[bookmark: _GoBack]TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

Câu 1: [image: ]Quang hợp ở thực vật gồm pha sáng và pha tối. Trong đó, pha sáng là quá trình chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời và tích trữ trong các hợp chất ATP, NADPH sẽ được dùng cho pha tối. Hình 7 minh họa vị trí tác động ức chế chuỗi truyền điện tử pha sáng của diuron (một chất ôxi hóa).
	a) Sự tổng hợp ATP và NADPH của pha sáng bị tác động bởi diuron như thế nào? Giải thích.
	b) Hiệu quả tác động quang hợp của một chất X khi ức chế chuỗi truyền điện tử 1 nhanh hơn hay chậm hơn so với khi ức chế chuỗi truyền điện tử 2? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	Ý
	Nội dung

	a

	- ATP và NADPH đều được tạo ra ít (Thí sinh có thể viết ATP không được tạo ra, NADPH được tạo ra ít).

	
	- Vì: 
+ Chất diệt cỏ diuron ngăn chặn việc truyền điện tử cao năng từ QA sang QB trong con đường truyền điện tử và phôtphôrin hóa không vòng (vòng hở).

	
	+ ATP không được tạo ra vì phức hệ xitôcrôm b6f của con đường vòng hở không nhận được điện tử cao năng. (Thí sinh có thể viết: Một lượng nhỏ ATP được tạo ra ở con đường truyền điện tử và phosphorin hóa vòng (vòng kín)).

	
	+ Một số phân tử NADPH được tạo ra, sau đó dừng hẳn vì nhánh truyền điện tử cao năng của con đường vòng hở từ P700 đến NADP+ (hoặc enzim FNR) hoạt động thêm một thời gian ngắn. 

	b
	- Tác động ức chế chuỗi truyền điện tử 1 lên quang hợp chậm hơn khi tác động lên chuỗi truyền điện tử 2.

	
	- Do khi tác động ức chế chuỗi truyền điện tử 2 sẽ ngăn chặn hoàn toàn việc sinh tổng hợp NADPH cần thiết cho pha tối.



Câu 2: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 3: Trong điều hòa chu trình acid citric (TCA), NADH và ATP là hai chất có vai trò quan trọng. Các enzyme trong chu trình được hoạt hóa khi tỉ lệ NADH/NAD+ và ATP/ADP bị giảm xuống dưới giá trị ngưỡng, đồng thời chịu ảnh hưởng của nồng độ cơ chất và/hoặc nồng độ sản phẩm. Hình 7 thể hiện một số sự kiện điều hòa trong chu trình TCA (Tên viết tắt của các enzyme được ghi trong ô chữ nhật).
[image: ]
a) Hãy so sánh cường độ hô hấp của lá cây C3 giữa ban ngày và ban đêm (cao hơn, thấp hơn, tương đương). Giải thích.
b) Hãy so sánh cường độ hô hấp giữa thực vật C3 và thực vật C4 trong điều kiện thường (cao hơn, thấp hơn, tương đương). Giải thích.
c) Tế bào thực vật duy trì sự cân bằng giữa đường phân và chu trình TCA như thế nào?
Hướng dẫn chấm
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Cường độ hô hấp của lá cây C3 vào ban ngày thấp hơn ban đêm. 
Do: tỉ lệ ATP/ADP được duy trì ở mức cao vào ban ngày nhờ các phản ứng sáng ở lục lạp, sự tổng hợp ATP ở ty thể bị giảm và do đó NADH không được oxi hóa. Nồng độ cao NADH sẽ làm chậm hoặc thậm chí làm ngừng chu trình TCA bởi sẽ ức chế enzyme NAD-IDH và OGDH.
	0,25

	b
	Trong điều kiện thường, cường độ hô hấp của thực vật C3 thấp hơn C4. Thực Thực vật C4 không có hô hấp sáng. Thực vật C3 có hô hấp sáng mà trong đó, sự oxi hóa glycine có sản sinh NADH. Bởi vậy, hô hấp sáng kéo theo sự giảm hoạt động của chu trình TCA do ức chế enzyme NAD-IDH và OGDH.
	0,25

	c
	Sản phẩm của đường phân là pyruvate được đưa vào chu trình TCA nhờ sự hoạt động của enzyme PDC. 
Đường phân diễn ra cường độ cao sẽ nâng cao nồng độ pyruvate và sẽ hoạt hóa PDC, kéo theo đẩy nhanh TCA.  
Đường phân hoạt động kém sẽ làm giảm nồng độ pyruvate. Khi đó, tỉ lệ acetyl-CoA/pyruvate sẽ tăng, gây ức chế PDC, kéo theo cường độ TCA giảm.  
	0,25



Câu 4: [image: ]Các nhà khoa học tách riêng tilacôit của lục lạp và đưa vào môi trường tương tự như chất nền của lục lạp. Theo dõi pH của môi trường chứa tilacôit ở các điều kiện khác nhau và thu được kết quả thể hiện ở hình bên. Trong đó, (i) là thời điểm bắt đầu chiếu sáng, (ii) là thời điểm một chất X được thêm vào môi trường đang được chiếu sáng.
a/ Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút tính từ khi bắt đầu thí nghiệm, pH của môi trường chứa tilacôit thay đổi như thế nào so với trước khi chiếu sáng? Giải thích.
b/ X có thể là chất ức chế quá trình nào dưới đây? Giải thích. 
(1) Quá trình phôtphorin hóa ôxi hóa 
(2) Quá trình tổng hợp enzim rubisco
(3) Quá trình truyền điện tử giữa hệ quang hóa I và II 
(4) Quá trình phân hủy NADPH
Hướng dẫn chấm
[image: ]
[image: ]

Câu 5: 
1. Mối quan hệ giữa cường độ quang hợp, cường độ ánh sáng và nhiệt độ được minh họa trong các hình A và hình B dưới đây. Trong đó, cường độ quang hợp được tính theo hàm lượng CO2 cây hấp thụ (đo tại thời điểm hấp thụ). Hãy cho biết: 
a. Trong giới hạn nhiệt độ từ 15oC đến 25oC, I0 có thể trùng với điểm 0 không? Giải thích.
b. Đường cong (1), (2) và (3) tương ứng với cường độ quang hợp của nhóm thực vật nào trong các thực vật C3, C4 và CAM? Giải thích.
[image: ]
2. Trình bày các đặc điểm khác nhau giữa hệ quang hóa I và hệ quang hóa II. Vì sao cây cần nhiều ATP hoặc thiếu NADP+ thì hoạt động của hệ quang hóa I lại mạnh hơn hoạt động của hệ quang hóa II?
Hướng dẫn chấm
	Câu
	Nội dung

	1
	a. Trong giới hạn nhiệt độ từ 15oC – 25o C, điểm bù ánh sáng Io không thể trùng với điểm 0 vì: khi cường độ ánh sáng bằng 0 thì cường độ quang hợp bằng 0 nhưng cường độ hô hấp vẫn khác 0.
b. - Đường cong (1) tương ứng với cường độ quang hợp ở thực vật CAM do thực vật CAM mở khí khổng ban đêm nên thời điểm hấp thu CO2 có nhiệt độ thấp và cường độ quang hợp thấp hơn thực vật C3 và C4.
- Đường cong (3) tương ứng với cường độ quang hợp của thực vật C4 do cường độ quang hợp của nhóm thực vật này cao nhất trong 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM, đồng thời nhiệt độ tối ưu cho quang hợp cũng cao (trên 35oC).
- Đường cong (2) tương ứng với cường độ quang hợp của thực vật C3 vì cường độ quang hợp của nhóm thực vật này thấp hơn thực vật C4 và nhiệt độ tối ưu cho quang hợp ở gần 30oC.

	2
	* Điểm khác nhau giữa hệ quang hóa I (PS I) và hệ quang hóa II (PS II):
	
	Quang hóa I
	Quang hóa II

	Hệ sắc tố
	Hệ sắc tố I - chủ yếu là diệp lục. 
Hấp thụ ánh sáng dài, thuộc vùng ánh sáng đỏ (680-700nm).
	Có cả diệp lục a, diệp lục b, carôtenôit. 
Hấp thụ ánh sáng xanh tím (430nm) và đỏ (680nm).

	Trung tâm phản ứng (nơi nhận điện tử của các sắc tố khi nó truyền điện tử đi)
	P700.
	P680, P700.

	Đường đi của điện tử
	Vòng: xuất phát từ hệ sắc tố I → P700 → chất nhận e → Fed → cytb6f → PC → hệ sắc tố I.
	Không vòng: từ hệ sắc tố II → chất nhận e → PQ → cytb3 → Cytf → PC → P700
→ Fed → NADP+ → tạo ATP và NADPH.
Điện tử được bù lấy từ H2O.

	Sản phẩm
	ATP.
	ATP, O2, NADPH.

	Mức tiến hóa
	Thấp hơn.
	Cao hơn.


* Khi cây cần nhiều ATP hoặc thiếu NADP+ thì PS I sẽ hoạt động mạnh hơn, vì:                              
- Khi thiếu ATP: PSI chỉ tạo sản phẩm duy nhất là ATP, nên khi cây cần nhiều ATP thì PS I hoạt động mạnh hơn, tạo ATP theo con đường photphoryl hóa vòng. 
- Khi thiếu NADP+ thì PS II thiếu nguyên liệu → PS II hoạt động kém đi, để bù lại PS I hoạt động mạnh hơn.



Câu 6: Các nhà khoa học đã sử dụng hai loài cây A và B (một loài thực vật C3 và một loài thực vật C4) để so sánh giữa hai loài về mối liên hệ giữa nhu cầu nước và lượng chất khô tích lũy trong cây. Các cây thí nghiệm giống nhau về độ tuổi và khối lượng tươi (tương quan với sinh khối khô) được trồng trong điều kiện canh tác tối ưu. Sau cùng một thời gian sinh trưởng, các giá trị trung bình về lượng nước hấp thụ và lượng sinh khối khô tăng thêm được thống kê sau 3 lần lặp lại thí nghiệm và thể hiện trong bảng dưới đây.
	                   Loài cây
Chỉ tiêu
	Loài A
	Loài B

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Lượng nước hấp thụ (L)
	2,58
	2,55
	2,61
	3,71
	3,83
	3,81

	Lượng sinh khối khô tăng thêm (g)
	10,10
	10,55
	11,31
	7,55
	7,64
	7,52


         a) Mỗi loài A và loài B là thực vật C3 hay C4 ? Giải thích.
         b) Dựa vào điểm bù CO2 của thực vật C3 và C4, giải thích kết quả thí nghiệm trên.
Hướng dẫn chấm
	a. Cây loài A là thực vật C4 còn cây loài B là thực vật C3.			
Số liệu ở bảng cho thấy, tỷ lệ lượng nước hấp thụ/sinh khối khô tích lũy ở cây loài A xấp xỉ 250/1, còn ở cây loài B xấp xỉ 500/1. Điều này cho thấy, loài A có nhu cầu nước thấp hơn là thực vật C4; loài B có nhu cầu nước cao hơn là thực vật C3.
- Mặt khác trong cùng một thời gian, hiệu suất tích lũy chất khô của các cây trong nhóm A cao hơn nhóm B.							
b. Theo phương trình quang hợp, để loài A và B tổng hợp được 170g đường (tương đương 1 phân tử C6H12O6) chỉ cần 216g nước (tương đương 12 phân tử H2O), tỷ lệ H2O hấp thụ/C6H12O6 tổng hợp xấp xỉ 1 : 1. Trong khi, loài A và B có tỷ lệ H2O hấp thụ/C6H12O6 tổng hợp là 250-500/1. Chứng tỏ, phần lớn nước hấp thụ vào cây bị thoát ra ngoài khí quyển.
Để các cây loài B có thể tiến hành quang hợp, tích lũy chất hữu cơ thì nồng độ CO2 trong lá của các cây trong nhóm này phải cao hơn điểm bù CO2. Do điểm bù CO2 của cây loài B (thực vật C3) cao hơn nhiều so với điểm bù CO2 của cây loài A (thực vật C4) nên khí khổng ở cây loài B phải mở nhiều hơn (kể cả số lượng và thời gian) để lấy CO2.
Khí khổng mở càng nhiều để lấy CO2 kéo theo hơi nước từ trong lá thoát ra càng nhiều khiến cho cây loài B cần hấp thụ nhiều nước hơn (500g) so với loài A (250g) để tổng hợp 1g được chất khô.



	Câu 7: Đồ thị hình 5 thể hiện mối tương quan giữa hàm lượng O2 giải phóng và cường độ ánh sáng. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết:
a) Các điểm A, B, C là gì?
b) Khi cây sống trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp hơn điểm A thì cây sinh trưởng như thế nào?
c) Bằng cách nào xác định được điểm A và điểm C? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	[image: SLT 7]
Hình 5. Tương quan giữa hàm lượng O2 giải phóng và cường độ ánh sáng


a) – A là điểm bù ánh sáng, B là điểm thể hiện cường độ quang hợp cao nhất của cây, C là điểm no ánh sáng. 								(0,25 điểm)
b) Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp hơn điểm A, cây có cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp, không tích lũy được chất hữu cơ nên sinh trưởng kém, dần dần cẽ chết. 												(0,25 điểm)
c) – Cơ sở để xác đinh điểm A và C: Điểm bù ánh sáng A là điểm có cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau (lượng CO2 hấp thụ được trong quang hợp bằng lượng CO2 giải phóng trong hô hấp ). Điểm no ánh sáng C là điểm có cường độ quang hợp đạt cao nhất. 												(0,25 điểm)
- Cách tiến hành: Đo đồng thời cường độ quang hợp ( thông qua lượng CO2) của cây và cường độ ánh sáng tương ứng . tại điểm bù ánh sáng, dòng co2 cung cấp đầu vào và đầu ra bằng nhau. Tại điểm no ánh sáng, hiệu số lượng co2 đầu vào và đầu ra đạt trị số dương cao nhất. 				

Câu 8: [image: ]Các nhà khoa học đã phân lập được lục lạp nguyên vẹn từ dịch chiết tế bào lá ở thực vật ưa bóng. Họ chuẩn bị 6 ống nghiệm, mỗi ống đều chứa cùng một số lượng lục lạp và một chất oxy hóa màu xanh lam (dicloindophenol, DIP) mất màu khi nó ở trạng thái khử. Họ chiếu đèn vào những ống nghiệm ở cùng mức cường độ ánh sáng nhưng có các quang phổ (bước sóng ánh sáng) khác nhau. Hình 2 biểu
	thị kết quả của thí nghiệm.
	               Hình 2


1. Hãy cho biết pha sáng xảy ra mạnh nhất ở bước sóng nào: 550 nm, 650 nm hay 700 nm? Tại sao? 
2. Nêu và giải thích sự khác biệt về kết quả thí nghiệm khi chiếu ánh sáng kép có bước sóng (650 + 700) nm so với khi chiếu ánh sáng đơn có bước sóng 650 nm hoặc 700 nm?
     3. Hãy cho biết lục lạp ở lá cây ưa bóng có đặc điểm thích nghi như thế nào về mật độ chlorophyll, tỉ lệ (chlorophyll a)/(chlorophyll b) và (hệ thống quang hợp I)/(hệ thống quang hợp II) giúp nó thích nghi với điều kiện sống ở nơi bóng râm? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	Ý
	Nội dung

	1
	- 650 nm. 
- Bởi vì chlorophyll khi nhận ánh sáng → khử chất oxy hóa (DPIP) làm mất màu → đường đồ thị có mức biểu hiện màu của DPIP càng thấp thì số lượng chlorophyll bị chuyển thành dạng khử càng nhiều → pha sáng càng mạnh. 

	2
	- Chiếu ánh sáng kép (650 + 700) nm có mức biểu hiện màu của DPIP thấp hơn khi chiếu ánh sáng đơn 650 hay 700 nm. 
- Bởi vì hệ thống quang hợp cấu tạo từ nhiều loại sắc tố khác nhau, mỗi loại chỉ hấp thụ bước sóng trong phổ hấp thụ của chúng → khi chiếu đồng thời hai bước sóng làm tăng khả năng thu nhận ánh sáng của quang hệ. 

	3
	- Mật độ chlorophyll lớn → tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. 
- Tỉ lệ (chlorophyll a)/(chlorophyll b) thấp. Bởi vì chlorophyll b hấp thụ ánh sáng có bước sóng ngắn (nhiều trong bóng râm) tối ưu hơn so với chlorophyll a. 
- Tỉ lệ (hệ thống quang I)/(hệ thống quang II) thấp. Bởi vì trong cấu tạo hệ thống quang II chứa nhiều chlorophyll b hơn so với hệ thống quang I. 



Câu 9: 
1. Đánh dấu đồng vị phóng xạ 14C của CO2 và tiến hành thí nghiệm quang hợp ở một loài tảo sau đó chiết xuất các tế bào tảo và kiểm tra sự tích lũy phóng xạ của các hợp chất. Dựa vào chu trình Canvin thu gọn ở hình 2.1 và mức độ tích lũy các chất ở hình 2.2, hãy cho biết sự tích lũy phóng xạ ở đồ thị 1, 2, 3 tương ứng với các chất nào (tinh bột, sucrose, APG). Giải thích tại sao có sự khác nhau đó.
	

Hình 2.1. Sơ đồ tóm tắt chu trình Canvin
	

Hình 2.2. Mức độ tích lũy 14C của các chất


2.  Vì sao để tổng hợp một phân tử gluco, thực vật C3 sử dụng ít ATP hơn thực vật C4 và CAM? 
3. Giải thích tại sao trong điều kiện ánh sáng mạnh, hô hấp sáng xảy ra ở thực vật C3 mà rất ít xảy ra ở thực vật C4?
Hướng dẫn chấm
	1.  1- sucrose; 2- tinh bột; 3- APG
Giải thích:
- Đồ thị 3 là APG: Hợp chất đầu tiên được phát hiện có phóng xạ do sự kết hợp CO2 với RuBP tạo ra 2 phân tử APG. Tuy nhiên, lượng APG giảm nhanh do một phần dùng để tái sinh chất nhận, một phần dùng để tổng hợp tinh bột và sucrose.
- Đồ thị 1 là sucrose: Chất này được tổng hợp trong tế bào chất của các tế bào có chứa lục lạp, sau đó được vận chuyển đến các cơ quan khác thông qua mạch rây để tạo năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào nên mức độ tích lũy 14C là lớn nhất.
- Đồ thị 2 là tinh bột: Chất này được tổng hợp và tích lũy ngay trong lục lạp. Đây là cacbohydrat dự trữ nên mức độ tích lũy 14C thấp hơn so với saccarose.

	2-  Để tổng hơp 1 phân tử gluco, thực vật C3 cần 18 ATP trong chu trình Canvin, thực vật C4 cần 24 ATP ( 18 ATP trong chu trình Canvin và 6 ATP trong chu trình C4 để tái sinh chất nhận). 

	3. - Ở C3 trong điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao sẽ đóng khí khổng để giảm bớt thoát hơi nước -> nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 cao -> enzim rubisco thể hiện hoạt tính oxigenaza  oxi hóa RiDP  xảy ra hô hấp sáng
- Ở C4: enzim cố định CO2 đầu tiên là PEP cacboxilaza có ái lực cao với CO2. Mặt khác quá trình cố định CO2  xảy ra ở tế bào thịt lá và khử CO2 ở tế bào bao bó mạch  hầu như không có hô hấp sáng.



Câu 10: Một nhà khoa học muốn tìm hiểu về sự khác biệt trong quang hợp của hai loài thực vật C3 và C4. Người này đã trồng cây ngô và cây phong nữ trong một hộp nhựa trong suốt được dán kín với nồng độ CO2 ban đầu ở điều kiện thường (300ppm) và các điều kiên ánh sáng, nước và khoáng được cung cấp đầy đủ cho cả hai cây. Sau một thời gian một cây bị chết. 
1. Hãy cho biết cây bị chết là cây nào? Giải thích.
2. Nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến quang hợp của hai loài thực vật nói trên, kết quả được thể hiện ở đồ thị sau:
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Đồ thị A và B ứng với loài nào? Các khoảng cách “1” và “2” trên đồ thị phản ánh điều gì?
	Hướng dẫn chấm
· Cây bị chết là cây phong nữ.
· Giải thích;
+ Cây ngô là C4, cây phong nữ là C3.
+ Hai cây trồng chung trong một thùng bị dán kín sẽ xảy ra sự cạnh tranh nhau về nguồn CO2. Khi nồng độ CO2 giảm thấp, cây C4 có lợi thế hơn cây C3, do PEP-cacboxylaza có ái lực cao với CO2 hơn rubisco.
+ Hơn nữa, khi CO2 giảm thấp, O2 tăng cao do quang hợp không giải phóng ra môi trường khi hộp bị dán kín, ái lực của O2 với rubisco tăng lên làm C3 càng khó khăn trong việc cố định CO2 hơn.Cây phong nữ hô hấp tạo năng lượng duy trì sự sồng và sinh ra CO2 lại bị cây ngô hấp thụ. Cứ như vậy cây ngô sẽ sử dụng CO2 cho đến khi cây phong nữ cạn kiệt và chết.

	-  A là ngô và B là phong nữ + giải thích: điểm bù và điểm bão hòa ánh sáng
- Khoảng cách 1: cường độ quang hợp tối đa không chỉ phu thuộc cường độ ánh sáng mà còn phụ thuộc và các yếu tố khác. Khả năng nhân nồng độ CO2 của C4.. 
-   Khoảng cách 2: Khả năng quang hợp ở cường độ ánh sáng yếu của C4 > C3



Câu 11: 
1. Trong dịch đệm chứa thylakoid mới tách rời được chiếu sáng thì tỷ lệ của phản ứng Hill (quang phân ly) có thể đo được bằng cách sử dụng DCPIP. DCPIP bị khử ở hệ thống quang hóa 1 và thay đổi màu của nó từ xanh lam sang không màu. Hãy cho biết cách bố trí thí nghiệm nào dưới đây sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ của phản ứng này. 
A. Tăng nhiệt độ dung dịch từ 200C lên 300C.
B. Loại bỏ các khí hòa tan từ dung dịch đệm trước khi bổ sung thylakoid.
C. Bổ sung thêm DCMU, một thuốc diệt cỏ phong bế hệ thống quang hóa II. 
D. Bổ sung 2,4-D, một thuốc diệt cỏ hoạt động giống auxin tổng hợp. 
2. Hai đồng vị cacbon có mặt trong khí quyển là 12C và 13C, nhưng 12C là có mặt phổ biến hơn khoảng 100 lần. Nhiều quá trình trao đổi chất phân biệt và sử dụng nhiều 12C mà ít sử dụng 13C dẫn tới một tỷ lệ của 13C trong sinh khối nhỏ hơn trong khí quyển. Sự khác nhau tương đối giữa tỷ lệ lý thuyết và tỷ lệ quan sát được chỉ ra bởi hệ số δ13C; hệ số càng nhận giá trị âm, thì mức độ phân biệt giữa hai đồng vị càng lớn. Hình dưới cho thấy sự phân bố giá trị δ13C tìm thấy ở các loài cây C3 và C4. 
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Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.
A. Phân áp CO2 càng thấp, rubisco càng phân biệt mạnh mẽ và ít sử dụng 13C hơn. 
B. Phản ứng cố định CO2 thành axit oxaloacetic phân biệt và ít sử dụng 13C hơn so với phản ứng của rubisco. 
C. Thịt gia súc nuôi từ đồng cỏ ở vùng núi Thụy Sỹ có lẽ có hàm lượng 13C thấp hơn so với thịt gia súc nuôi từ đồng cỏ Trung Phi. 
D. Có thể phân biệt được đường tinh luyện từ cây mía (C4) và từ củ cải đường (C3) dựa vào khối lượng (số khối) của chúng. 
Hướng dẫn chấm
	A. Sai. Nhiệt độ vẫn ở mức tối ưu về mặt sinh lý và tỷ lệ dự kiến sẽ tăng theo nhiệt độ.
B. Sai. Không cần O2 và CO2 cho chuỗi vận chuyển điện tử.
C. Đúng. Nếu chuỗi vận chuyển điện tử bị gián đoạn, DCPIP sẽ không bị giảm và không chuyển sang không màu. 
D. Sai. Auxin không ảnh hưởng đến chuỗi vận chuyển điện tử.

	A. Sai. Trên thực tế, điều ngược lại là đúng. Mục đích của quá trình trao đổi chất ở C4 là tăng phân áp CO2 một phần cho rubisco tăng cường hoạt tính carboxylase so với hoạt tính oxigenase. 
B. Sai. Phản ứng này là bước cố định CO2 đầu tiên ở cây C4, phản ứng này ít phân biệt và sử dụng nhiều 13C hơn so với cây C3.
C. Đúng. Cây C4 có mặt nhiều hơn trong các hệ sinh thái nhiệt đới so với hệ sinh thái ôn đới hoặc lạnh. Do đó, tỉ lệ đồng vị 13C trong thịt động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt ở chuỗi thức ăn đồng cỏ Thuỵ Sỹ có thể thấp hơn.
D. Đúng. Vì 13C nặng hơn 12C, trọng lượng trung bình của phân tử đường từ mía cao hơn một chút.



Câu 12: 
a. Một loài thực vật CAM được cung cấp 14CO2 vào lúc 7h tối. Cacbon phóng xạ được theo dõi suốt thời gian đêm cho đến sáng hôm sau. Thí nghiệm kết thúc khi cacbon phóng xạ được phát hiện trong các phân tử cacbohidrat ở chất nền lục lạp. Hãy cho biết trước đo, cacbon phóng xạ được phát hiện trong những chất nào và ở vị trí nào trong tế bào (ghi rõ thời gian phát hiện là ban đêm hay ban ngày).
b. Ảnh hưởng của nồng độ CO2 và cường độ ánh sáng đến quang hợp ở một loài cây được thể hiện trong đồ thị dưới đây. Hãy cho biết yếu tố giới hạn quang hợp ở mỗi đoạn A, B, C trên đường cong là ánh sáng hay CO2? Giải thích. 
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Hướng dẫn chấm
	a
	- Ban đêm: cacbon phóng xạ được phát hiện:
Axit Oxaloaxetic (trong tế bào chất) => Axit malic (tế bào chất) => Axit malic (không bào) 

	
	- Ban ngày:
Axit maclic (không bào) => Axit malic (tế bào chất) => CO2 (lục lạp) => Chu trình Canvin (lục lạp) => cacbohidrat (lục lạp) 

	b
	- Đoạn A: CO2 là yếu tố giới hạn quang hợp
Do khi thay đổi cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp không đổi

	
	- Đoạn B: CO2 là yếu tố giới hạn quang hợp
Do ở cường độ ánh sáng cao, khi tăng nồng độ CO2, quang hợp tiếp tục tăng

	
	- Đoạn C: ánh sáng là yếu tố giới hạn quang hợp
Do ở cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2, quang hợp vẫn không tăng thêm



Câu 13: 
1.  Cho sơ đồ sau đây biểu thị mối quan hệ giữa quang hợp của thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng và nhiệt độ. Xác định đường cong A và B tương ứng với nhóm thực vật nào? Giải thích.
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2.  Vì sao để tổng hợp một phân tử gluco, thực vật C3 sử dụng ít ATP hơn thực vật C4 và CAM?  Khi loại tinh bột ra khỏi lục lạp thì quá trình cố định CO2 ở thực vật C3, C4, CAM sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
3. Để xác định cường độ quang hợp (mg CO2/ dm2.giờ ) và cường độ hô hấp ( mg CO2/dm2.giờ ) của một cây theo phương pháp hóa học, người ta đã làm như sau: 
Lấy 3 bình thủy tinh A, B, C dung tích như nhau và có nút kín. Bình B và bình C treo mỗi bình một cành cây có cùng diện tích lá là 50cm2. Bình B đem chiếu sáng, bình C che tối trong 20 phút.  Sau đó xác định hàm lượng CO2 trong các bình bằng cách sử dụng Ba(OH)2 để hấp thụ CO2 trong các bình và trung hòa Ba(OH)2 còn thừa bằng HCl, kết quả thu được là 21ml, 16ml, 15,5ml cho mỗi bình.
a. Sắp xếp các bình tương ứng với các số liệu thu được?
b. Xác định cường độ quang hợp và hô hấp của cây dựa trên các số liệu thu được? Biết hệ số quy đổi 1ml HCl tương đương với 0,6 mg CO2. 
Hướng dẫn chấm
	1. 
-  Đường cong A ứng với thực vật C4 . Đường cong B ứng với thực vật C3
 - Khi ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao, thực vật C3 đóng khí khổng → nồng độ CO2 trong mô lá giảm, O2 tăng → xảy ra hô hấp sáng → cường độ quang hợp giảm → đường cong đi xuống. Ở thực vật C4 không xảy ra hiện tượng này.
2. 
-  Để tổng hơp 1 phân tử gluco, thực vật C3 cần 18ATP trong chu trình Canvin, thực vật C4 cần 24 ATP ( 19 ATP trong chu trình Canvin và 6 ATP trong chu trình C4) 
-  Khi loại tinh bột ra khỏi lục lạp, quá trình cố định CO2 vẫn tiếp tục diễn ra ở thực vật C3 cà C4  nhưng ở thực vật CAM thì dừng lại vì thực vật C3 và C4 không sử dụng tinh bột để tái sinh chất nhận CO2 trong khi đó, thực vật CAM dùng tinh bột để tái sinh chất nhận CO2 → quá trình cố định CO2 sẽ dừng lại ở thực vật CAM. 
3.a. 
- Bình A - 21 ml HCl
- Bình B - 16 ml HCl
- Bình C - 15,5 ml HCl
b. 
- Cường độ quang hợp: (21 – 16) x 0,6/ ( 50 x 0,01 x 1/3) = 18 mg CO2/dm2.giờ 
- Cường độ hô hấp: ( 16 – 15,5) x 0,6 / ( 50 x 0,01 x 1/3) = 1,8 mg CO2/dm2.giờ.



Câu 14: 
Tảo đơn bào Chlorella được dùng để nghiên cứu sự có mặt của 14C trong hai hợp chất hữu cơ X và Y thuộc chu trình Canvin bằng cách bổ sung 14CO2 vào môi trường nuôi và đo tín hiệu phóng xạ trong hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Tảo được nuôi trong điều kiện chiếu sáng và được cung cấp một lượng CO2 (không đánh dấu phóng xạ) nhất định. Ngay khi CO2 bị tiêu thụ hết, nguồn sáng bị tắt và 14CO2 được bổ sung vào môi trường nuôi tảo (thời điểm thể hiện bằng đường nét đứt ở Hình 1).
- Thí nghiệm 2: Tảo được nuôi trong điều kiện chiếu sáng liên tục và được cung cấp một lượng 14CO2 nhất định. Khi 14CO2 bị tiêu thụ hết (thời điểm thể hiện bằng nét đứt trên Hình 2), không bổ sung thêm bất kỳ nguồn CO2 nào.

a. Mỗi chất X và Y là chất gì? Giải thích.
b. Tại sao tín hiệu phóng xạ của chất X luôn lớn hơn Y trong điều kiện có cả ánh sáng và 14CO2 ở thí nghiệm 2?
Hướng dẫn chấm
	a. Chất X là axit phosphoglyceric (APG hoặc 3-phosphoglycerate), chất Y là ribulose 1,5-bisphosphate (RiDP hoặc RuBP hoặc ribulose 1,5-diphosphate). 
- Giải thích:
+ Ở thí nghiệm 1: Khi 14CO2 được bổ sung vào môi trường nuôi sẽ xảy ra phản ứng cacboxy hóa RuBP và tạo thành APG chứa 14C. Mặt khác, do không có ánh sáng nên pha sáng không xảy ra, không có sự cung cấp ATP và NADPH dẫn đến APG không bị chuyển hóa thành các chất khác trong chu trình Canvin dẫn đến chất này sẽ bị tích lũy làm tăng tín hiệu phóng xạ, tương ứng với chất X trong trên hình 1. Vậy X là APG. 
+ Ở thí nghiệm 2: Khi 14CO2 bị tiêu thụ hết, phản ứng chuyển hóa RuBP thành APG bị dừng lại, gây tích lũy RuBP (chứa 14C). Mặt khác, trong điều kiện có ánh sáng, pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho các phản ứng chuyển hóa APG (chứa 14C) theo chu trình Canvin và tái tạo RuBP. Từ hai điều này cho thấy RuBP đánh dấu phóng xạ tăng lên, tương ứng với chất Y trên hình 2. Vậy Y là RiDP. 
b. Trong điều kiện có ánh sáng và 14CO2, tảo sẽ thực hiện cả pha sáng và pha tối của quang 
làm làm tăng lượng APG và RuBP có đánh dấu phóng xạ. Chỉ có 5/6 AlPG sinh ra từ APG sẽ được dùng để tái tạo RuBP. Do đó, tín hiệu của APG luôn lớn hơn RuBP trong điều kiện này.



Câu 15: 
Đồ thị dưới đây thể hiện độ mở khí khổng theo thời gian trong ngày của loài Crassula ovata và một thực vật điển hình. Thực vật điển hình được nghiên cứu trong ba môi trường: bình thường, đất rất khô và [CO2] thấp. 
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a. Giải thích sự đóng mở khí khổng ở thực vật điển hình. 
b. Có thể suy ra điều gì về loài Crassula ovata. 
c. Nhân tố nào liên quan đến sự mở khí khổng ở thực vật điển hình? 
Hướng dẫn chấm
	Ý
	Nội dung

	a
	- Thực vật điển hình có khí khổng mở ban ngày và đóng vào ban đêm. Ban ngày các điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ phù hợp cho quang hợp, lỗ khí mở để lá hấp thụ CO2 cho quang hợp. Ban đêm thiếu ánh sáng, không quang hơp, lỗ khí đóng tránh mất nước. 

	b
	- Loài này đóng khí khổng vào ban ngày và mở vào ban đêm, ngươc với thực vật điển hình. Suy ra đây là thực vật mọng nước, quang hợp theo chu trình CAM. Ban đêm khí khổng mở hấp thụ CO2 dự trữ để quang hợp khi có ánh sáng, ban ngày do điều kiện khí hậu lỗ khí phải đóng tránh mất nước. 

	c
	- Quan sát biểu đồ, giữa đất khô và [CO2] thấp thì chỉ có [CO2] thấp liên quan đến sự mở khí khổng. [CO2] thấp gây ngưng trệ quang hợp, lỗ khí mở để tiếp nhận CO2. Đất khô giảm lượng nước hấp thụ nên cây mất nước, làm lỗ khí đóng chứ không mở. 



Câu 16: 
Trong khu rừng trên đảo Trinidad, người ta tìm thấy 4 loài thực vật, người ta tiến hành các thí nghiệm để xác định xem các nhóm cây này cố định CO2 theo con đường nào: 
a. Ba nhóm cây C3 ưa bóng, cây C3 ưa sáng và cây C4 được đặt trong các chế độ cường độ ánh sáng khác nhau giao động từ 0 đến mức độ ánh sáng mặt trời toàn phần trong vài ngày, nhiệt độ 320C, tưới nước đầy đủ và đo cườn gđộ quang hợp ở lá của mỗi cây thì thu được đồ thị sau:
[image: E:\Sinh hoc\THPT chuyên\10sinh- 17-20\lớp 10\thi c10 - 2018\c10 - 2019\1.jpg]
- Theo em, mỗi đồ thị A,B,C ứng với loại cây nào ở trên? 
- Tại sao cường độ quang hợp ở đồ thị C lại giảm khi cường độ ánh sáng tăng từ 60% tới 100% của ánh sáng mặt trời toàn phần? 
[image: E:\Sinh hoc\THPT chuyên\10sinh- 17-20\lớp 10\thi c10 - 2018\c10 - 2019\5.jpg]b. Nhóm cây còn lại kí hiệu là cây E người ta tiến hành đo cường độ quang hợp của cây biết rằng các phép đo được thực hiện trong điều kiện tưới tốt (0 ngày) và sau 5 ngày 10 ngày mà không cần tưới thêm nước, hai đồ thị với các vòng tròn rỗng và đường liền nét là biểu thị cường độ quang hợp của các lá trên cùng một cây hãy giải thích hiện tượng và cho biết cây cố định CO2 theo con đường nào? 
Hướng dẫn chấm
	Ý 
	Nội dung 

	Ý a
	Đồ thị A ứng với cường độ quang hợp của cây C4
Đồ thị C ứng với cường độ quang hợp của cây C3 ưa bóng
Đồ thị B ứng với cường độ quang hợp của cây C3 ưa sáng

	
	- cường độ quang hợp của nhóm A cao nhất trong 3 nhóm thực vật trên đồng thời cây cường độ quang hợp ở cây C4 vẫn cao tại cường độ ánh sáng mặt trời toàn phần 

	
	- cây C3 ưa bóng sẽ giảm cường độ quang hợp khi cường độ ánh sáng cao quá 50% cường độ ánh sáng mặt trời toàn phần 

	
	- cấy C3 ưa sáng có cường độ quang  hợp cao hơn cây C3 ưa bóng và cường độ quang hợp đạt cực đại ở 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần, tăng cường độ ánh sáng làm cường độ quang hợp giảm. 

	
	Vì đồ thị C là đồ thị quang hợp ở thực vật C3 ưa bóng 
Ở cây C3 ưa bóng cây tập trung nito để tổng hợp protein của tilacoit và diệp lục hơn là vào tổng hợp enzyme cố định CO2 dẫn tới cây không có đủ enzyme Rubisco để sử dụng khi cường độ ánh sáng cao 

	Ý b
	- Có hiện tượng như vậy vì các lá non và già trên cây đã cố định CO2 theo 2 con đường khác nhau 
- cây trưởng thành quang hợp theo con đường CAM

	
	- Lá non ban đầu cố định CO2 theo con đường C3 đồ thị là vòng tròn rỗng, lá trưởng thành ban đầu cố định CO2 theo con đường CAM đồ thị là đường liền nét, về sau cả lá non và lá trưởng thành đều cố định CO2 theo con đường CAM 

	
	- Ngày 0 tưới tốt hàm lượng nước cao nên lá non cố định CO2 theo C3 tỉ lệ đồng hóa CO2 cao vào ban ngày bằng 0 vào ban đêm. Sau đó do dừng tưới nước, trong điều kiện khô hạn lá tiến hành quang hợp theo con đường CAM.

	
	- Lá già cố định CO2 theo con đường CAM tỉ lệ đồng hóa CO2 cao vào ban đêm và đạt tối đa vào sáng sớm.



Câu 17: 
1) Hai biểu đồ dưới đây biểu diễn ảnh hưởng của thành phần quang phổ đến quang hợp:
[image: ][image: ]
Hãy phân tích mối liên quan giữa quang phổ hoạt động của lá cây và quang phổ hấp thụ của các sắc tố thành phần trong lá? 
2) Hãy kể ra và nêu tác dụng của 3 nhóm biện pháp nhằm làm tăng năng suất quang hợp cho cây trồng trong sản xuất nông nghiệp hiện đại?
Hướng dẫn chấm
	1.
- Trong lá cây có nhiều nhóm sắc tố tham gia vào quá trình quang hợp mỗi nhóm lại có phổ hấp thụ ánh sáng khác nhau
- Có sự trùng hợp tương đối 2 giữa hai đô thị cho thấy diệp lục là sắc tố chính của lá tham gia vào quang hợp. Diệp lục hấp thụ mạnh nhất ở vùng ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh tím  quang hợp xảy ra hiệu quả nhất tại vùng ánh sáng đỏ và xanh tím
- Tuy nhiên quang phổ hấp thụ của diệp lục và quang phổ hoạt động của lá không hoàn toàn trùng nhau,  giữa chúng có cực đại hấp thụ sai khác ít nhiều  vì:
Trong lá cây diệp lục liên kết với các thành phần khác (các protein, các phân tử sắc tố quang hợp khác, mỗi nhóm sắc tố lại hấp thụ những bước sóng ánh sáng khác nhau) tạo nên các hệ quang hóa có cực đạị hấp thụ không giống với diệp lục

	2.
- Trồng cây trong các điều kiện tối ưu: nhà kính, sử dụng ánh sáng nhân tạo, nồng đọ O2, CO2 thích hợp  tăng cường độ và khả năng quang hợp 
- Cung cấp nước, phân bón hợp lí  Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp
-  Lựa chọn giống cây có cường độ quang hợp cao, tỉ lệ tích lũy chất dinh dưỡng vào cơ quan kinh tế cao; giống đột biến, giống chuyển gen không có hô hấp sáng  tăng hệ số kinh tế, tăng khả năng quang hợp
(HS có thể nêu các biện pháp khác, hợp lí vẫn cho điểm)



Câu 18: 
Một nhà nghiên cứu đã thiết lập hệ thống quang hợp bên ngoài cơ thể sống dựa trên qui trình sau đây:                                                  
- Tách lục lạp ra khỏi các tế bào lá cây, sau đó phá vỡ màng lục lạp giải phóng các chồng thilakoid vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp đến, cho thêm chất hexachloroplatinate có 6 ion clo và mang điện tích 2- vào ống nghiệm chứa các thilakoid nguyên vẹn.
- Sau một thời gian, hỗn hợp thilakoid + hexachloroplatinate được phân tích về cấu trúc và đo lượng oxi tạo ra.
- Kết quả thí nghiệm cho thấy các ion hexachloroplatinate đã liên kết với màng thilakoid tại nơi có quang hệ I (hình dưới) và phức hợp hexachloroplatinate-màng thilakoid có hoạt tính quang hợp.
[image: ]
a) Tại sao phức hợp hexachloroplatinate-màng thilakoid có hoạt tính quang hợp?
b) Giải thích tại sao hexachloroplatinate lại có thể liên kết với màng thilakoid tại khu vực có quang hệ I và phân tử này liên kết với màng bằng lực liên kết gì?
Hướng dẫn chấm
	a)
	- Mặc dù không có ánh sáng trong hệ thống quang hợp nhân tạo như mô tả trong thí nghiệm, nhưng do hexachloroplatinate là một tác nhân ôxi hoá mạnh nên nó kích hoạt điện tử của chlorophyl tại trung tâm quang hệ I từ trạng thái nền sang trạng thái cao năng, giống như photon kích hoạt các điện tử của diệp lục.
- Sau đó điện tử được truyền qua chuỗi truyền điện tử đến NADP+ cùng với H+ để tạo ra NADPH. Chuỗi truyền điện tử vẫn hoạt động được vì thilakoid vẫn còn nguyên vẹn không bị phá vỡ. 

	b)
	- Hexachloroplatinate có điện tích âm (2-) và màng thilakoid có điện tích dương nên chất này liên kết với màng nhờ lực hấp dẫn giữa các chất có điện tích trái dấu.  Lực liên kết này là liên kết ion.

	c)
	Một khi pha sáng của quang hợp xảy ra cho dù là trong lá cây (in vivo) hay trong điều kiện nhân tạo thì sản phẩm của pha sáng vẫn là ATP cùng NADPH. 



Câu 19: 
	Một thí nghiệm nghiên cứu phản ứng với nhiệt độ thấp của cỏ - Sorghum (Sorghum bicolor) và đậu tương - Soybean (Glycine max). Cây được trồng ở 25˚C trong vài tuần, sau đó tiếp tục trồng ở 10˚C trong 3 ngày, trong điều kiện độ dài ngày, cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 không khí là không đổi suốt quá trình thí nghiệm. Hiệu suất quang hợp thực của cả 2 loài thực vật ở 25˚C được thể hiện ở hình 2.
	[image: ]
                                    Hình 2.


Lượng CO2 hấp thụ trên khối lượng lá khô (mg CO2/g)
	Ngày
	Trước xử lí lạnh
	1
	2
	3
	4 - 10

	Nhiệt độ
	25˚C
	10˚C
	10˚C
	10˚C
	25˚C

	Cỏ Sorghum
	48,2
	5,5
	2,9
	1,2
	1,5

	Đậu tương
	23,2
	5,2
	3,1
	1,6
	6,4


Hãy cho biết:
a. Tốc độ quang hợp của hai loài trên sẽ như thế nào nếu tiến hành thí nghiệm trong điều kiện nhiệt độ là 35˚C? Giải thích.
b. Trong điều kiện mát mẻ, sinh khối của loài nào sẽ tăng nhanh hơn? Giải thích.
c. Hiệu suất sử dụng nước của cây đậu tương so với cỏ Sorghum như thế nào? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	a. Phân tích đồ thị:
- Tốc độ hấp thụ CO2 thực bằng hiệu của tốc độ hấp thu CO2 cho quang hợp và mức tạo CO2 do hô hấp → tốc độ hấp thụ CO2 thực tỉ lệ với cường độ quang hợp.
- Cỏ Sorghum bắt đầu quang hợp ở nồng độ CO2 rất thấp còn đậu tương cần nồng độ CO2 cao mới bắt đầu quang hợp → cỏ Sorghum thuộc nhóm cây C4 hoặc CAM còn đậu tương thuộc nhóm cây C3.
- Tốc độ quang hợp của đậu tương sẽ giảm còn tốc độ quang hợp của cỏ Sorghum không đổi hoặc tăng lên.
- Vì tác động của nhiệt độ cao lên nhóm cây C3 là kìm hãm còn nhóm cây C4, CAM là kích thích.
b. 
- Sinh khối của đậu tương sẽ tăng nhanh hơn cỏ Sorghum.
- Điều kiện mát mẻ có nhiệt độ gần với nhiệt độ tối ưu cho quang hợp của thực vật C3 nên quá trình quang hợp diễn ra mạnh, sinh khối tăng nhanh.
c. 
- Cây đậu tương thường có hiệu quả sử dụng nước kém hơn cỏ Sorghum.
- Vì nhu cầu nước của nhóm thực vật C4 chỉ bằng 1/2 so với nhóm thực vật C3. Đây là sự thích nghi tiến hóa giúp chúng tồn tại trong môi trường khô nóng và thiếu nước.



Câu 20: Đồ thị dưới đây cho thấy ảnh hưởng của cường độ ánh sáng (trục hoành) và nhiệt độ lên cường độ quang hợp (trục tung). 
[image: ]
Đồ thị (1): 0,1% CO2 ở 25oC.
Đồ thị (2): 0,04% CO2 ở 35oC. 
Đồ thị (3): 0,04% CO2 ở 25oC.
Đồ thị (4): 0,04% CO2 ở 15oC.
a. Nhân tố nào giới hạn cường độ quang hợp trong khoảng đồ thị được đánh dấu A?
b. Trong một nhà kính, nhiệt độ được điều khiển ở giá trị 25oC và nồng độ CO2 là 0,04%, cường độ ánh sáng ở mức 4. Dự đoán cây trồng sẽ tăng trưởng mạnh hơn khi tăng nồng độ CO2 lên 0,1% hay tăng nhiệt độ nhà kính lên 35oC?
c. Tại sao ở 25oC, việc tăng nồng độ CO2 từ 0,04% lên 0,1% làm gia tăng hàm lượng glucose tạo ra?
d. Tại sao không tăng nồng độ CO2 lên cao hơn nữa trong thực nghiệm?
Hướng dẫn chấm
	a. Trong khoảng đồ thị A, sự biến thiên nhiệt độ và nồng độ CO2 đều không ảnh dẫn đến sự phân tách đồ thị cường độ quang hợp. Sự gia tăng cường độ quang hợp trong khoảng này hoàn toàn phụ thuộc vào sự gia tăng cường độ ánh sáng.
b. Việc gia tăng nồng độ CO2 lên 0,1% khi duy trì nhiệt độ 25oC sẽ cho cường độ quang hợp cao hơn so với việc duy trì nồng độ CO2 ở mức 0,04% và tăng nhiệt độ lên 35oC. Do cường độ quang hợp cao hơn nên tốc độ sinh trưởng của cây sẽ nhanh hơn.
c. Việc gia tăng hàm lượng CO2 trong không khí làm tăng nguồn nguyên liệu cho chuỗi phản ứng tối, làm tăng sản lượng glucose tạo ra.
d. Cường độ quang hợp còn phụ thuộc vào cường độ ánh sáng và nhiệt độ. Trong một nhiệt độ cố định, khi nồng độ CO2 tăng quá cao có thể đạt giới hạn năng lực mà pha sáng tạo ra ATP và NADHP không đủ cho việc cố định CO2 ở pha tối.



Câu 21: 
Bằng chứng đầu tiên thuyết phục nhất cho sơ đồ Z của quang hợp (sự vận chuyển electron trong hai quang hệ I và II) đến từ việc xác định trạng thái oxi hóa của các cytochrome ở tảo Chlorella dưới các chế độ chiếu sáng khác nhau. Sự chiếu sáng với ánh sáng ở 680 nm gây ra sự oxi hóa của các cytochrome (biểu thị bởi các đường đi lên trong hình A). Chiếu sáng thêm với ánh sáng ở 562 nm gây khử các cytochrome (biểu thị bằng các đường đi xuống ở hình A). Khi các ánh sáng bị tắt, cả hai hiệu ứng được đảo ngược (Hình A). Khi có mặt thuốc diệt cỏ DCMU (một chất ngăn chặn sự vận chuyển electron), không xảy ra sự khử ở ánh sáng 562 nm (Hình B).
[image: ]
a) Trong tảo Chlorella, bước sóng nào kích thích quang hệ I và bước sóng nào kích thích quang hệ II? Giải thích.
b) Những kết quả này ủng hộ cho ý tưởng sơ đồ Z trong quang hợp (có hai quang hệ trong quang hợp và chúng được liên kết bởi các cytochrome) như thế nào? Giải thích.
c) DCMU chặn sự vận chuyển electron ở phía nào của các cytochrome (phía gần PSI hơn hay phía gần PSII hơn)? Giải thích.	
Hướng dẫn chấm
	a)
	– Vì sự kích thích bởi ánh sáng 680 nm sẽ tách các electron khỏi các cytochrome, gây ra quá trình oxy hóa của chúng → ánh sáng 680nm phải kích thích PS I (vận chuyển các electron từ cytochrome đến NADP+). 
– Sự kích thích tiếp theo bởi ánh sáng 562nm làm cho các electron đi vào các cytochrome (nhận electron) với tốc độ nhanh hơn trước, do đó làm cho chúng bị khử nhiều hơn. Do đó, ánh sáng 562nm phải kích thích PS II, giúp chuyển các electron từ nước đến các cytochrome.  
– Do đó, trong các loài tảo này, cũng như trong hầu hết các loài thực vật, bước sóng dài hơn ưu tiên kích thích PS I và bước sóng ngắn hơn kích thích PS II. 

	b)
	Các kết quả này ủng hộ sơ đồ Z của quang hợp:
– Các tác động khác nhau ở hai bước sóng gợi ra rằng có ít nhất hai thành phần với sự đáp ứng khác nhau với các bước sóng ánh sáng. 
– Hai bước sóng có tác động trái ngược nhau lên trạng thái cân bằng giữa sự oxi hóa và sự khử của các cytochrome (ánh sáng 680 gây oxi hóa và ánh sáng 562 nm gây khử). 
– Các tác động của hai bước sóng có thể bị phân tách bởi DCMU, chỉ ra rằng hai quang hệ liên hệ với nhau qua các cytochrome. 

	c)
	– Những kết quả này chỉ ra rằng DCMU ngăn chặn sự vận chuyển điện tử qua các cytochrome ở phía gần PS II. 
– Khi PSI bị kích thích bởi ánh sáng 680nm với sự có mặt của DCMU, nó sẽ tách các điện tử ra khỏi cytochrome, gây ra quá trình oxy hóa của chúng. Tuy nhiên, với sự có mặt của DCMU, các electron không thể được chuyển vào các cytochrome bằng cách kích thích PS II bằng ánh sáng 562nm (không bị khử ở ánh sáng 562 nm). Hai trường hợp này chỉ ra rằng DCMU chặn sự vận chuyển điện tử rất gần đầu chuỗi cytochrome. 



Câu 22: 
1. a. Hai học sinh nhận thấy bong bóng hình thành trên những chiếc lá ngập nước của cây Elodea đang phát triển trong một bể cá trong điều kiện cường độ ánh sáng cao. Ánh sáng không ảnh hưởng đến nhiệt độ của nước. Các bong bóng nhìn thấy trên lá là kết quả của một loại khí được hình thành trong các tế bào của lá. Mô tả những gì xảy ra trong các tế bào của lá để dẫn đến sự hình thành của các bong bóng này.
b. Các sinh viên đã điều tra tốc độ quang hợp trong lá của cây Elodea. Biểu đồ kết quả của họ được hiển thị dưới đây.
[image: ]
Ở nhiệt độ 20°C, giải thích sự khác biệt quan sát được khi cây Elodea tiếp xúc với ánh sáng cường độ thấp so với khi nó tiếp xúc với ánh sáng cao cường độ. 
2. Tại sao ở những cây có  hàm lượng chlorophyl b cao thì những cây đó có xu hướng tích lũy protein, axit béo?
Hướng dẫn chấm
	1
	a. Chất diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng, quang phân ly nước tạo các ion H+ và O2 -> O2 sẽ khuếch tán ra ngoài ->hình thành bong bóng.
b. - Ở cường độ ánh sáng yếu, lượng ATP và NADPH được tạo ra nhỏ hơn HOẶC có ít hơn năng lượng để tạo ra H + khi càng ít phân tử diệp lục bị kích thích.
- Trong giai đoạn cố định carbon (pha tối), ít glucose được tạo ra ở cường độ ánh sáng thấp 

	2
	- Chlorophyl b là thành phần của PSII 
- Chlorophyl b nhiều →PSII hoạt động mạnh→cây thiếu ATP→quá trình hình thành cacbohydrat bị ảnh hưởng. →Sản phẩm chủ yếu là protein, axit hữu cơ



Câu 23: 
1. a. Giải thích thí nghiệm sau đây: Có 2 chậu cây đậu độ tuổi như nhau, 1 chậu trồng trong điều kiện bình thường, 1 chậu trồng trong điều kiện 5% nồng độ oxi không khí trong 2 tuần. Sau khi thu hoạch người ta thấy năng suất như nhau, giải thích vì sao?
b. Cyanide là một loại chất ức chế đặc hiệu chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp, chất này được đưa vào cây thì sự vận chuyển saccharose từ ngoài vào tế bào kèm và tế bào ống rây bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích? 
2. a. Bảng sau minh họa thích nghi của thực vật A và thực vật B phản ứng với các điều kiện khác nhau.
	
	Thực vật A
	Thực vật B

	Điểm bù  CO2 (µL)
	20 -100
	0-5

	Năng suất định lượng ảnh hưởng bởi nhiệt độ
	Giảm mạnh
	Ổn định


- Thực vật B là cây C3 hay C4? Giải thích.
- Trong điều kiện môi trường ít nước và nhiệt độ cao, khả năng cạnh tranh của loài thực vật A như thế nào?
b. Trong dịch đệm chứa thylakoid mới tách rời được chiếu sáng thì tỷ lệ của phản ứng Hill (quang phân ly) có thể đo được bằng cách sử dụng DCPIP. DCPIP bị khử ở hệ thống quang hóa 1 và thay đổi màu của nó từ xanh lam sang không màu. Hãy cho biết cách bố trí thí nghiệm nào dưới đây sẽ làm giảm đáng kể tỷ lệ của phản ứng này. 
A. Tăng nhiệt độ dung dịch từ 200C lên 300C.
B. Loại bỏ các khí hòa tan từ dung dịch đệm trước khi bổ sung thylakoid.
C. Bổ sung thêm DCMU, một thuốc diệt cỏ phong bế hệ thống quang hóa II. 
D. Bổ sung 2,4-D, một thuốc diệt cỏ hoạt động giống auxin tổng hợp. 
Hướng dẫn chấm
	1. a. - Cây đậu là cây C3 do đó có xảy ra hô hấp sáng khi cường độ ánh sáng mạnh, nồng độ oxi trong mô lá tăng, nồng độ CO2 giảm.
- Trong 2 tuần, hô hấp sáng ở cây đậu bị ức chế, do đó năng suất gấp đôi.
b. - Có bị ảnh hưởng. Vì protein màng đồng vận chuyển (H+/saccharose) thực hiện vận chuyển saccharose từ ngoài vào tế bào kèm và tế bào ống rây muốn hoạt động được cần có bơm proton đẩy H+ từ phía trong màng ra ngoài màng sinh chất để kích hoạt protein màng đồng vận chuyển (H+ /saccharose), bơm proton hoạt động có tiêu tốn ATP do hô hấp cung cấp.  
- Chất ức chế chuỗi hô hấp tế bào sẽ làm giảm nguồn cung cấp ATP, do đó làm giảm sự vận chuyển chủ động đường từ ngoài vào tế bào ống rây và vào tế bào kèm.
2. a. - B là cây C4. Giải thích: Dựa trên bảng số liệu, cây B là có điểm bù CO2 thấp hơn và năng suất định lượng ảnh hưởng bởi nhiệt độ ổn định. 
- A là cây C3 không thích nghi với môi trường ít nước và nhiệt độ cao nên khả năng cạnh tranh thấp.
b. A. Sai. Nhiệt độ vẫn ở mức tối ưu về mặt sinh lý và tỷ lệ dự kiến sẽ tăng theo nhiệt độ.
B. Sai. Không cần O2 và CO2 cho chuỗi vận chuyển điện tử.
C. Đúng. Nếu chuỗi vận chuyển điện tử bị gián đoạn, DCPIP sẽ không bị giảm và không chuyển sang không màu. 
D. Sai. Auxin không ảnh hưởng đến chuỗi vận chuyển điện tử.



Câu 24: Nhà khoa học Arnold tách lục lạp của một loài thực vật C3 và lấy một phần nhỏ gồm tilacôit và chút dịch tương ứng stroma. Ông đã kết hợp các thành phần này với một số phân tử khác nhau có trong lục lạp trong điều kiện có và không có 14CO2. Sau đó, ông theo dõi và đánh giá sự đồng hóa 14CO2 nhờ vào dấu phóng xạ trong các phân tử sản phẩm hữu cơ. Bảng A dưới đây thể hiện các điều kiện thí nghiệm còn bảng B thể hiện các kết quả thu được.
	Bảng A

	Thí nghiệm
	Điều kiện thí nghiệm

	1
	- Đặt stroma trong tối và có 14CO2.

	2
	- Đặt stroma trong tối và có 14CO2, có ATP.

	3
	- Đặt tilacôit nơi có ánh sáng, giàu ADP, Pi, các hợp chất khử và có 14CO2.

	4
	- Đặt tilacôit nơi có ánh sáng, không có CO2, giàu ADP, Pi và các hợp chất khử. Sau đó đưa hỗn hợp vào trong tối có stroma và 14CO2.



	Bảng B

	Kết quả
	Lượng 14CO2 được cố định trong các phân tử chất hữu cơ  (cup/phút).

	a
	0

	b
	4000

	c
	43000

	d
	96000


a. Hãy sắp xếp các kết quả trong bảng B tương ứng với các thí nghiệm trong bảng A và giải thích. 
b. Trong trường hợp màng tilacôit bị tổn thương khiến H+ di chuyển tự do qua màng. Điều này ảnh hưởng thế nào tới sự tổng hợp ATP? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	1. 
a. Kết quả a, b, c, d lần lượt tương ứng với thí nghiệm 3, 1, 2, 4.
- Kết quả a tương ứng với TN3: Có tilacôit, ánh sáng, ADP, Pi, các hợp chất khử, 14CO2 nhưng thiếu stroma thì không có sự cố định 14CO2.
- Kết quả b tương ứng với TN1: Có stroma trong tối và 14CO2  nên có hiện tượng cố định 14CO2 tuy nhiên thiếu ATP nên lượng 14CO2 được cố định được ít.
- Kết quả c tương ứng với TN2: Có stroma trong tối và 14CO2, ATP có hiện tượng cố định 14CO2  nhưng không có tilacoit và ánh sáng để tái sinh ATP nên lượng 14CO2 cố định được hạn chế.
- Kết quả d tương ứng với TN4: có đủ các điều kiện thực hiện pha sáng và pha tối nên lượng 14CO2 được cố định là rất lớn.
b. Trong trường hợp màng tilacôit bị tổn thương khiến H+ di chuyển tự do qua màng, kết quả là không tạo nên sự chênh lệch nồng độ H+, H+ không di chuyển qua kênh ATP synthetaza do đó ATP không được tổng hợp.
2. - Nếu phân tử nước được tham gia đánh dấu phóng xạ bằng 18O, thì phân tử O2 sẽ được đánh dấu phóng xạ đầu tiên ngay sau quá trình quang phân ly nước.
- Nếu các phân tử nước tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 3H thì NADPH+ sẽ được đánh dấu phóng xạ.
- Nếu phân tử CO2 tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 14C thì chất được đánh dấu phóng xạ là G3P.



Câu 25: 
1. Cho sơ đồ về mối quan hệ giữa quang hợp của thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng (hình a) và với nhiệt độ (hình b). Mỗi đường cong: I, II, III, IV tương ứng với nhóm thực vật nào? Giải thích.

[image: ]
2. Tại sao quá trình quang hợp ở thực vật C3 và thực vật CAM đều bị kìm hãm do hàm lượng ôxi cao, nhưng ở thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng mà thực vật CAM lại không có?
Hướng dẫn chấm
	1. 
  - Mỗi đường cong: I, II, III, IV tương ứng với nhóm thực vật :
+ Đường cong II, IV ứng với thực vật C3.
+ Đường cong I, III ứng với thực vật C4.
- Giải thích: 
+ Hình a: Thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn thực vật C3. (0,25 điểm).
+ Hình b: Ở nhiệt độ cao, thực vật C4 có cường độ quang hợp cao hơn thực vật C3.2. 
2.
- Quang hợp ở thực vật C3 và CAM đều bị kìm hãm bởi hàm lượng O2 cao vì ở cả 2 loại thực vật này quang hợp đều xảy ra ở 1 loại lục lạp có trong tế bào mô giậu.
- Thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng vì có enzim cố định CO2 là rubisco, khi O2 cao nó có hoạt tính oxi hóa  hô hấp sáng.
- Thực vật CAM: 
+ Enzim cố định CO2 đầu tiên là PEP cacboxilaza chỉ có hoạt tính cacbôxil hóa.
+ Quá trình cố định CO2, khử CO2 có sự phân định về thời gian  không có hô hấp sáng.



Câu 26: Theo dõi sự sản sinh ôxi và thải ôxi trong hoạt động quang hợp của một cây C4 theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, người ta lập được đồ thị dưới đây:
[image: ]
a) Hãy cho biết đường cong nào biểu diễn sự sản sinh ôxi trong mô lá, đường cong nào biểu diễn sự thải ôxi ra môi trường? Vì sao?
b) Giải thích sự biến thiên của đường cong A và đường cong B.
Hướng dẫn chấm
	a.
- Đường cong A biểu diễn sự sản sinh ôxi trong mô lá, đường cong B biểu diễn sự thải ôxi ra môi trường. Đường cong A luôn có giá trị lớn hơn đường cong B tại mỗi nhiệt độ xác định. 
- Bởi vì lượng ôxi thải ra thực tế qua khí khổng (đường B) chính là lượng ôxi sinh ra trong quang hợp sau khi đã bị hao hụt một phần do sử dụng vào hô hấp, nên có trị số nhỏ hơn so với lượng ôxi sinh ra do quang hợp (đường A).
b.
- Đường cong A: Khi nhiệt độ còn thấp, quang hợp diễn ra yếu, khi nhiệt độ tăng thì quang hợp tăng dần do vậy lượng ôxi cũng tăng dần đạt tối đa ở khoảng 400C, sau đó quang hợp không tăng theo nhiệt độ nữa thậm chí có biểu hiện giảm. 
- Đường cong B: Sự thải ôxi ra môi trường phụ thuộc cả cường độ quang hợp và cường độ hô hấp. Lượng ôxi thải ra đạt giá trị cực đại khi cường độ quang hợp mạnh nhất, nhưng cường độ hô hấp chưa tăng cao, khi nhiệt độ tiếp tục tăng thì cường độ hô hấp tăng mạnh tiêu hao nhiều ôxi do đó đường cong B đi xuống.



Câu 27: 
[image: New Picture (17)]
a. Hình vẽ phía trên mô tả cấu trúc lá của thực vật C3, C4, hay CAM? Tại sao?
b. Hoàn thiện hình vẽ trên bằng cách điền tên cấu trúc, tên chất vào các chữ cái, chữ số và cho biết tên của enzim 1 và 2.
c. Phân biệt cấu trúc lục lạp ở A và B.
Hướng dẫn chấm
	a
	Đây là hình vẽ mô tả cấu trúc lá của thực vật C4vì:
· Có lớp tế bào bao bó mạch phát triển, các tế bào nhu mô bao quanh các tế bào bao bó mạch.
· Qúa trình cố định CO2 xảy ra  theo hai giai đoạn ở hai loại tế bào khác nhau.
	0.5

	b
	Điền tên:
A – Tế bào nhu mô lá                            
B – Tế bào bao bó mạch.
1 – CO2                   
2 – AOA               
3 – A. Malic        
4 – A. pyruvic            
5 – PEP                   
6 – Các hợp chất hữu cơ(hoặc glucôzơ)
Enzim 1: PEP cacboxylaza                     
Enzim 2 – RiđP cacboxylaza (rubisco)
	0.5






0.5

	c
		So sánh cấu trúc lục lạp của tế bào nhu mô lá và tế bào bao bó mạch
	Tế bào nhu mô lá
	Tế bào bao bó mạch

	· Grana phát triển.
· Enzim cố định CO2 là PEP cacboxylaza
	- Grana kém phát triển.
- Enzim cố định CO2 là RiDP cacboxylaza






	0.5



Câu 28: Tiến hành 2 thí nghiệm về mối liên quan giữa cường độ ánh sáng, nồng độ CO2 và cường độ quang hợp thu được kết quả như 2 đồ thị dưới đây:
[image: ]
1: Thí nghiệm tiến hành trong điều kiện nhiệt độ cao
2: Thí nghiệm tiến hành trong điều kiện nhiệt độ thấp
Giải thích kết quả đồ thị và cho biết mục đích thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì?
Hướng dẫn chấm
	* Giải thích kết quả thí nghiệm: 
- Đồ thị A:
+ Khi tăng cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp cũng tăng => cường độ quang hợp phụ thuộc vào cường độ ánhsáng ……...........................................
+ Hai đường 1 và 2 song song và gần như trùng nhau => Cho thấy: khi cường độ quang hợp phụ thuộc cường độ ánh sáng thì nhiệt độ ít ảnh hường đến cường độ quang hợp............................................................................................
- Đồ thị B:
+ Khi tăng nồng độ CO2 thì cường độ quang hợp tăng => cường độ quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2……………………………………………………
+ Hai đường 1 và 2 chéo nhau, thí nghiệm trong điều kiện nhiệt độ cao có cường độ quang hợp cao hơn trong điều kiện nhiệt độ thấp => Cho thấy: Khi cường độ quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2 thì đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiệt độ………………………………….....................................................
* Mục đích thí nghiệm: Chứng minh quang hợp có 2 pha………………….....
 - Cho thấy sự ảnh hưởng của nhiệt độ tới hoạt động của pha tối nhiều hơn so với pha sáng …………………………………………………………………….
 - Pha sáng: bị ảnh hưởng bởi ánh sáng do xảy ra các phản ứng quang hóa, ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ do các hầu như không có sự tham gia của các enzym (hoạt tính enzym ảnh hưởng bởi nhiệt độ)……………………………………..
 - Pha tối: bị ảnh hưởng bởi nồng độ CO2 do xảy ra quá trình cố định CO2, đồng thời bị ảnh hưởng nhiều bởi nhiệt độ do có sự tham gia của các enzym cacboxylaza………………………………………………………………….....
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0.25


0.25

0.25
0.25

0.25


0.25


0.25



Câu 29: Một số đặc điểm của các sinh vật quang tự dưỡng được ghi trong bảng dưới đây:
	Nhóm Thực vật
	Điểm bù ánh sáng (đơn vị K lux)
	Điểm bão hòa ánh sáng (đơn vị K lux)
	Điểm bù CO2 (ppm)

	I
	1 – 3
	> 80
	0

	II
	1 – 2
	50 – 80
	> 40

	III
	0.2 – 0.5
	5 – 10
	> 40

	IV
	Không có số liệu
	1 – 2
	Không có số liệu


Có 4 nhóm kết hợp theo thứ tự như sau:  tảo sống ở biển sâu; thực vật C3 ưa sáng; thực vật C3 ưa bóng; thực vật C4. 
Hãy cho biết mỗi nhóm thực vật trên thuộc vào nhóm nào trong bảng trên?
Hướng dẫn chấm
	a. I. Thực vật C4. Vì có điểm bù CO2 bằng 0.
	0,25

	II. Thực vật C3 ưa sáng. Vì có điểm bù CO2 cao, điểm bão hòa ánh sáng cao hơn nhóm III.
	0,25

	III. Thực vật C3 ưa bóng. Vì có CO2 cao, điểm bão hòa ánh sáng thấp hơn nhóm II.
	0,25

	IV. Tảo sống ở biển sâu. Vì có điểm bão hòa ánh sáng rất thấp, thích nghi sống ở biển sâu ít ánh sáng.
	0,25



Câu 30: Một nhà sinh học đã tiến hành một thí nghiệm như sau: đặt 2 cây A và B vào một phòng trồng cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%.
      Kết quả thí nghiệm được ghi theo bảng bên dưới:
	Thí nghiệm
	Cường độ quang hợp (mg CO2/dm2/giờ)

	
	Cây A
	Cây B

	Thí nghiệm 1
	20
	40

	Thí nghiệm 2
	35
	41


a. Mục đích và nguyên lí của thí nghiệm trên là gì? 
b. Giải thích kết quả thí nghiệm.
Hướng dẫn chấm
	a
	*Mục đích của thí nghiệm trên là: xác định cây C3 và cây C4. 
* Nguyên lí thí nghiệm: vì cây C3phân biệt với cây C4 ở một đặc điểm sinh lý rất quan trọng là: cây C3 có hô hấp sáng còn cây C4 không có hô hấp sáng. Hô hấp sáng lại phụ thuộc chặt chẽ vào nồng độ O2 trong không khí. Nồng độ O2 giảm thì hô hấp sáng giảm rõ rệt và dẫn đến việc tăng cường độ quang hợp. 
Hai thí nghiệm liên tiếp nhau chỉ khác nhau về nồng độ O2, các điều kiện khác như nhiệt độ, ánh sáng phải giống nhau.
	0,5

0,5

0,25

	b
	*Từ kết quả thí nghiệm có thể giải thích: cây A ở 2 lần thí nghiệm có cường độ quang hợp (mg CO2/dm2/giờ) khác nhau. Ở thí nghiệm 2 nồng độ O2 là 0% đã làm giẩm hô hấp sáng ở mức tối đa và do đó cường độ quang hợp tăng lên (từ 25 – 35 mg CO2/dm2/giờ). Trong khi đó ở cây B không có hô hấp sáng xảy ra. Như vậy, nồng độ O2 thay đổi không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp của cây B. Từ đó kết luận cây A là cây C3 và cây B là cây C4.
	
0,75



Câu 31: 
1. Tiến hành thí nghiệm về các điều kiện ảnh hưởng đến sản lượng quang hợp ở thực vật: Lúa nước trồng trong phòng thí nghiệm được chia thành các lô với các điều kiện khác nhau để nghiên cứu về tác động ngoại cảnh đến quang hợp:
	Điều kiện
	Loại ánh sáng
	Nhiệt độ (0C)
	[CO2]  (%)
	[O2] (%)
	Chất khoáng

	Lô 1
	Trắng tự nhiên
	20 – 25
	0,3 – 0,7
	13 – 17
	Đầy đủ

	Lô 2
	Đỏ đơn sắc
	30 – 35
	0,3 – 0,7
	13 – 17
	Đầy đủ

	Lô 3
	Đỏ đơn sắc
	20 – 25
	1,6 – 2,3
	13 – 17
	Đầy đủ

	Lô 4
	Đỏ đơn sắc
	30 – 35
	1,6 – 2,3
	20 – 30
	Đầy đủ

	Lô 5
	Đỏ đơn sắc
	20 – 25
	0,3 – 0,7
	13 – 17
	Thiếu Mo

	Lô 6
	Đỏ đơn sắc
	20 – 25
	1,6 – 2,3
	20 – 30
	Thiếu Fe

	Lô 7
	Đỏ đơn sắc
	30 – 35
	1,6 – 2,3
	20 – 30
	Thiếu Mg


(Các điều kiện còn lại hoàn toàn giống nhau).
Hãy dự đoán lô thực vật nào có sản lượng quang hợp cao nhất? Giải thích.
2. Về mặt hình thái và số lượng thì lục lạp ở thực vật có ưu điểm gì so với lục lạp ở các loài tảo?
Hướng dẫn chấm
	1
	* Lô 5 có sản lượng quang hợp cao nhất. 
* Giải thích:
- Ánh sáng đỏ đơn sắc có bước sóng dài, năng lượng thấp, nhiều photon nên là loại ánh sáng cho hiệu suất quang hợp cao nhất.
- Lúa nước là thực vật C3 quang hợp tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ thấp (10 – 25 0C). Nhiệt độ cao khiến khí khổng đóng và nồng độ oxi cao dẫn tới hiện tượng hô hấp sáng làm giảm năng suất. 
- Nồng độ CO2 tăng làm tăng năng cường độ quang hợp nhưng khi vượt khỏi điểm bão hòa CO2 thì  không tăng, thậm chí giảm. 
- Việc thiếu Fe và Mg ảnh hưởng đến hàm lượng diệp lục do Mg cấu tạo nhân diệp lục và Fe xúc tác phản ứng hình thành diệp lục. Mo tham gia vào quá trình cố định đạm ở thực vật họ đậu còn ở lúa thì thiếu Mo không ảnh hưởng đến quang hợp. 
	0.25

0.25


0.25


0.25

0.25

	2
	- Kích thước: nhỏ hơn => Số lượng lục lạp lớn hơn-> Tổng diện tích bề mặt lục lạp tăng lên làm tăng hiệu quả quang hợp.
+ Kích thước nhỏ làm cho lục lạp thực vật vận động linh hoạt hơn.
- Hình dạng: Hình bầu dục giúp điều chỉnh khả năng hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời:
+ Khi cường độ ánh sáng yếu, lục lạp quay phần có đường kính lớn vuông góc với hướng ánh sáng từ đó làm tăng lượng ánh sáng được hấp thu.
+ Khi cường độ ánh sáng mạnh, lục lạp quay phần có đường kính nhỏ vuông góc với tia sáng từ đó làm giảm lượng ánh sáng được hấp thu.
	


0.25



0.5



Câu 32: 
a. Tại sao có thể nói quá trình chung của quang hợp là phản ứng oxi hóa khử?
b. Trong quang hợp (ở thực vật C3): 
1. Em hãy cho biết pha sáng diễn ra như thế nào và vai trò của nó ?
2. Vị trí cấu tạo trong lục lạp mà tại đó có giá trị pH thấp nhất ?
3. Quan sát đồ thị và cho biết : Hai chất 1 và 2 có tên là gì ? Giải thích ?
Chiếu sáng
Che tối
Nồng độ các chất
Thời gian
1
2

Hướng dẫn chấm
a. Quá trình chung của quang hợp là phản ứng oxy hóa khử vì:
* Phản ứng oxy hóa: Mất điện tử, loại H, giải phóng năng lượng. Diệp lục mất điện tử thực hiện quang phân ly nước sẽ mất electron, loại H và giải phóng ATP.
* Phản ứng khử: Nhận electron, thêm H, tích lũy năng lượng. NADP nhận electron, thêm H thành NADPH. Khử CO2  thành glucozơ, tích lũy năng lượng.
b. 
1. 
- Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. Tilacôit là nơi diễn ra pha sáng. Điều kiện của pha sáng là cần có ánh sáng chiếu vào diệp lục.
Trong pha sáng diễn ra quá trình:
+ Quang phân li nước (phân tử nước bị phân li dưới tác động của năng lượng ánh sáng). Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit theo sơ đồ phản ứng như sau :
                                                           ánh sáng
                                      2 H2O                                4H+ + 4e- + O2
+ Tổng hợp ATP và NADPH theo quá trình photphoril hóa vòng (PSI) và không vòng (PSII) 
* Như vậy sản phẩm của pha sáng gồm có: ATP, NADPH và O2  trong đó O2 là dưỡng chất cần cho sự hô hấp của các sinh vật trên trái đất. ATP, NADPH được chuyển sang pha tối.
2. Nơi có độ pH thấp nhất: Trong xoang tilacoit.
3. + 1- APG ;    2. Ri 1,5 DP.
 +  Giải thích:
- Pha sáng không tạo ra APG, pha tối tạo ra APG và khi che tối sản phẩm của pha sáng không đủ cho pha tối hoạt động nên APG không chuyển thành AlPG=> APG tăng
- Trong suốt pha sáng chu trình Calvin đó đảm bảo cho hàm lượng Ri 1,5 DP không đổi.
- Trong điều kiện che tối Ri 1,5 DP bị phân huỷ. Mặt khác RiDP nhận CO2 thành APG nhưng không được tái tổng hợp => hàm lượng bị giảm.

Câu 33: 
[image: ]
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 34: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 35: Khi giảm dần cường độ ánh sáng từ khoảng x (lux) → 0 (lux), người ta quan sát thấy sản lượng sơ cấp thực (NPP) của hai loại cây C3 và C4 và vẽ được đồ thị như sau: 
[image: ]
Cho biết sản lượng sơ cấp thực (NPP) = sản lượng sơ cấp tổng số (GPP) – năng lượng sử dụng cho hô hấp (R).
a. A và B có thể thuộc nhóm cây C3 hay C4 ? Giải thích.
b. Nếu cường độ ánh sáng ở mức 20% của x thì cây A, cây B có quang hợp không? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	a. A là cây C4, B là cây C3 vì đồ thị cho thấy điểm bù ánh sáng của cây A cao hơn điểm bù ánh sáng của cây B và điểm bão hòa ánh sáng của cây A cao hơn của cây B. 
b. Khi cường độ ánh sáng ở mức 20% của x, cả cây A và cây B vẫn quang hợp. 
- Ở cường độ ánh sáng 20% của x, cây A quang hợp dưới điểm bù ánh sáng: sản lượng sơ cấp tổng số < năng lượng sinh vật sử dụng cho hô hấp → sản lượng sơ cấp thực <0.
- Ở cường độ ánh sáng 20% của x, cây B quang hợp trên điểm bù ánh sáng: sản lượng sơ cấp tổng số > năng lượng sinh vật sử dụng cho hô hấp → sản lượng sơ cấp thực >0.



Câu 36: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 37: [image: ]
Đồ thị Hình 4 cho thấy hai cây P và Q được trồng trong nhà kính. Do điều kiện chiếu sáng rất hạn chế, nên các cây đều phải thay đổi điểm bù ánh sáng theo thời gian trồng trong điều kiện thiếu ánh sáng. 
	a1) Nếu trong hai cây P, Q có một cây ưa bóng thì đó là cây nào? Giải thích.
	a2) Cơ chế nào làm cho điểm bù ánh sáng của mỗi cây giảm theo thời gian?
Hướng dẫn chấm
	a1
	a1) 
- Cây Q là cây ưa bóng. 

	
	- Vì cây Q có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây P.

	a2)

	a2) 
Các cây có thể giảm điểm bù ánh sáng bằng cách:
- Tổng hợp thêm diệp lục, đặc biệt là diệp lục b, làm tăng khả năng hấp thu ánh sáng khi cường độ ánh sáng yếu.
- Di chuyển lục lạp lên sát bề mặt trên của lá, làm tăng mức độ tiếp xúc của ánh sáng với lục lạp, giúp cây hấp thu được nhiều ánh sáng hơn.
- Giảm độ dày của lá, tăng số lượng khí khổng….




Câu 38: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]


Câu 39: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 40: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 41: 
a. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, với các hợp chất ATP; NADPH; O2 hay AlPG tạo ra trong quá trình quang hợp, thì chất nào được đánh dấu phóng xạ đầu tiên ở các trường hợp sau đây:
- Các phân tử nước tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 18O.
- Các phân tử nước tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 3H.
- Các phân tử CO2 tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 14C.
b. Giải thích vì sao thực vật C4 có điểm bão hòa nhiệt độ, điểm bão hòa ánh sáng và hiệu suất quang hợp cao hơn so với thực vật C3? 
Hướng dẫn chấm
	Nội dung

	- Nếu phân tử nước được tham gia đánh dấu phóng xạ bằng 18O, thì phân tử O2 sẽ được đánh dấu phóng xạ đầu tiên ngay sau quá trình quang phân ly nước.
- Nếu các phân tử nước tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 3H thì NADPH sẽ được đánh dấu phóng xạ.
- Nếu phân tử CO2 tham gia quang hợp được đánh dấu phóng xạ bằng 14C thì chất được đánh dấu phóng xạ là AlPG.

	- Thực vật C4 có điểm bão hòa nhiệt độ cao hơn thực vật C3 vì chu trình Canvin của cây C4  diễn ra ở tế bào bao bó mạch nằm trong phần thịt lá nên ít chịu tác động bởi nhiệt độ. Do vậy khi nhiệt độ môi trường tăng ít ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim trong chu trình, còn thực vật C3 chu trình Canvin diễn ra ở tế bào thịt lá (mô giậu, mô xốp) nên chịu tác động bởi ánh sáng và nhiệt độ nhiều hơn so với thực vật C4.
 - Thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng cao hơn thực vật C3 vì thực vật C4 có cơ chế dự trữ CO2 ở dạng axit malic nên khi cường độ ánh sáng mạnh làm đóng khí khổng thì tế bào bao bó mạch vẫn có CO2 cung cấp cho quang hợp. Thực vật C3 do không có dự trữ CO2 nên khi ánh sáng mạnh làm đóng khí khổng, xảy ra hô hấp sáng làm giảm năng suất quang hợp.
- Thực vật C4 có hiệu suất quang hợp cao hơn thực vật C3 vì không có hô hấp sáng, ái lực của enzim PEP-cacboxilaza với CO2 rất cao, điểm bù CO2 thấp, điểm bão hòa nhiệt độ cao, tiết kiệm nước.



Câu 42: 
a.Trong chuỗi vận chuyển e ở pha sáng của quang hợp: 
	Nếu phun chất diệt cỏ parapuat sẽ ngăn vận chuyển e từ chất nhận e sơ cấp (aquinon – chlorophyl) đến FeS ở PSI. Hậu quả xảy ra đối với chuỗi vận chuyển e và với cây khi bị phun chất này như thế nào?
b. Bình thường cây quang hợp sử dụng CO2 có đồng vị C12, trong điều kiện thí nghiệm, sau một thời gian cho cây quang hợp với CO2 chứa C12 thì người ta cho cây tiếp tục quang hợp với CO2 chứa C14. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết:
- Tín hiệu C14 trong APG và RiDP khác nhau như thế nào về mức độ và thời điểm xuất hiện? Giải thích.        
- Nếu ngừng cung cấp CO2 nhưng vẫn chiếu sáng thì APG và RiDP thay đổi như thế nào?
Hướng dẫn chấm
	a
	-Trong chuỗi truyền e không vòng: 
+ e không được truyền từ FeS -> Fd -> NADP+ , NADP+ không nận được H+  để tạo thành NADPH -> NADPH không được tổng hợp để đi vào pha tối của giúp chuyển hóa APG -> ALPG.
+ Tổng hợp được ít ATP
-Trong chuỗi truyền e vòng: Không vận chuyển được e , không xảy ra vận chuyển e vòng, không tổng hợp được ATP.
-> ATP tổng hợp được ít, thiếu NADPH cho pha tối-> cây không tổng hợp được chất hữu cơ -> cây chết
	0,25



0,25
0,25

0,25

	b
	- Tín hiệu C14 trong APG sẽ xuất hiện sớm hơn và có mức độ tín hiệu cao hơn so với trong RiDP.
Giải thích:
 + Khi dùng CO2 có chứa C14 nó sẽ kết hợp với RiDP để tạo thành hợp chất 6C không bền sau đó chuyển thành APG => tín hiệu C14 trong APG sớm hơn.
 + Khi APG bị khử thành AlPG thì có 1/6 lượng AlPG dùng để tổng hợp chất hữu cơ, chỉ 5/6 lượng AlPG (tương đương APG) được dùng tái tạo RiDP nên mức tín hiệu C14 trong APG là cao hơn trong RiDP.
	0,5



0,25


0,25



Câu 43: 
a. Các chất tham gia và sản phẩm của quá trình quang hợp đi đến lục lạp và ra khỏi lục lạp bằng những con đường nào?
b.Việc sử dụng đồng vị phóng xạ nhằm mục đích gì trong quang hợp?
c.Trong thí nghiệm về lục lạp tách riêng để tổng hợp ATP. Điều gì xảy ra khi cho thêm một chất làm màng thấm tự do với H+.
Hướng dẫn chấm
a. Các chất tham gia và sản phẩm của quá trình quang hợp đi đến lục lạp và ra khỏi lục lạp bằng những con đường :
	+ Chất tham gia: 
- CO2: Qua khí khổng --> gian bào---> màng kép của lục lạp ---> chất nền của lục lạp.( đi trực tíêp qua lớp photpholipit kep của lục lạp).
- H2O: Rễ ---> mạch gỗ ---> lá màng kép của lục lạp ---> chất nền của lục lạp.
	

0.25

	+ sản phẩm: O2
                            màng thilacoit                          màng lục lạp: Xoang thilacoit ---------------> chất nền của lục lạp --------------->       TBC ---------> khí khổng--> ngoài
Glucose: Hình thành tinh bột và dự trữ một phần ở lục lạp
 Hình thành đường đôi ( sacarozơ) đi theo mạch rây ---> rễ.
	

0,5


b. Việc sử dụng đồng vị phóng xạ trong quang hợp nhằm mục đích 
	+ O18 vào H2O và O18 vào CO2:
	0,25

	- Xác định nguồn gốc O2 giải phóng từ đâu ---> CM được O2 sinh ra từ pha sáng qua quá trình quang phân li nước.
	0,25

	- H2O sinh ra từ pha tối
	0,25

	+ 14C vào CO2 để nghiên cứu sự phân bố của C trong sản phẩm quang hợp.
	0,25


c. Nếu màng thilacoit thấm tự do với H+ thì không còn chênh lệch về nồng độ H+ giữa 2 bên màng do đó tốc độ tổng hợp ATP sẽ chậm lại và cuối cùng dừng lại. Do hợp chất cho thêm sẽ không cho  phép hình thành một gradient proton qua màng nên ATP synthase không thể xúc tác để tạo ATP. (0,25 điểm)

Câu 44: Một nhà thực vật học tiến hành thì nghiệm với thực vật C3. Ông tiến hành tách chiết 1 loại Enzyme chỉ có trong tế bào mô giậu của lá, đồng thời cho vào 3 ống nghiệm với lượng bằng nhau
Ống nghiệm 1 bổ sung acid glycolic
Ống nghiệm 2 bổ sung dịch chiết là C3 trong điều kiện ánh sáng 1800 lux và nhiệt độ 35 độ C
Ống nghiệm 3 bổ sung dịch chiết là C3 trong điều kiện ánh sáng 700 lux và nhiệt độ 25 độ C
Ống nghiệm 4 chứa dịch chiết là C4 trong điều kiện ánh sáng 1800 lux và nhiệt độ 35 độ C và bổ sung acid glycolic
Trình bày kết quả thí nghiệm và giải thích ?
Hướng dẫn chấm
-Thực vật C3, trong peroxixome của tế bào mô giậu có enzyme glycolat oxidase chuyển hóa aicd glycolic thành acid glycoxilic và O2 thoát ra, thực vật C4 không có enzyme này (0,5 đ)
-Ống nghiệm 1 và ống nghiệm 2 sẽ có O2 thoát ra và lượng acid glycolic giảm dần do có đủ enzyme và cơ chất để thực hiện phản ứng (0,5 đ)
-Ống nghiệm 3 không có hiện tượng do trong điều kiện 800 lux và 25 độ C là điều kiện quang hợp lý tưởng C3 nên không có acid glycolic ( hoặc có với hàm lượng rất thấp) (0,5 đ)
-Ống nghiệm 4 không có hiện tượng do cây C4 không có enzyme glycolat oxidase(0,5đ)

Câu 45: Để nghiên cứu chu trình Calvin, người ta bố trí một thí nghiệm đối với tảo đơn bào Chlorella gồm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Tảo được nuôi trong điều kiện chiếu sáng liên tục và CO2 được cung cấp đầy đủ.
- Giai đoạn 2: Vẫn tiếp tục cung cấp CO2 nhưng tắt nguồn sáng.
a. Ở giai đoạn 1, nồng độ axit photphoglyceric (APG) hay nồng độ ribulose 1,5 – diphotphate (RiDP) lớn hơn? Giải thích?
b. Nồng độ của APG và RiDP thay đổi thế nào trước và sau khi tắt nguồn sáng trong thí nghiệm? Giải thích?
c. Nếu ở giai đoạn 2, vẫn tiếp tục chiếu sáng nhưng dừng cung cấp CO2 thì nồng độ của APG và RiDP thay đổi thế nào? Giải thích?
Hướng dẫn chấm
	a. * Nồng độ APG lớn hơn.
* Giải thích:
Trong điều kiện có ánh sáng và CO2, tảo sẽ thực hiện cả pha sáng và pha tối của quang hợp làm tăng lượng APG và RiDP. Chỉ có 5/6 AlPG sinh ra từ APG sẽ được dùng để tái tạo RiDP. Do đó nồng độ APG luôn lớn hơn nồng độ RiDP trong giai đoạn này.
b. * Nồng độ APG tăng lên, nồng độ RiDP giảm.
* Giải thích:
- Ở giai đoạn 2, CO2 tiếp tục được cacboxyl hóa tạo thành APG nhưng do không có ánh sáng nên pha sáng không xảy ra, không có sự cung cấp ATP và NADPH  APG không được chuyển hóa thành AlPG và các chất khác trong chu trình Calvin  nồng độ APG tăng lên.
- Ở giai đoạn 2, RiDP vẫn tiếp tục được sử dụng để cacboxyl hóa CO2 tạo thành APG. Mặt khác, do không có ánh sáng nên pha sáng không xảy ra, không có sự cung cấp ATP và NADPH  APG không được chuyển hóa thành RiDP  nồng độ RiDP giảm.
c. * Nồng độ APG giảm, nồng độ RiDP tăng.
* Giải thích: 
- Khi CO2 bị tiêu thụ hết, phản ứng chuyển hóa RiDP thành APG bị dừng lại, gây tích lũy RiDP. Mặt khác, trong điều kiện có ánh sáng, pha sáng vẫn xảy ra, cung cấp ATP và NADPH cho các phản ứng chuyển hóa APG theo chu trình Calvin và tái tạo RiDP  nồng độ APG giảm, nồng độ RiDP tăng.
	0,25




0,25
0,25



0,25


0,5
0,25

0,25



Câu 46: 
1. Người ta cho rằng, có thể sử dụng đặc điểm đặc trưng về lục lạp và hệ sắc tố ở thực vật để phân biệt cây C3 với cây C4.
a. Nhận định trên là đúng hay sai? Giải thích.
b. Trình bày thí nghiệm để kiểm chứng nhận định trên.
2. Hãy nêu con đường vận chuyển điện tử vòng trong pha sáng quang hợp ở thực vật. Khi không có quang phân ly nước, quá trình tổng hợp ATP theo con đường này được thực hiện theo cơ chế nào? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	1.
	a.  Nhận định trên là đúng vì:
- Cây C3 chỉ có một loại lục lạp giống nhau ở các tế bào thịt lá. Cây C4 có hai loại lục lạp, lục lạp ở tế bào mô giậu có thylakoid rất phát triển, ít hạt tinh bột; lục lạp ở tế bào bao bó mạch có thylakoid kém phát triển nhưng nhiều hạt tinh bột.                  
- Tỷ lệ diệp lục a/b ở cây C3 luôn nhỏ hơn 3 trong khi ở cây C4 luôn lớn hơn 3.
b.  Thí nghiệm kiểm chứng:
- Dựa vào tỷ lệ diệp lục a/b: Tách chiết sắc tố của lá bằng một dung môi hữu cơ, sau đó xác định hàm lượng diệp lục a và b, tính toán để xác định tỷ lệ diệp lục a/b và đưa ra kết luận.
 - Dựa vào đặc điểm giải phẫu: Cắt ngang lá để có được lát cắt thật mỏng, xử lý mẫu để loại bỏ sắc tố, nhuộm mẫu bằng thuốc nhuộm thích hợp, quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi, cây C4 có các tế bào bao bó mạch với nhiều hạt tinh bột nhuộm màu đậm, cây C3 không rõ màu.                                                                                                      
	0,25 đ




0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ

	2.
	- Vận chuyển e vòng thực hiện tại PS1, con đường đi của điện tử giàu năng lượng như sau: từ P700 → chất nhận sơ cấp → ferredoxin (Fd)→ phức hệ cytochrome → plastocyanin → P700.                                                                                          
- Sự tổng hợp ATP trong con đường vận chuyển điện tử vòng vẫn được thực hiện theo cơ chế hóa thẩm: Do sự xuất hiện gradient proton ở hai phía của màng thylacoid đã kích hoạt bơm proton hoạt động đẩy proton từ xoang trong thylacoid ra xoang ngoài (stroma), từ đó ATP được tổng hợp nhờ ATP synthase.                                                      
- Cơ chế hóa thẩm thực hiện được là do trên màng có phức hệ plastoquinon (Pq) bơm H+ từ ngoài màng thylacoid vào xoang trong màng, tạo ra thế năng proton nhất định để thực hiện sự tổng hợp ATP.
	0,5đ


0,25đ



0,25đ



Câu 47: 
a. Vì sao có thể sử dụng đặc điểm đặc trưng về lục lạp để phân biệt cây C3 với cây C4?
b. Tại sao trên cùng 1 cây, lá ở phía ngoài nhiều ánh sáng có màu nhạt hơn so lá ở phía trong bóng râm có màu đậm? Khả năng quang hợp của chúng có giống nhau không? Giải thích. (0,75 điểm) 
c. Tại sao quá trình quang hợp ở thực vật C3 và thực vật CAM đều bị kìm hãm do hàm lượng ôxi cao, nhưng ở thực vật C3 xảy ra hô hấp sáng mà thực vật  CAM lại không có? (0,75)
Hướng dẫn chấm
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a.
	- Cây C3 chỉ có một loại lục lạp giống nhau ở các tế bào thịt lá. 
- Cây C4 có hai loại lục lạp, lục lạp ở tế bào mô giậu có tylakoid rất phát triển, ít hạt tinh bột; lục lạp ở tế bào bao bó mạch có tylakoid kém phát triển nhưng nhiều hạt tinh bột.                  
	0,25
0,25

	b.
	Lá phía ngoài nhiều ánh sáng: số lượng diệp lục ít, Tỉ lệ diệp lục a/b cao.
Lá phía trong ít ánh sáng: số lượng diệp lục nhiều, Tỉ lệ diệp lục a/b thấp.
	0,25


	
	Khả năng quang hợp khác nhau:
Khi cường độ ánh sáng mạnh → lá ngoài có cường độ quang hợp mạnh hơn lá trong vì lá ngoài có nhiều diệp lục a có khả năng hấp thụ tia sáng có bước sóng dài (tia đỏ).
Khi cường độ ánh sáng yếu → lá trong có cường quang hợp mạnh hơn lá ngoài vì lá trong chứa nhiều dl b có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng ngắn (xanh tím).
	
0,25


0,25

	c.
	- Quang hợp ở thực vật C3 và CAM đều bị kìm hãm bởi hàm lượng O2 cao vì ở cả 2 loại thực vật này quang hợp đều xảy ra ở 1 loại lục lạp có trong tế bào mô giậu.
	0,25

	
	- Ở C3 xảy ra hô hấp sáng vì có enzim cố định CO2 là rubisco, khi O2 cao nó có hoạt tính oxi hóa xảy ra hô hấp sáng
- Ở CAM: enzim cố định CO2 đầu tiên là PEP cacboxilaza chỉ có hoạt tính cacbôxil hóa. Mặt khác quá trình cố định CO2  và khử CO2 có sự phân định về thời gian  không có hô hấp sáng.
	0,25

0,25



Câu 48: 
a. Khi tìm hiểu về Quang hợp, một nhóm học sinh muốn sử dụng PSI và PSII, hoặc sử dụng sơ đồ cố định CO2 để tính số lượng ATP và NADPH cần thiết cho việc hình thành 1 phân tử Glucozơ. Hãy giúp nhóm học sinh trên thực hiện điều này.
 b. Cho hai cây A và B giống hệt nhau, cùng trồng trong các điều kiện hoàn toàn như nhau, chỉ khác nhau một điều kiện, sau một thời gian, người ta thấy: 
- Cây A sinh khối không thay đổi, trong khi đó cây B sinh khối tăng gấp đôi. 
- Cây A và cây B sinh khối đều tăng, nhưng cây B sinh khối tăng gấp đôi cây A
Hãy giải thích các trường hợp 1 và 2 nêu trên?
Hướng dẫn chấm
	a
	Trong pha sáng, mỗi lần thực hiện PSI và PSII đã sử dụng 2 H2O và tạo được 3 ATP với 2 NADPH và để hình thành 1 phân tử Glucozơ, theo phương trình quang hợp, phải sử dụng 12 H2O. Như vậy, khi 12 H2O tham gia vào pha sáng thì tạo được 18 ATP và 12 NADPH, đủ để hình thành một phân tử Glucozơ. 0,5đ
Trong Chu trình cố định CO2 (Chu trình Canvin ), để khử 6 APG thành 6 ALPG cần 6 ATP và 6 NADPH và khi phục hồi chất nhận cần 3 ATP nữa thì hình thành được 1/2 phân tử Glucozơ. Như vậy để hình thành 1 phân tử Glucôzơ cần 18 ATP và 12 NADPH. 0,5đ
	0,25 
0,25 
0,25 

0,25

	b
	1.  Cây A trồng trong điều kiện điểm bù ánh sáng hoặc điểm bù CO2, cây B trồng trong điều kiện ánh sáng hoặc CO2 trên điểm bù.0,5đ
2.  Cây A và cây B đều phải là cây C3. Cây A trồng trong điều kiện oxy bình thường  (21% ), cây B trồng trong điều kiện nồng độ ôxy thấp (0 - 5%) 
	0,5
0,5



Câu 49: Trong một thí nghiệm, người ta cho các tinh thể axit ascorbic là một chất khử mạnh vào một ống nghiệm chứa dung dịch methyl đỏ là một chất oxi hóa mạnh (có màu đỏ khi ở trạng thái oxi hóa và không màu khi ở trạng thái khử) đến mức bão hòa thì thấy dung dịch vẫn có màu đỏ. Tuy nhiên, nếu cho thêm một lượng vừa phải clorophin vừa tách khỏi lá vào ống nghiệm và đặt ống nghiệm dưới ánh sáng thì màu đỏ biến mất và xuất hiện màu xanh lục.
a) Hãy giải thích kết quả thí nghiệm.
b) Nêu ý nghĩa của thí nghiệm này.
Hướng dẫn chấm
	a) 
- AH là chất khử mạnh còn MR là chất oxi hóa mạnh nên bậc thang oxi hóa khử rất xa nhau.
 Khi trộn hai chất vào nhau điện tử không thể chuyển từ AH đến MR được nên MR vẫn ở trạng thái oxi hóa và có màu đỏ.
- Khi cho clorophin vào và nó được kích thích bởi ánh sáng nên có chức năng truyền điện tử từ AH đến MR làm cho MR bị khử mất màu để lộ màu xanh của clorophin.
	
0,5


0,5

	b)  Ý nghĩa của thí nghiệm:
- Giúp xác định khả năng hoạt động của các sắc tố quang hợp thông qua đó đánh giá khả năng quang hợp của lá cây (xác định trên cơ sở đo thời gian chuyển màu từ đỏ sang lục).
- Minh họa sự cần thiết của chuỗi truyền điện tử trong quá trình chuyển hóa
	
0,5

0,5



Câu 50: Để xác định cường độ hô hấp cũng như cường độ quang hợp của cây thí nghiệm, người ta có thể căn cứ vào hàm lượng CO2 mà cây giải phóng ra hoặc hấp thụ vào trên 1 đơn  vị diện tích lá trong môt đơn vị thời gian(CO2/dm2/h). Thí nghiệm được tiến hành như sau: 
  	 - Lấy 3 bình thủy tinh(A, B, C) dung tích như nhau, phù hợp với mục đích thí nghiệm, mở nắp các bình và lắc đều. 
  	- Cho vào mỗi bình cùng 1 lượng Ba(OH)2 có thể tích và nồng độ xác định. Đậy nắp bình A, để nguyên ở điều kiện phòng. Đưa vào bình B và bình C mỗi bình 1 cây X (thuộc cùng 1 loài), có cùng diện tích lá, cùng độ tuổi, được cung cấp đủ nước, rồi đậy nắp.
 	- Đem bình B đặt trong điều kiện chiếu sáng thích hợp, bình B che tối. Sau 20 phút, bỏ mẫu cây ở bình B và C đi, xác định ngay lượng CO2 trong cả 3 bình bằng phương pháp chuẩn độ với dụng dịch HCl. Kết quả lượng HCl đã sử dụng cho chuẩn độ ở các bình thí nghiệm là 21 ml, 16ml và 15,5ml.
a) Hàm lượng HCl dung để chuẩn độ ở mỗi bình A, B, C tương ứng là bao nhiêu? Giải thích.
b) Cho biết 1ml HCl tương đương với 0,6 mg CO2 bị kiềm liên kết. Hãy tính cường độ quang hợp của cây trong bình B và cường độ hô hấp của cây trong bình C.
c) Đưa cây X vào 1 bình thí nghiệm khác có điều kiện chiếu sáng và CO2 như bình B nhưng hàm lượng O2 cao hơn 5%. Hãy cho biết cường độ quang hợp của cây X sẽ thay đổi như thé nào so với khi ở bình B? Giải thích.
d) Nếu cây X là cỏ gấu, hàm lượng CO2 trong bình là 0,03%, hàm lượng O2 là 21%. Đặt bình B trong điều kiện chiếu sáng toàn phần. Cường độ quang hợp của cây X có thể thay đổi như thế nào? Giải tích.
Hướng dẫn chấm
	a
	– Hàm lượng HCl dùng để chuẩn độ ở mỗi bình là: bình A-16ml, bình B- 21ml, bình C-15,5ml.
- Giải thích:
+ Bình A là bình đối chứng (không có cây thí nghiệm) nên chỉ có CO2 của không khí ở trong bình. Ở bình B, cây được chiếu sáng nên có quá trình quang hợp, do đó lượng CO2 sẽ thấp hơn so với bình A. Ở bình C, cây thực hiện quá trình hô hấp tạo CO2, vì vậy, lượng CO2 trong bình C sẽ cao hơn bình A.
+ Khi lượng CO2 trong bình càng nhiều, lượng HCl dùng chuẩn độ Ba(OH)2 dư sẽ càng ít. Do đó, lượng HCl ở bình A, B, C lần lượt là 16ml, 21ml, 15,5ml.          
	

0,25


 0,25


	b
	Tính cường độ quang hợp và hô hấp:
Lượng HCl dùng để chuẩn độ trong bình B: 21ml.
Lượng HCl dùng để chuẩn độ trong bình A: 16ml.
Giả thiết diện tích lá là S(dm2)
Cứ 1ml HCl dùng để chuẩn độ tương đương với 0,6mg CO2 bị kiềm liên kết.
Thời gian quang hợp hoặc hô hấp: 20 phút.
- Cường độ quang hợp của cây trong bình B là: 
(21-16) x 0,6 x (60: 20) : S = 9/S (mg CO2 /dm2/h)
- Cường độ hô hấp của cây trong bình C là:
(16-15,5) x 0,6 x (60: 20) = 0,9/S (mg CO2 /dm2/h)			
	
0,25



 0,25


	c
	Nếu cây X là cây C3 thì việc tăng hàm lượng O2 sẽ làm giảm cường độ quang hợp vì cây C3 có hô hấp sáng, khi tăng hàm lượng O2sẽ làm tăng hô hấp dẫn đến giảm hiệu quả quang hợp. Nếu cây X là cây C4 hay CAM việc tăng hàm lượng O2 không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp. 					
	
0,5



	d
	Cường độ quang hợp của cây X sẽ đạt tối ưu. Vì cỏ gấu là cây C4, không có hô hấp sáng, trong điều kiện hàm lượng CO2 bằng 0,03%, quang hợp tốt nhất ở điều kiện chiếu sáng toàn phần . 						
	0,5



Câu 51: Khi nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến quang hợp, người ta tiến hành thí nghiệm như sau: trồng các cây A, B, C (cùng một giống, cùng độ tuổi) trong các chậu có điều kiện dinh dưỡng, chế độ chăm sóc như nhau. Đưa các chậu cây này vào trong phòng thí nghiệm, chiếu sáng với các bước sóng khác nhau, cụ thể là:
Cây A: chiếu sáng có bước sóng từ 400 – 500 nm.
Cây B: chiếu sáng có bước sóng từ 500 – 600 nm.
Cây C: chiếu sáng có bước sóng từ 600 – 700 nm.
· Cây nào hấp thụ được nhiều ánh sáng nhất? Giải thích.
· Cây nào có tốc độ sinh trưởng chậm nhất? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 52: 
1. Nêu 4 đặc điểm thích nghi của các loài thực vật có thân mọng nước phân bố ở các hoang mạc, sa mạc. Hãy giải thích hiện tượng: lá cây Thuốc bỏng (cây Sống đời) vào lúc sáng sớm có vị chua, nhưng vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt (vị chua giảm nhiều). 
2.  Một số quá trình sống của thực vật sau đây:
        (1). Vận chuyển nước bên trong tế bào sống.
        (2). Khử ion nitrat (NO3-) thành ion amoni (NH4+).
        (3). Hấp thụ ion K+ qua màng sinh chất của tế bào nội bì.
        (4). Hấp thụ CO2 trong các tế bào mô giậu.
        (5). Đóng và mở khí khổng.
        (6). Vận chuyển NADH từ tế bào chất vào màng trong của ti thể.
        (7). Vận chuyển O2 và CO2 từ ngoài vào tế bào.
        (8). Chlorophyl a hấp thụ ánh sáng.
Hãy cho biết, quá trình nào cần năng lượng và quá trình nào không cần năng lượng? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	1.
a. 4 đặc điểm thích nghi của các loài thực vật thân mọng nước:
- Thân mọng nước (dự trữ nước); 
- Lá hóa gai (giảm thóat nước)
- Mở khí khổng vào ban đêm, đóng khí khổng vào ban ngày
- Hình thành cơ chế quang hợp theo sơ đồ CAM
b. 
- Cây thuốc bỏng thuộc nhóm thực vật CAM, ban đêm khi khổng mở thực hiện quá trình cố định CO2 lần 1 tạo axit malic nên sau 1 đêm axit malic tích tụ trong lá sáng sớm lá có vị chua.    				                                                                                                                        
- Ban ngày khí khổng đóng, một lượng lớn axit malic được biến đổi để thực hiện quá trình cố định CO2 lần 2 theo chu trình Canvin tạo glucôzơ  buổi chiều lá có vị nhạt (ít vị chua) 	

	     2.
 (1). Không cần năng lượng vì vận chuyển theo khuếch tán.
       (2). Cần năng lượng, vì đó là lực khử NADH hoặc NADPH.
       (3). Cần năng lượng, vì phải dùng bơm ion.
       (4). Không cần năng lượng vì hấp thụ theo khuếch tán.
       (5). Cần năng lượng, vì liên quan đến cơ chế bơm ion.
       (6). Cần năng lượng, vì khi vào đến chuỗi truyền e, NADH chỉ còn giải phóng ra 2 ATP.
       (7). Không cần năng lượng, vì vận chuyển theo cơ chế khuếch tán.
       (8). Không cần năng lượng, vì là quá trình hấp thụ bị động.



Câu 53: Ánh sáng là nhân tố chính ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật. Để thích ứng với điều kiện ánh sáng của môit trường sống, cây C3 có những thay đổi về cấu trúc mô và hệ sắc tố của lá.
a. Hãy cho biết các hình thức vận động chính của lá cây C3 và lục lạp của nó để thích ứng với sự thay đổi về cường độ ánh sáng.
b. Phân biệt thành phần hệ sắc tố quang hợp chính và phụ của cây C3. Những hệ sắc tố này có khác biệt gì giữa các cây C3 cùng loài ở vùng nhiệt đới và ở vùng ôn đới? Giải thích.
c. Trên cùng một cây C3, so với lá cây được chiếu sáng trực tiếp, những lá cây bị che sáng (trong bóng râm) thay đổi như thế nào về cấu trúc mô và thành phần diệp lục?
Hướng dẫn chấm
	a. Vận động chính của lá cây, lục lạp:
-Lá cây ở một số loài thực vật C3 có khả năng điều chỉnh để hấp thụ ít hay nhiều năng lượng ánh sáng bằng cách vận động xoay nghiêng hoặc làm cho các tia sáng chiếu vuông góc vào bề mặt lá cây. 
- Một số loài cây C3 khác có khả năng vận động hướng lá cây về phía ánh sáng hoặc xoay ngược lại để thích ứng với hấp thụ năng lượng ánh sáng.	
- Lục lạp cũng có thể thay đổi vị trí bằng cách xoay quanh mình hoặc vận động chìm sâu vào trong tế bào khi ánh sáng quá mạnh hoặc tập trung ở bề mặt tế bào khi ánh sáng yếu
b. Hệ sắc tố của cây C3:
- Ở các thực vật C3:diệp lục a và diệp lục b là sắc tố quang hợp chính, carôtenôit là các sắc tố quang hợp phụ.
- Những thực vật C3 cùng loài nhưng sinh trưởng ở vùng ôn đới thường có hàm lượng các sắc tố thuộc nhóm carôtenôit tăng cao hơn so với các cây sinh trưởng ở vùng nhiệt đới. Năng lượng ánh sáng mặt trời do các sắc tố thuộc nhóm carôtenôit hấp thụ được sử dụng một phần để sưởi ấm cho cây.
c. Hệ sắc tố và cấu trúc lá cây trong bóng râm
-Trên tán lá của cây C3,các lá cây trong bóng râm mỏng hơn so với lá cây được chiếu sáng đầy đủ. Do lá cây trong bóng râm thường chỉ có 1 lớp tế bào mô dậu với kích thước của các tế bào ngắn hơn ,ngoài ra phần mô xốp cũng mỏng hơn. 
- Lá cây trong bóng râm có tỷ lệ diệp lục a/b nhỏ hơn của lá cây được chiếu sáng đầy đủ, vì tang hàm lượng diệp lục b



Câu 54: 
a. Vì sao các nhóm thực vật không thực hiện các phản ứng tối vào ban đêm cho dù quá trình này không sử dụng năng lượng ánh sáng?
b. Sự đồng hoá cacbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào? Giải thích tại sao trong quá trình quang hợp nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng? 
Hướng dẫn chấm
	- Chuỗi phản ứng tối xảy ra tại chất nền stroma, vừa sử dụng nguyên liệu của pha sáng vừa cung cấp nguyên liệu NADP+ ; ADP và Pi cho pha sáng.

	- Chuỗi phản ứng sáng chỉ xảy ra khi có ánh sáng (ban ngày), nếu phản ứng tối xảy ra ban đêm, các nguyên liệu và sản phẩm không được sử dụng tuần hoàn, hiệu quả sẽ rất thấp.

	- Thực vật CAM là nhóm mọng nước, sống trong điều kiện khô hạn ( ví dụ hoang mạc…). Để tiết kiệm nước (bằng cách giảm sự mất nước do thoát hơi nước) nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng CO2 cho quang hợp, ở nhóm thực vật này có sự phân chia thời gian cố định CO2 như sau:
+ Giai đoạn cố định CO2 đầu tiên diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở.

	+ Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban ngày khi khí khổng đóng, sử dụng nguồn CO2 trong hợp chất cố định CO2 đầu tiên. 
Do đặc điểm thích nghi với điều kiện sinh thái như vậy, nên ở thực vật CAM có thể đảm bảo đủ lượng CO2 ngay cả khi ban ngày khí khổng luôn đóng.

	Quá thiếu hay thừa CO2  đều làm giảm năng suất cây trồng vì:
* Trường hợp quá thiếu CO2  (thường do lỗ khí đóng, hô hấp yếu):
- RiDP tăng, APG giảm, ảnh hưởng đến hoạt động của chu trình Canvin.
- Enzym Rubisco tăng hoạt tính oxygenaza  xuất hiện hiện tượng hô hấp sáng.
 đều dẫn đến làm giảm hiệu suất quang hợp  giảm năng suất cây trồng.

	* Trường hợp quá thừa CO2 :
- Gây ức chế hô hấp  ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, vận chuyển, sinh tổng hợp các chất cần năng lượng  ảnh hưởng đến quang hợp   giảm năng suất cây trồng.
- Làm quá trình phân giải mạnh hơn quá trình tổng hợp diệp lục đồng thời có thể làm enzym Rubisco bị biến tính  giảm hiệu suất quang hợp  giảm năng suất cây trồng. 



Câu 55: 
a) Phicobilin là nhóm sắc tố quan trọng với nhóm sinh vật nào, vì sao? Các nhóm sinh vật này có nhất thiết cần có sắc tố chlorophyl không, vì sao?                                                   
b) Khi chiếu sáng với cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây A, B, C và trồng trong nhà kính, người ta nhận thấy ở cây A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra; ở cây B lượng CO2 hấp thụ nhiều hơn lượng CO2 thải ra; còn ở cây C lượng CO2 hấp thụ ít hơn lượng CO2 thải ra. 
- Xác định các cây này theo chỉ tiêu sinh lý về ánh sáng? Giải thích.
- Để đạt hiệu suất quang hợp cao cần trồng mỗi loài cây này trong những điều kiện ánh sáng như thế nào?  
 Hướng dẫn chấm
	  Ý
	ĐÁP ÁN

	a
	- Phycobilin là nhóm sắc tố quan trọng với tảo và các nhóm thực vật bậc thấp sống ở nước do có khả năng hấp thụ tốt với các ánh sáng tán xạ dưới nước
- Các nhóm sinh vật này đều cần có sắc tố Chlorophyl
vì chỉ Chlorophyl a mới có khả năng chuyển  năng lượng ánh sáng cho các phản ứng quang hóa từ đó biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học. Phycobilin đóng vai trò hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển đến clorophyl.

	b
	- Cây A: Cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp nên CO2 thải ra và  hấp thụ tương đương. Cây A là cây trung tính.               
- Cây B hấp thụ CO2: Cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp nên cây hấp thụ CO2 từ môi trường nhiều hơn thải ra. Cây B có điểm bù ánh sáng thấp, là cây ưa bóng.
- Cây C thải CO2: Cường độ hô hấp lớn hơn cường độ quang hợp nên lượng CO2 thải ra môi trường nhiều hơn hấp thụ. Cây C có điểm bù ánh sáng cao, là cây ưa sáng.

	
	 Cây A trồng ở mọi điều kiện ánh sáng.
 Cây B trồng dưới tán cây khác, hoặc dưới bóng râm …
 Cây C trồng nơi quang đãng, hoặc nơi nhiều ánh sáng …       



Câu 56: 
1. Vì sao các nhóm thực vật không thực hiện các phản ứng tối vào ban đêm cho dù quá trình này không sử dụng năng lượng ánh sáng?
2. Sự đồng hoá cacbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào? Giải thích tại sao trong quá trình quang hợp nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng? 
Hướng dẫn chấm
	1. 
    Quá trình quang hợp gồm nhiều phản ứng lí hóa phức tạp được chia thành hai chuỗi phản ứng sáng và tối (pha sáng và pha tối), hoạt động hai pha sáng và tối phụ thuộc chặt chẽ vào nhau.
- Chuỗi phản ứng sáng thực hiện tại hệ grana, tạo ra các sản phẩm ATP và NADPH cung cấp cho quá trình đồng hóa CO2 trong pha tối.
- Chuỗi phản ứng tối xảy ra tại chất nền stroma, vừa sử dụng nguyên liệu của pha sáng vừa cung cấp nguyên liệu NADP+ ; ADP và Pi cho pha sáng.
- Chuỗi phản ứng sáng chỉ xảy ra khi có ánh sáng (ban ngày), nếu phản ứng tối xảy ra ban đêm, các nguyên liệu và sản phẩm không được sử dụng tuần hoàn, hiệu quả sẽ rất thấp.
2.
 - Thực vật CAM là nhóm mọng nước, sống trong điều kiện khô hạn ( ví dụ hoang mạc…). Để tiết kiệm nước (bằng cách giảm sự mất nước do thoát hơi nước) nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng CO2 cho quang hợp, ở nhóm thực vật này có sự phân chia thời gian cố định CO2 như sau:
        + Giai đoạn cố định CO2 đầu tiên diễn ra vào ban đêm khi khí khổng mở.
             + Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban ngày khi khí khổng đóng, sử dụng nguồn CO2 trong hợp chất cố định CO2 đầu tiên.
    Do đặc điểm thích nghi với điều kiện sinh thái như vậy, nên ở thực vật CAM có thể đảm bảo đủ lượng CO2 ngay cả khi ban ngày khí khổng luôn đóng.
 Quá thiếu hay thừa CO2  đều làm giảm năng suất cây trồng vì:
* Trường hợp quá thiếu CO2  (thường do lỗ khí đóng, hô hấp yếu):
	- RiDP tăng, APG giảm, ảnh hưởng đến hoạt động của chu trình Canvin.
	- Enzym Rubisco tăng hoạt tính oxygenaza  xuất hiện hiện tượng hô hấp sáng.
 đều dẫn đến làm giảm hiệu suất quang hợp  giảm năng suất cây trồng.
* Trường hợp quá thừa CO2 :
	- Gây ức chế hô hấp  ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, vận chuyển, sinh tổng hợp các chất cần năng lượng  ảnh hưởng đến quang hợp   giảm năng suất cây trồng.
	- Làm quá trình phân giải mạnh hơn quá trình tổng hợp diệp lục đồng thời có thể làm enzym  Rubisco bị biến tính  giảm hiệu suất quang hợp  giảm năng suất cây trồng. 



Câu 57: Các nhà khoa học tiến hành một số thí nghiệm trên 6 cây ngô 45 ngày tuổi với 10 lá trên mỗi cây. Tiến hành thực nghiệm cắt bỏ 2 lá của của 3 cây ngô và 3 cây còn lại làm đối chứng không cắt bỏ lá, sau đó tiến hành đo tốc độ thải oxi trong quá trình quang hợp của các lá trên cả 6 cây ngô. Người ta nhận thấy rằng tốc độ thải oxi của lá cây ngô trên những cây bị cắt bớt lá tăng đáng kể so với những cây ngô làm đối chứng. Hãy chỉ ra 4 giả thiết để có thể giải thích cho hiện tượng trên.
Hướng dẫn chấm
Giải thiết 1: Ở cây thí nghiệm (bị cắt lá) toàn bộ Nitơ, khoáng chất và nước từ rễ đã tập trung cho các lá còn tồn tại khiến chúng nhận được nhiều chất hơn và tăng tốc độ quá trình chuyển hóa trong đó có quang hợp.
Giả thiết 2: Số lượng lá ít đi, chúng không còn che khuất nhau trước ánh sáng mặt trời, lượng ánh sáng nhận được nhiều hơn nên cường độ quang hợp cao hơn.
Giả thiết 3: Lá lá cơ quan nguồn, các cơ quan khác như rễ và thân không bị cắt bỏ, nhu cầu vẫn không thay đổi. Theo nguyên lý phản hồi ngược, cường độ quang hợp sẽ phải gia tăng để đẩy mạnh tốc độ sản xuất sinh chất phục vụ nhu cầu các cơ quan khác.
Giả thiết 4: Khi cắt lá, nhu cầu của cơ thể nhằm: Chữa lành vết thương, mọc lá mới đòi hỏi cần nhiều nguyên liệu và ATP do vậy các lá được tăng cường quá trình quang tổng hợp.

Câu 58: 
a. Một thí nghiệm với lục lạp tách riêng được thực hiện như sau: Đầu tiên, lục lạp được ngâm trong dung dịch acid có pH=4 cho đến khi xoang thylakoid đạt pH=4, lục lạp được chuyển sang một dung dịch kiềm có pH=8. Đưa lục lạp vào trong tối. Lúc này lục lạp có tạo ATP không? Nếu có thì phân tử ATP được hình thành bên trong hay bên ngoài màng tilacoit? Giải thích?
b. RubisCo là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của RubisCo như thế nào?
Hướng dẫn chấm
	a.
	- Lục lạp có tạo ATP và tổng hợp ở ngoài màng thylakoid. 
- Do xoang thylakoid có pH = 4; chất nền pH = 8 (nồng độ H+ ở xoang thylakoid cao hơn chất nền) → H+ khuếch tán từ xoang ra chất nền qua ATP synthase → Tổng hợp ATP ở chất nền stroma.

	b.
	- RubisCo hay còn gọi là enzyme Ribulose 1.5 bisphosphate cacboxylase/oxygenase, xúc tác cho phản ứng chuyển hóa Ribulose 1.5 bisphosphate (RuDP) thành sản phẩm quan trọng.
- RubisCo có 2 đặc tính cacboxylase và oxygenase, tùy vào từng trường hợp mà đặc tính nào sẽ được biểu hiện:
+ Trong môi trường đầy đủ CO2, RubisCo xúc tác cho phản ứng cố định CO2 trong chu trình Calvin:
RuDP + CO2 → 2   3-phosphoglycerate (C3)
3PG hay APG sẽ tiếp tục bị biến đổi để tạo nên phân tử đường nhờ sự có mặt của ATP và NADPH.
+ Trong môi trường nghèo CO2 (do khí khổng đóng lại khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao) thì RubisCo xúc tác cho phản ứng:
RuDP + O2 → C3(3PG) + C2 (2 phosphoglycolate)
2phosphoglycolate được chuyển thành glycolate và sau đó được vận chuyển tới được biến đổi tiếp ở perosixome và ty thể để tạo thành 1 số acid amin
Quá trình này được gọi là hô hấp sáng, làm tiêu hao 50% sản phẩm của quang hợp. Và nó chỉ xảy ra ở thực vật C3.



Câu 59: 
1. Chiếu ánh sáng qua lăng kính vào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu khí, sau đó quan sát dưới kính hiển vi thì nhận thấy: vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo với số lượng khác nhau. Hãy giải thích:
a) Vì sao vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo ?
b) Vì sao số lượng vi khuẩn ở hai đầu sợi tảo khác nhau ?
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]2. Ở thực vật C4, lục lạp của tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp của tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?                                   
Hướng dẫn chấm
1. (1 điểm)
a) – Khi chiếu sáng qua lăng kính, ánh sáng sẽ phân thành bảy màu : đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Các tia sáng này sẽ rơi trên sợi tảo theo thứ tự từ đỏ đến tím từ đầu này đến đầu kia. (0,25 điểm)
- Ở hai đầu sợi tảo : một đầu hấp thu ánh sáng đỏ, đầu kia hấp thu ánh sáng tím sẽ quang hợp mạnh nhất, thải oxi nhiều nhất và vi khuẩn tập trung ở đây. (0,25 điểm)
b) – Đầu sợi tảo hấp thu ánh sáng đỏ có vi khuẩn tập trung nhiều hơn ở đầu hấp thu ánh sáng tím. (0,25 điểm)
- Vì ánh sáng đỏ có số lượng photon nhiều hơn (gấp đôi) ánh sáng tím nên hiệu quả quang hợp cao hơn. (0,25 điểm)
2. (1 điểm)
- Lục lạp của tế bào bao bó mạch khác với lục lạp tế bào mô giậu:
+ Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn. (0,25 điểm)
+ Chỉ có PSI, không có PSII.    (0,25 điểm)                                                                                                     
- Đặc điểm này phù hợp với tế bào bao bó mạch:
+ Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn phù hợp với chức năng thực hiện pha tối (chu trình Calvin) của tế bào bao bó mạch.  (0,25 điểm)                                                                                    
+ Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim Rubisco (tránh được hô hấp sáng)    (0,25 điểm)                                                                                                                

Câu 60: 
	a) Những cây lá màu đỏ thì có quang hợp không? Vì sao?
	b) Sơ đồ dưới đây mô tả quá trình nào trong quang hợp? Nêu các điểm chính trong quá trình này? Ánh sáng/Diệp lục
2H2O  4H+ + 4e- + O2
Hướng dẫn chấm
	a
		- Những cây lá màu đỏ vẫn quang hợp được nhưng yếu hơn
	- Lí do: Lá những cây này vẫn có chứa diệp lục nhưng bị che bởi màu đỏ của sắc tố dịch bào là antôxianin và carôtenôit

	b
		- Sơ đồ mô tả quá trình quang phân li nước trong pha sáng
	(Hoặc thí sinh nêu: mô tả pha sáng cũng coi là đúng do sự lệch nhau về thông tin giữa Sinh học 11 nâng cao và cơ bản)
	- Các điểm chính trong quá trình này:
	+ Năng lượng kích thích chất diệp lục thành dạng kích động và được sử dụng để quang phân li nước 
	+ Hình thành ATP và chất khử NADPH 
	+ Giải phóng O2 từ nước.
	(Hoặc thí sinh chỉ nêu tên các sản phẩm tạo thành là ATP, chất khử NADPH, O2 thì cũng coi là đúng và đạt điểm 0,75 do lệch nhau về thông tin giữa hai chương trình nâng cao và cơ bản)



Câu 61: Trong pha tối của quá trình quang hợp ở nhóm thực vật C3, để tạo ra 50 phân tử glucôzơ thì pha sáng phải cung cấp bao nhiêu phân tử NADPH và ATP?
Hướng dẫn chấm
	*Dựa vào chu trình Canvin – Benson: 1 vòng quay của chu trình Canvin sử dụng 9 ATP và 6 NADPH để tạo ra  ½ phân tử glucôzơ .
- để tạo 1 glucôzơ thì chu trình phải quay 2 vòng do đó phải cần 18 ATP và 12 NADPH.
- Để tạo ra 50 phân tử glucôzơ cần: 50 × 18 ATP = 900 ATP
                                                         50 × 12 NADPH = 600 NADPH



Câu 62: Tiến hành các bước thí nghiệm với lá khoai lang xanh tươi như sau:
Thí nghiệm 1:
          - Cốc A: Cắt 30 lát cắt mỏng ngang lá + 20 ml nước sạch, để yên 20 phút thấy có hiện tượng (A)
          - Cốc B: Cắt 30 lát cắt mỏng ngang lá + 20 ml cồn 960, để yên 20 phút thấy có hiện tượng (B)
      Thí nghiệm 2: 
Lọc dung dịch ở cốc B lấy khoảng 1-2 ml dịch lọc vào ống nghiệm, sau đó nhỏ 2 giọt dung dịch HCl 20% thì thấy hiện tượng (C), sau đó lại cho tiếp vào hỗn hợp dung dịch vài tinh thể đồng axetat thì thấy hiện tượng (D).
Hãy cho biết  hiện tượng (A), (B), (C), (D) trong các thí nghiệm trên? Giải thích?
Hướng dẫn chấm
	1. *Hiện tượng (A):
Dung dịch có màu xanh rất nhạt do diệp lục của lá không tan trong nước.
*Hiện tương (B):
Dung dịch có màu xanh do diệp lục của lá tan trong dung môi không phân cực là cồn làm cho dung dich màu xanh.
*Hiện tượng (C):
Dung dịch màu nâu do nhân Mg của diệp lục bị thay thế bởi nhân H của HCl (gọi là pheophytin).
*Hiện tượng D:
Dung dịch có màu xanh gần như diệp lục nhưng đậm và bền màu hơn do nhân H của pheophytin bị thay bởi nhân Cu có màu xanh đậm



Câu 63: Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích?
a. Ở thực vật bậc cao photphorin hóa quang hợp không vòng có hiệu quả hơn photphorin hóa quang hợp vòng và không cần phối hợp với photphorin hóa quang hợp vòng.
b. Thực vật C4 và CAM không có hô hấp sáng nhưng năng lượng dùng để đồng hóa CO2 lớn hơn so với thực vật C3
c. Hô hấp sáng ở peroxixom đặc trưng bởi sự tạo thành H2O2 và sự biến đổi glixin thành xerin giải phóng CO2.
d. Nồng độ ôxi trong không khí giảm xuống thì cường độ hô hấp của cây giảm.
Hướng dẫn chấm
	a. sai
vì: -photphorin hóa quang hợp không vòng có hiệu quả hơn photphorin hóa quang hợp vòng vì có sự tổng hợp ATP kết hợp với tạo chất khử NADPH và sự quang phân li nước
Cần có sự phối hợp cả 2 quá trình để nâng cao hiệu quả quang hợp.
 nếu chỉ xảy ra photphorin hóa không vòng thì cây sẽ thiếu ATP và quá trình hình thành gluxit bị ảnh hưởng,lúc này sản phẩm chủ yếu là protein, axit hữu cơ, axit béo.

	b. Đúng
Vì: Năng lượng dùng để đồng hóa CO2 ở thực vật C4 và CAM lớn hơn C3 vì nó phải sử dụng năng lượng cho giai đoạn cố định CO2 ở tế bào mô giậu (TV C4) cố định CO2 vào ban đêm (thực vật C3)

	c. Sai
Vì hô hấp sáng ở peroxixom đặc trưng bởi sự tạo thành H2O2 và sự biến đổi (oxi hóa) axit glicolic thành axit glioxilic, axit glioxilic bị amin hóa tạo thành glixin.

	d. Đúng
Oxi là nhân tố cần thiết cho hô hấp hiếu khí của thực vật, là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử.thiếu oxi thì hô hấp bị ngừng trệ, cây sẽ hô hấp yếm khí.



Câu 64: Ánh sáng là nhân tố chính ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật. Để thích ứng với điều kiện ánh sáng của môi trường sống, cây C3 có những thay đổi về cấu trúc mô và hệ sắc tố của lá.
a. Phân biệt thành phần hệ sắc tố quang hợp chính và phụ của cây C3. Những hệ sắc tố này có khác biệt gì giữa các cây C3 cùng loài ở vùng nhiệt đới và ở vùng ôn đới? Giải thích.
b. Trên cùng một cây C3, so với lá cây được chiếu sáng trực tiếp, những lá cây bị che sáng (trong bóng râm) thay đổi như thế nào về cấu trúc mô và thành phần diệp lục? 
Hướng dẫn chấm
	a.  - Hệ sắc tố của cây C3:
+ Sắc tố chính: diệp lục a và diệp lục b
+ sắc tố phụ: carotenoit

	- Những thực vật C3 cùng loài nhưng sinh trưởng ở vùng ôn đới thường có hàm lượng các sắc tố thuộc nhóm carotenoit tăng cao hơn so với các cây sinh trưởng ở vùng nhiệt đới.

	- Năng lượng ánh sáng mặt trời do các sắc tố thuộc nhóm carotenoit hấp thụ được sử dụng một phần để sưởi ấm cho cây.

	c. Hệ sắc tố và cấu trúc lá cây trong bóng râm:
- Trên tán lá của cây C3, các lá cây trong bóng râm mỏng hơn so với lá cây được chiếu sáng đầy đủ. Do lá cây trong bóng râm thường chỉ có 1 lớp tế bào mô giậu với kích thước của các tế bào ngắn hơn, ngoài ra thành phần mô xốp cũng mỏng hơn.

	- Lá cây trong bóng râm có tỉ lệ diệp lục a/b nhỏ hơn của lá cây được chiếu sáng đầy đủ vì tăng hàm lượng diệp lục b.



Câu 65: 
a) Trong các nghiên cứu liên quan đến quang hợp người ta đã dùng đến chất đồng vị oxy 18 (18O). Trình bày mục đích và phương pháp của 2 thí nghiệm có (18O)?
b) Ảnh hưởng của mối tương tác giữa ánh sáng và nồng độ CO2 trong không khí đến quang hợp của cây như thế nào? Phản ứng quang hợp của cây đối với ánh sáng thể hiện qua chỉ số nào?
Hướng dẫn chấm
	
	Thí nghiệm 1: Chứng minh nguồn gốc của oxy là từ nước 
- Dùng các phân tử nước có chứa 18O để cung cấp cho cây cần nghiên cứu về quang hợp. Kết quả cho thấy đồng vị 18O có mặt trong các phân tử oxy giải phóng ra trong quá trình quang hợp. 

	
	Thí nghiệm 2: Chứng minh nước sinh ra từ pha tối của quang hợp 
- Khi dùng CO2 có mang 18O cung cấp cho cây và phân tích các sản phẩm quang hợp thì thấy cả glucozơ và nước đều chứa 18O. Điều này chứng tỏ nước được hình thành từ pha tối của quang hợp. 

	
	+ Cường độ ánh sáng thấp, tăng dần nồng độ CO2  cường độ QH yếu  
     Tăng cường độ ánh sáng, nồng độ CO2 thấp  cường độ QH tăng ít
+ Tăng cường độ ánh sáng, tăng nồng độ CO2 (điểm bão hòa) QH tăng

	
	- Chỉ số:
+ Điểm bù ánh sáng: cường độ ánh sáng để cường độ QH = cường độ HH. 
+ Điểm bão hoà ánh sáng: cường độ ánh sáng để cường độ QH đạt cực đại. 



Câu 66: Trong quang hợp ở thực vật C3, hãy tính số lượng ATP và NADPH cần thiết cho việc hình thành một phân tử Glucôzơ theo hai cách sau:
a) Sử dụng PSI và PSII.
b) Sử dụng sơ đồ cố định CO2.
Hướng dẫn chấm
	a) Sử dụng PSI và PSII.
Trong pha sáng, mỗi lần thực hiện PSI và PSII đã sử dụng 2 H2O và tạo được 3 ATP với 2 NADPH và để hình thành 1 phân tử Glucôzơ, theo phương trình Quang hợp, phải sử dụng 12 H2O. Như vậy, khi 12 H2O tham gia vào pha sáng thì tạo được 18 ATP và 12 NADPH, đủ để hình thành một phân tử Glucôzơ.

	b) Sử dụng sơ đồ cố định CO2 .
Trong Chu trình cố định CO2 (Chu trình Canvin ), để khử 6 APG thành 6 ALPG cần 6 ATP và 6 NADPH và khi phục hồi chất nhận cần 3 ATP nữa thì hình thành được 1/2 phân tử Glucôzơ. Như vậy để hình thành 1 phân tử Glucôzơ cần 18 ATP và 12 NADPH.



Câu 67: 
a. So với lúa thì năng suất của ngô cao hơn hay thấp hơn? Vì sao?
b. Tại sao nói “Hiệu quả quang hợp của thực vật C4 lớn gấp 2 lần thực vật C3 nhưng hiệu quả năng lượng thực vật C3 lại lớn hơn thực vật C4”?
c. Ở thực vật, sự phân giải kị khí có thể xảy ra trong những trường hợp nào? Có cơ chế nào để thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu ôxi tạm thời không? Vì sao một số thực vật ở vùng đầm lầy có khả năng sống được trong môi trường thường xuyên thiếu ôxi?
Hướng dẫn chấm
	a. Ngô có năng suất cao hơn lúa, vì chúng có điểm bù CO2 thấp hơn, cường độ quang hợp mạnh hơn, sử dụng nước tiết kiệm hơn và  không xảy ra hô hấp sáng.
	0.5

	b. - Hiệu quả quang hợp của TVC4 > TVC3 do TVC3 có hô hấp sáng còn TVC4 không có hô hấp sáng.
- Hiệu quả năng lượng TVC3 > TVC4 vì:
TVC3 để hình thành 1 Glucose cần 18 ATP
TVC4 để hình thành 1 Glucose cần 24 ATP
	0.5

	c.
- Khi rễ cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước hay cây trong điều kiện thiếu ôxi.
- Có, lúc đó thực vật thực hiện hô hấp kị khí. Gồm đường phân và lên men.
Một số thực vật có đặc điểm thích nghi:
- Hệ rễ ít mẫn cảm với điều kiện kị khí, không bị độc do các chất sản sinh ra trong điều kiện yếm khí.
- Trong thân và rễ có hệ thống gian bào thông với nhau dẫn ôxi từ thân xuống rễ.
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Câu 68: Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích?
	a) Ở thực vật bậc cao, photphorin hóa quang hợp không vòng có hiệu quả hơn photphorin hóa quang hợp vòng.
b) Thực vật C4 và CAM không có hô hấp sáng nhưng có năng lượng dùng để đồng hóa CO2 lớn hơn ở thực vật C3.
c) Hô hấp sáng ở peroxixom đặc trưng bởi sự tạo thành H2O2 và sự biến đổi glixin thành serin giải phóng CO2. 
d) Nồng độ oxi trong không khí giảm xuống thì cường độ hô hấp của cây giảm xuống.
Hướng dẫn chấm
	a. Đúng. Vì photphorin hóa quang hợp không vòng tạo ra sản phẩm phong phú hơn: tổng hợp ATP và tạo chất khử NADPH.
- Cây cần có sự phối hợp cả 2 quá trình để nâng cao hiệu quả quang hợp. Nếu chỉ xảy ra photphorin hóa không vòng thì cây sẽ thiếu ATP và quá trình hình thành Gluxit bị ảh hưởng, lúc này sản phẩm chủ yếu là protein, axit hữu cơ, axit béo.
b. Đúng. Năng lượng dùng để đồng hóa CO2 ở thực vật C4 và CAM lớn hơn C3 vì nó phải sử dụng thêm 6ATP cho giai đoạn tái tạo PEP từ axit piruvic.
c. Sai. Hô hấp sáng ở perorixom đặc trưng bởi sự tạo thành H2O2 và sự oxi hóa axit glicolic thành axit glioxilic, axit glioxilic bị amin hóa tạo glixin.
d. Đúng. - Oxi là nhân tố cần thiết cho hô hấp hiếu khí của thực vật, là chất nhận điện tử cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tử.
- Thiếu oxi thì hô hấp bị ngừng trệ, cây sẽ hô hấp yếm khí.
	
0,5

0,5




0,5
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Câu 69: 
a. Ở thực vật C4, lục lạp tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?
b. Giả sử người ta tạo ra các kênh H+ ở màng trong của ti thể đồng thời cung cấp đủ glucôzơ và O2 cho các ti thể này thì sự tổng hợp ATP trong ti thể và quá trình đường phân của tế bào bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích.  
Hướng dẫn chấm
	a. * Lục lạp của tế bào bao bó mạch có đặc điểm:
– Chỉ có PSI, không có PSII
– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn
* Đặc điểm này phù hợp với tế bào bao bó mạch:
[bookmark: OLE_LINK11]– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn phù hợp với tế bào bao bó mạch chủ yếu thực hiện nhiệm vụ pha tối (chu trình Calvin)
– Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim Rubisco
	
0,25
0,25

0,25

0,25

	b. - Sự tổng hợp ATP trên màng trong ti thể bị giảm.
- Giải thích: H+ từ xoang gian màng qua kênh H+ đi vào chất nền ti thể làm triệt tiêu gradien H+ giữa hai bên màng trong.
	0,25
0,25

	- Quá trình đường phân tăng lên.
- Giải thích: Do thiếu ATP nên tế bào phải tăng phân giải đường đề bù lại lượng ATP bị thiếu hụt.
	0,25
0,25



Câu 70: 
a. Vì sao năng suất sinh học của TV C4 lớn gấp 2 lần TV C3 nhưng hiệu quả năng lượng trong quang hợp ở TV C3 lại lớn hơn TV C4.
b. Một nhà khoa học tiến hành thí nghiệm quang hợp ở một loài TV thuộc nhóm C3 và nhận thấy: Trong điều kiện ánh sáng ổn định, CO2 kết hợp với ribulose -1,5- diphosphat (RiDP) tạo thành axit photpho glyxeric (AGP). Khi nguồn cung cấp CO2 không còn thì nồng độ  ATP, RiDP và APG sẽ thay đổi như thế nào? Giải thích.
Hướng dẫn chấm
	a.
- Năng suất sinh học TV C4 cao hơn C3 là nhờ có enzym PEP – Cacboxilaz có khả năng cố định CO2  ngay cả trong điều kiện CO2 rất thấp, nên nguồn CO2 luôn dồi dào, không có hô hấp sáng. Vì thế hiệu quả quang hợp cao, năng suất sinh học cao.
	
0,5

	· Hiệu quả năng lượng trong quang hợp TV C3 cao hơn C4 
+ TV C3 để tổng hợp 1 phân tử Glucoz cần 18 ATP trong chu trình calvin,
+ TV C4 để tổng hợp 1 phân tử Glucoz cần 24 ATP, trong đó 18 ATP cần cho chu trình calvin, 6 ATP cần cho tái tạo PEP từ axit pyruvic.
	
0,5

	b.
- ATP tăng: Do pha sáng vẫn tạo ATP, nhưng do thiếu CO2 trong pha tối không diễn ra sự liên kết giữa RiDP với CO2 nên ATP ít được sử dụng.
	0,5


	· RiDP tăng: Do RiDP không liên kết với CO2 (do thiếu CO2), nhưng quá trình tái tạo RiDP vẫn diến ra.
	0,25

	· APG giảm: Do không có sự liên kết giữa RiDP với CO2 nên APG không được tạo ra, trong khi sự khử APG thành AlPG vẫn xảy ra.
	0,2



Câu 71: 
a. Ở thực vật C4, lục lạp của tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp của tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?
b. Giải thích tại sao khi tăng nồng độ CO2  trong dung dịch nuôi tảo, bọt khí ôxi lại nổi lên nhiều hơn?
c. Tại sao phycôbilin là sắc tố quang hợp không thể thiếu được của các nhóm tảo (trừ tảo lục)?                        
Hướng dẫn chấm
	a. 
* Lục lạp của tế bào bao bó mạch khác với lục lạp tế bào mô giậu:
– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn
– Chỉ có PSI, không có PSII                                                                                                        
* Đặc điểm này phù hợp với tế bào bao bó mạch:
– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn phù hợp với chức năng thực hiện pha tối (chu trình Calvin) của tế bào bao bó mạch.                                                                                      
– Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim Rubisco.                                                                                                                     
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	b. 
-  Khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo đã kích thích pha tối của quang hợp hoạt động tốt hơn. Pha tối hoạt động tốt sẽ cần nhiều sản phẩm của pha sáng (ATP và NADPH), do đó pha sáng phải hoạt động tốt hơn, phân li H2O xảy ra mạnh hơn, ôxi thải ra nhiều hơn.                            
	

0,5

	c. 
- Phycôbilin có cấu trúc mạch thẳng, tan được trong nước, gồm 2 dạng là phycôerythrin và phycôcyanin.                                                                                                                                  
- Phycôbilin có cực đại hấp thụ ánh sáng ở vùng tia lục, là loại tia mà các thực vật và tảo lục không hấp thụ được, năng lượng mà chúng hấp thụ được truyền cho chlorophyll                                
	

0,25
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Câu 72: Nêu sự khác nhau giữa tế bào mô thịt lá và tế bào bao bó mạch ở cây C4 bằng cách điền “Có” hoặc “Không” vào bảng sau đây:
	Đặc điểm so sánh
	Tế bào mô thịt lá
	Tế bào bao bó mạch

	PEP carboxylase
	
	

	Rubisco
	
	

	RuBP
	
	

	Các enzyme của chu trình Calvin
	
	

	Nồng độ O2 cao
	
	

	Các phản ứng phụ thuộc ánh sáng
	
	


	b. Nêu 2 tính năng của chu trình C4 trong cây C4 khắc phục các ảnh hưởng có hại của nhiệt độ cao lên quang hợp.
Hướng dẫn chấm
	3a
		Đặc điểm so sánh
	Tế bào mô thịt lá
	Tế bào bao bó mạch

	PEP carboxylase
	Có
	Không

	Rubisco
	Không
	Có

	RuBP
	Không
	Có

	Các enzyme của chu trình Calvin
	Không
	Có

	Nồng độ O2 cao
	Có
	Không

	Các phản ứng phụ thuộc ánh sáng
	Có
	Không



	0,25 × 6 ý

	3b
	- Thứ nhất, ái lực của PEP carboxylase đối với cơ chất (HCO3-) đủ cao để enzyme đó bão hòa HCO3- cân bằng CO2 trong không khí.
	0,25

	
	- Thứ hai, ức chế hô hấp sáng do nồng độ CO2 cao trong các bó mạch.
	0,25



Câu 73: 
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Hướng dẫn chấm
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Hướng dẫn chấm
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Câu 87: Khi chiếu ánh sáng có cường độ 100 kcalo/dm2/giờ, lá cây keo hấp thu 40 mg CO2/dm2/giờ, lá cây bạch đàn thải ra CO2 với cường độ 0,12 mg/dm2/giờ, còn lá cây lúa không hấp thu và cũng không thải CO2.
	a. Hãy rút ra kết luận về giá trị cường độ ánh sáng và đặc điểm sinh học của các cây trên đối với ánh sáng.
	b. Để các cây trên cho năng suất cao, theo em nên trồng chúng ở chỗ nào là thích hợp?
Hướng dẫn chấm
a. 
- Về giá trị cường độ ánh sáng:
	+ Khái niệm điểm bù ánh sáng trong quang hợp.
	+ Cây lúa không thải CO2 và cùng không hấp thu - có nghĩa là cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp. Giá trị này là điểm bù ánh sáng của cây lúa.
	+ Cây keo hấp thu CO2 tức là cường độ quang hợp > cường độ hô hấp. Giá trị này cao hơn giá trị điểm bù ánh sáng của cây keo.
	+ Cây bạch đàn thải CO2 tức là cường độ hô hấp > cường độ quang hợp. Giá trị này thấp hơn giá trị điểm bù ánh sáng của cây bạch đàn.
- Về đặc điểm sinh học của cây đối với ánh sáng:
	+ Giá trị cường độ ánh sáng 100kcalo/dm2/giờ là giá trị điểm bù ánh sáng của cây ưa sáng.
	+ Cây keo là cây ưa bóng.
	+ Cây bạch đàn là cây ưa sáng.
	+ Cây lúa là cây ưa sáng.
b. Muốn cho các cây trên đạt năng suất cao cần trồng cây trong vùng đất có đủ ánh sáng và thích hợp với chúng.
	+ Cây bạch đàn cần trồng ở nơi có nhiều ánh sáng (đồi trọc, miền đất quang).
	+ Cây lúa trồng ở nơi đủ ánh sáng.
	+ Cây keo cần trồng dưới tán cây cao khác, ít ánh sáng hơn.

Câu 88: 
	a. Tại sao giữa trưa nắng gắt, ánh sáng dồi dào, cường độ quang hợp lại thấp?
	b. Quang phân li nước diễn ra ở lục lạp sản sinh những sản phẩm nào? Các sản phẩm hình thành đã tham gia vào quá trình sinh lí nào?
Hướng dẫn chấm
	a. Nguyên nhân cường độ quang hợp hạ thấp:
- Buổi trưa: thoát hơi nước mạnh, tế bào lỗ khí mất nước, giảm sức trương làm lỗ khí đóng lại



- Khi quá trình thoát hơi nước mạnh hơn quá trình hút nước ở rễ, tế bào lỗ khí thiếu nước, kích thích quá trình tổng hợp AAB. AAB kích thích sự vận chuyển các iôn K+ ra khỏi tế bào hạt đậu  lỗ khí đóng lại  trao đổi khí bị ngưng trệ, thiếu CO2 cung cấp cho quang hợp quang hợp giảm.
	b. 
- Hai êlêctrôn từ nước thay thế 2 êlêctrôn đã tách ra từ trung tâm phản ứng (P680) của hệ thống ánh sáng II. Khi P680 tách electron, nó có ái lực mạnh lôi kéo electron của nước gây nên sự tách các hợp phần nước.
- Nguyên tử ôxi của nước kết hợp với nguyên tử ôxi khác (cũng được tạo ra từ quang phân li nước) tạo nên khí ôxi khuếch tán vào không khí.
- 2 H+ từ nước: 2 prôtôn của nước giữ trong koảng không gian giữa các tilacôit, chúng tham gia vào građien prôtôn, góp phần giải phóng năng lượng để tạo ATP.

Câu 89: 
	a. Khi tắt ánh sáng hoặc giảm CO2 thì trong quang hợp ở thực vật C3, chất nào tăng, chất nào giảm. Hãy giải thích điều trên. 
	b. Quá trình trao đổi nước ở thực vật CAM có đặc điểm gì độc đáo? Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần về nhu cầu nước giữa các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.
	c. Dựa trên đặc điểm cấu tạo và hoạt động trao đổi nước ở tế bào và cơ thể thực vật, hãy giải thích hiện tượng sau. Khi cùng bị mất nước đột ngột (do nắng gắt vào buổi trưa, nhiệt độ cao, có gió khô và mạnh …) thì cây non bị héo rũ, còn cây già chỉ biểu hiện héo ở những lá non?
Hướng dẫn chấm
	a. 

	- Khi tắt ánh sáng thì APG tăng, RiDP giảm vì vẫn còn CO2 để cố định RiDP thành APG.

	- Khi giảm nồng độ CO2 thì RiDP tăng, APG giảm vì không còn cố định CO2 để cố định RiDP thành APG.

	b. 

	- Điểm độc đáo: Thực vật CAM sống ở vùng sa mạc hoặc bán sa mạc, trong điều kiện thiếu nguồn nước nên ở nhóm thực vật này có hiện tượng khí khổng đóng vào ban ngày có tác dụng tiết kiệm nước dẫn tới quá trình cố định CO2 chuyển vào ban đêm …

	- Nhu cầu về nước ở các nhóm thực vật được sắp xếp theo nhu cầu nước tăng dần là CAM => C4 => C3

	c. 

	- Khi tế bào thực vật bị mất nước đột ngột thì tế bào chất co lại, có thể kéo thành tế bào cùng bị co vào làm tế bào giảm thể tích => bộ phận cơ thể hoặc cả cơ thể bị giảm thể tích=> xuất hiện hiện tượng héo.

	- Ở cây non hoặc bộ phận cơ thể còn non, thành xellulozơ mỏng, yếu nên dễ bị kéo vào cùng màng sinh chất =>dễ biểu hiện héo. Ở các tế bào già, thành xelluozơ dày, cứng =>khó bị kéo vào hơn => tế bào vẫn giữ được thể tích =>không biểu hiện héo.



Câu 90: 



	a. Giải thích tại sao, sau một thời gian dài trời âm u, nhiệt độ thấp, khi thu hoạch rau người ta kiểm tra thấy hàm lượng  và đều cao hơn mức cho phép? Lượng dư thừa ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng và sức khỏe con người. 
	b. Vì sao nói hiệu quả quang hợp của ánh sáng đỏ cao hơn ánh sáng xanh tím? 
Hướng dẫn chấm
	a. Giải thích

	




- Trời âm u, thiếu ánh sáng cây quang hợp kém=> tạo NADPH giảm=>quá trình chuyển hóa    trong cây bị ức chế do thiếu H+ Nồng độ  tăng

	




- Nhiệt độ thấp, hô hấp rễ giảm=> tạo NADH giảm => quá trình chuyển    trong cây bị ức chế do thiếu H+ Nồng độ  tăng

	

- Nhiệt độ thấp, hô hấp rễ giảm, các xetoaxxit sinh ra trong hô hấp giảm => thiếu các xêtôaxit để nhận  tạo axit amin => nồng độ tăng cao

	
- Lượng  dư thừa gây ô nhiễm nông phẩm và người ăn phải có thể ngộ độc và gây ra bệnh tật

	b. 

	Vì:
+ Để hình thành 1 phân tử glucôzơ cần 6 phân tử CO2.
+ Để đồng hóa 1 CO2 cần 8 lượng tử ánh sáng (8 photon ánh sáng) => cần 8 × 6 = 48 photon để tổng hợp 1 glucôzơ.

	- Ánh sáng đỏ: 1 photon = 42 kcal => cần 48 × 42 = 2016

	- Ánh sáng xanh tím: 1 photon = 71 kcal => cần 48 × 71 = 3048



Câu 91: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 92: 
[image: ]
Hướng dẫn chấm
[image: ]

Câu 93: Trình bày những lợi thế của thực vật C4 so với thực vật C3? Sự thích nghi với môi trường sống của con đường cố định CO2 trong quang hợp ở thực vật C4 được thể hiện như thế nào?
Hướng dẫn chấm
[image: ]
[image: ]

Câu 94: 
a. Ở thực vật C4, lục lạp của tế bào bao bó mạch có gì khác so với lục lạp của tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?                                   
b. Giải thích tại sao khi tăng nồng độ CO2  trong dung dịch nuôi tảo, bọt khí ôxi lại nổi lên nhiều hơn?
c. Tại sao phycôbilin là sắc tố quang hợp không thể thiếu được của các nhóm tảo (trừ tảo lục)?                        
Hướng dẫn chấm
a. 
* Lục lạp của tế bào bao bó mạch khác với lục lạp tế bào mô giậu:
– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn
– Chỉ có PSI, không có PSII                                                                                                        
* Đặc điểm này phù hợp với tế bào bao bó mạch:
– Hạt grana kém phát triển hoặc tiêu biến hoàn toàn phù hợp với chức năng thực hiện pha tối (chu trình Calvin) của tế bào bao bó mạch.                                                                                      
– Không có PSII → không có O2 trong tế bào → tránh được hiện tượng O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim Rubisco.  
b.
-  Khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo đã kích thích pha tối của quang hợp hoạt động tốt hơn. Pha tối hoạt động tốt sẽ cần nhiều sản phẩm của pha sáng (ATP và NADPH), do đó pha sáng phải hoạt động tốt hơn, phân li H2O xảy ra mạnh hơn, ôxi thải ra nhiều hơn.                            
c.
- Phycôbilin có cấu trúc mạch thẳng, tan được trong nước, gồm 2 dạng là phycôerythrin và phycôcyanin.                                                                                                                                  
- Phycôbilin có cực đại hấp thụ ánh sáng ở vùng tia lục, là loại tia mà các thực vật và tảo lục không hấp thụ được, năng lượng mà chúng hấp thụ được truyền cho chlorophyll                                

Câu 95: 
1. Cho một chậu cây, một máy đo cường độ quang hợp, một dung dịch chất ức chế quang hợp. Có hai nhóm học sinh tiến hành làm thí nghiệm để chứng minh vai trò của chất ức chế quang hợp
- Nhóm 1: Cho chất ức chế quang hợp vào chất dinh dưỡng rồi tưới trực tiếp vào rễ cây, sau đó đo cường độ quang hợp
- Nhóm 2: Phun chất ức chế quang hợp lên bề mặt lá, sau đó đo cường độ quang hợp.
      Biết có một nhóm đã thành công trong việc chứng minh tác dụng của chất ức chế quang hợp. Hãy cho biết đó là nhóm nào và giải thích?
2. Giải thích tại sao khi được chiếu sáng, lục lạp nguyên vẹn giải phóng nhiệt và huỳnh quang ít hơn so với dung dịch chlorophyll tách rời
3. Người ta ngâm lục lạp vào trong dung dịch axit có pH = 4. Sau khi xoang Tilacoit đạt pH = 4 thì chuyển lục lạp vào dung dịch kiềm có pH = 8. Sau đó thấy lục lạp tổng hợp được ATP trong tối. Em hãy giải thích hiện tượng này 
Hướng dẫn chấm
a. 
Nhóm 2 thành công, do hấp thụ qua khí khổng
Nhóm 1 không thành công, do tính thấm chọn lọc của màng TB lông hút và TB nội bì (0,5đ)
b. 
- Ở lục lạp, khi các photon tác động, các electron ở lớp ngoài cùng bị bật ra và được chất nhận e sơ cấp trong quang hệ bắt giữ khiến cho chúng không rơi lại trạng thái nền. (0,5đ)
- Ở dung dịch chlorophyll tách rời, khi các photon tác động, các electron ở lớp ngoài cùng bị bật ra và không được chất nhận e sơ cấp trong quang hệ bắt giữ, khiến cho chúng rơi lại trạng thái nền → tỏa nhiệt và phát sáng (0,5đ)
c. 
ATP được lục lạp sinh ra trong tối vì ở đây có sự chênh lệch nồng độ H+ giữa hai bên màng Tilacoit (0,25đ). Trong xoang Tilacoit có nồng độ H+ lớn hơn ngoài dung dịch môi trường kiềm,  do đó H+ đi từ xoang Tilacoit ra ngoài qua ATP- synthase và tổng hợp được ATP. (0,25đ)

Câu 96: 
a. Hãy giải thích tại sao thực vật C3, thực vật C4  có thể tích lũy tinh bột, còn thực vật CAM không tích luỹ tinh bột mà tích lũy axit?
b. Dung dịch phenol có màu đỏ khi trong môi trường không có CO2 và có màu vàng khi trong môi trường có CO2 .
- Cho các dụng cụ và mẫu vật sau: một chuông thủy tinh kín, một côc miệng rộng chứa dung dịch phenol, một chậu cây nhỏ. Bố trí  thí nghiệm chứng minh điều trên.
- Để thí nghiệm có kết quả tốt nên sử dụng cây trong chậu là cây thuộc nhóm thực vật nào?
- Có nên sử dụng thực vật CAM để làm thí nghiệm này không? Vì sao?   
Hướng dẫn chấm
a.
- TV C3, C4:  Tích lũy tinh bột vì tinh bột không liên quan đến việc tái sinh chất nhận RiDP trong chu trình C3
       - TV CAM không tích lũy tinh bột : Vì  phân giải tinh bột  tạo ra axt pyruvic để tái tạo  chất  chất nhận PEP. (TBột là nguồn cung cấp axit pyruvic cho chất nhận PEP vào buổi tối).
- TV CAM tích lũy axit: Axit malic tạo ra được tích lũy trong không bào vào ban đêm,  ban ngày sẽ là nguồn cung cấp CO2 cho chu trình C3.
b.
- Bố trí TN: chiếu sáng vào chậu cây cùng với cốc đựng dung dịch phenol trong chuông thủy tinh.  Lúc đầu dung dịch phenol có màu vàng vì trong chuông thủy tinh có CO2, sau đó màu của dung dịch phenol chuyển sang đỏ vì CO2 cạn kiệt do cây quang hợp.
- Nên sử dụng cây C4 là tốt nhất, vì nó sẽ hấp thụ cạn kiệt CO2 trong chuông thủy tinh (cố định CO2 đến 0ppm)
- Không nên sử dụng TV CAM làm thí nghiệm vì phải làm ban đêm (TV CAM cố định CO2  vào ban đêm) và khó quan sát sự chuyển màu vào ban đêm.
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Cau 6 (1,5 diém)

Trong céc thi nghiém vé tac Béngé :
dong cta anh sang va CO, dén Cudng d6 4nh séang (don vi) 1|2 3 4 5 6 7
quang hop, céc cdy lia da duoc Cuongdd | Thi nghiém 1:
tréng & didu kién nhiét do 28°C, quanghgp | 0,04% CO,
cuong 46 énh sing khac nhau. |40, Thi nghiém 2:
Thi l’lghlén:\ 1 V(’Il‘ 0,04% COz (d(m Vl) 0,40% CO; L5 3,5 5,01 6,0 6,5 6,5 6,5
c<‘)p thi nghiém 2 véi 0,40% CO,. Ghichii: dom vi vé cwoma 46 dnf o . R DR
Két qua duge ghi trong Bang 6. ; i 8 Ao ann sang va cuong d¢ quang hop la tiry chon,

a) Hay v& mét dd thi dang duong lién tuc d& minh hoa 2 két qua thi nghiém v6i quy wée tryc tung 1a
cuong d9 quang hop va truc hoanh 14 cudmg d¢ 4nh sang.

b) Trong thi nghiém 1, vi sao khi cuong 6 4nh sang > 3 (don vi) thi cuong 4 quang hop khong
ting? Giai thich.

¢) Hay dua ra 3 nguyén nhén khéc nhau ¢ giai thich vi sao cudng d6 quang hop cua cic cay lta
gidm & nhiét d6 trén 30°C?

LS| 28(32]32]32(32]32
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b. Tinh thong nhat, da dang va thich nghi trong quang hop ciia thue vit
thé hién nhw thé nao qua co ché quang hop & cac nhém thwe vat Cs, Cq va
CAM?

- Tinh thng nhat: Quang hop & cic nhom thuc vat déu dién ra qua 2 pha: pha
sang va pha toi. Pha sang dién ra hoan toan giéng nhau, pha t6i déu c6 chu trinh
Canvin.

- Tinh da dang: Pha tdi khac nhau & cac nhém thuc vat: Thuc vat Cs chi cé chu
trinh Canvin (Chu trinh C3); Thuc vat C4 va thuc vat CAM ¢6 2 chu trinh 1a chu
trinh Cs c6 dinh CO, tam thoi va chu trinh tai ¢6 dinh CO2 (Chu trinh canvin).

- Tinh thich nghi: Thuc vat C4 quang hgp theo con duong Cs 1a phan ung thich
nghi sinh 1i dbi véi cuong d6 anh sang manh.

Thuc vat CAM do thich nghi v1 méi truong khod han nén quang hop theo con
duong CAM: giai doan ¢b dinh CO» thuc hién vao ban dém luc khi khéng ma; con
giai doan tai c6 dinh CO; dién ra ban ngay lic khi khong dong.

0,25

0,25

0,25
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Khi chiéu 4nh sang voi cuong do nhu nhau vao cac cay A, B, C, nhan théy cay A
khong thai va cling khong hap thy CO,, cay B hép thu CO, con cdy C thai CO,.

- Hay cho biét cay A, B, C thudc cac nhom thuc vat ndo.

- Dé dat hiéu suat quang hop cao cin phai trong nhing cay nay ¢ dau?
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a. Chi tiéu sinh 1y nhan biét cac cay la diém bu anh sang:

- Diém bu anh sang: Cudng d6 anh sang dé cudng do quang hop bing cuong
d6 ho hép. (Trén diém bu anh sang cudng do quang hop 16n hon cudong dé ho hip
va ngugc lai).

- Cay A khong théi cling khong hép thu CO, chu‘ng t6 cuong do anh sang
nay 1 diém bu anh sang cua c@y: Cay ho hap phan gidi cac san phim cua quang
hop tao ATP cung cp cho co thé dong thoi giai phong CO, va HO. Do cuong do
quang hop bang cudng do hd hip nén CO; thai ra trong ho hap duge sir dung hét
trong quang hop do do ciy khong thai va khong hép thu CO,. Vay ciy A 1a cay
trung tinh.

- Céy B hip thu CO, chung t6 cuong do anh sang nay cao hon diém bu anh
sang cua cay, khi d6 cuong do quang hop 16n hon cuong do hd hép nén CO, thai ra
tir ho hép khong du cung cép cho cay quang hop ¢ cuong d6 anh sang do vi vay
cdy phai 4y thém CO, tir bén ngoai mdi truong dé tién hanh qua trinh tong hop vét
chat. Vay cay B 1a cay ua bong

- Cay C chi thai CO, diéu nay cho thiy cuong d6 anh sang nay thip hon diém
bu 4nh sang cia cdy, khi d6 cuong d6 hd hép 16n hon cuong d6 quang hop: CO,
thai ra khong nhitng du cung cép cho hoat dong quang hop tao san phim tich luy

025d

0,5d

0,5d

0,5d
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ma con du thira nén ¢6 hién tuong thai ra ngoai. Vay cdy C la cay ua sang

b. Muén tréng cay nay dat hiéu suét cao cn dua vao diém bu anh sang cua | 0,25 d
timg cdy dé chon dia diém trong thich hop.

- Cay A 1a cay trung tinh c6 the trong & moi dia diém.

- Cay B la cay wa bong nén trong cé cuong do anh sang yéu. VD: tréng dudi
tan céc cay khac...

- Cay C 1a cay ua sang trdng & noi c6 cudong do anh sang cao. VD: trén dinh
ddi, hay noi quang dang. ..
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HS vé do thi dang twong tw nhu hinh sau:

Thi nghiém 2: 0,4% €O,

Thi nghiém 1: 0,04% €O,

w s 0 oo

Cuong d§ quang hop

[N}

1,0

2.1. - - —
2 3 4 56 7
Cudrng dé nh séng
(HS vé diing dé thi nhung thiéu chil thich ciia truc tung, truc hodnh thi cho 0.5 diém)
Khi cudng d6 anh sang > 3 (don vi), cudng do quang hop dat cao nhit do da huy | 0,5
dong i da lugng CO> c6 trong méi trudng.
- Nhiét do cao trén 30°C kim ham hoat dong ctia enzim. 0,5
- Nhiét d6 cao > khi khdng déng lai > sw hap thu CO» giam. 0,5
- Khi khéng dong lai > luong O gii lai trong 1 cao s& tac dong dén enzim Rubisco | 0,5
lam giam cuong do quang hqp (qua hién tuong ho hip sang).
Hodic nhiét dp cao > hé hip sing.
- Céc bién phap nhim ning cao nang sudt cay trdng:
22 + Tang cuong d6 va hiéu suéit quang hop bang céch chon, tao giéng moi. 0,25
- + DPiéu khién su sinh truong cia dién tich 1a bang cac bién phap ki thuét. 0,25
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a)

- pH ¢ n;fi trudmg chifa ilacit ting lén so voi trude khi chiéu sing (0,25 diém)

- Gidi thich: .

+ Khi chiéu Sﬁng, xay ra Phd Sﬁl’lg cla qui (0,25 dléfﬂ)

v oy qu trinh quang hop o i i

+ Chudi truyén dién nr ¢ méng tilacait s& hoat djng va bom ion H* tir mdi mrong bén ngodi vio
trong xoang tilacit '1(0232‘5 z:it’m{é

*+ Do d6 nong db H & mi truémg chica tlacsit gidm nén pH cim mbi trrbmg chia tlacbit ting Ién
50 V61 truréc khi chibu séng i gem neny (0,25 dém)

b) )

- (3) Qué trinh truyén dién ti giira h¢ quang hoa 1 va II (0,25 diém)

- G hich; BRI qunghéal va ‘

*+ Ut ché qué winh truyén dign ti gita b quang héa 11 véi hé quang héa I s& ngéin cdn qué trinh vin

chuyén ion H' vio trong xoang tilacdit (0,25 diém)
+ Vi vy, nbng d6 H' trong msi tnudmg chira tilacoit ting (do chc ion H' mgc vén chuyén vdo
xoang tilacdit s& lai duoc di ra ngodi moi tnrdmg qua kénh ATP synthetaza va thng nzp;%’;!’)-
(s
+Két qua pH & mbi trwémg chira tilacit giam (0,25 diém)




oleObject21.bin

image108.png
1. Nguoi ta lam thi nghiém trong 2 ciy A va B trong mét nha kinh & nhiét d6 25°C va cuong do
4nh sang bang 1/3 anh sang mit troi toan phin. Khi tang cudong do chiéu sang (bing 2/3 anh sang mat
troi toan phén) va ting nhiét do (30°C - 40°C) trong nha kinh thi cudng d6 quang hop cua ciy A giam
nhung cuong d6 quang hop ciia cdy B khong giam. Muc dich cta thi nghiém trén la gi? Giai thich.

2. Vi sao khi trong cdy can phai x6i dit cho toi x6p?
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1. Ngudi ta lam thi nghi¢m trong 2 ciy A va B trong mjt nha kinh & nhiét d¢ 25°Cva
cuong dj anh sang bing 1/3 4nh sing mit troi toan phan. Khi ta'mgl cuong d§ chiéu sang
(b?lng 2/3 anh sang mit troi toan phfin) va tang nhiét do (30°C -40°C) trong nha kinh thi
cuwong do quang hop ciia ciy A giam nhung cwong d§ quang hop cia ciy B khong giam.
Muc dich cia thi nghiém trén la gi? Giai thich.

Muc dich thi nghiém: Phan biét thuc vat C3 va Cy. 0,25
- Giai thich:
+ O nhiét do 25°C 1a diém t6i wu vé nhiét do va cuong do anh sang bing 1/3 anh sang | 0,25
mit troi toan phan la diém bao hoa anh sang cta thuc vét Cs.
+ Khi tang cuong do chiéu sang va ting nhiét do thi thuc vat C; dong khi khéng ddn | 0,25
dén xay ra ho hip sang va lam giam cuong do quang hop (trong thi nghiém nay la
cay A).

+ Thuc vat C4 chiu dugce cuong d6 anh sang manh va nhiét do cao, khong xay ra ho 0,25
hép sang nén cuong do quang hop khdng giam (trong thi nghiém nay la ciy B).

2. Vi sao khi trong cdy can phai xéi dat cho toi xop?

Khi trong cay can xdi dat cho toi xop dé:

- Tao diéu kién thuan loi cho 16ng hut phat trién. 0,15
- Cung cap 6xi cho hd hap hicu khi, han ché hé hap ki khi & ré. 0,15
- Han ché qua trinh phan nitrat xay ra lam mat nito trong dat. 0,1

- Tao diéu kién thuan lgi cho qua trinh chuyén hoa mudi khoang tir dang khong tan | 0,1
sang dang hoa tan.
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bé phan biét thuc vat C3 va C4 nguoi ta 1am thi nghiém sau:

— TNI1: Dua cdy vao chudng thity tinh kin va chiéu sang lién tuc.

— TN2: Trdng cay trong nha kin c6 thé diéu chinh dugc ndng do O,.

— TN3: Do cuong d6 quang hop & cac diéu kién anh sang cao, nhiét do cao.
(mgCO,/dm’14.gio).

Hay phan tich nguyén tic cua cac thi nghiém noi trén.
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Thi nghiém 1:

Nguyén tic: Dua vao diém bu CO; khac nhau cua thuc vat C3 va thuc vat
C4. Cay C3 s& chét truée do ¢6 diém bu CO, cao khoang 30 ppm con
thuc vat C4 c6 diém ba CO, thap (0-10ppm).

Thi nghi¢m 2:

Nguyén tic: Dua vao ho hip sang. H6 hap sang phu thudc vao ndng do
0,; hd ha"ip sang chi co ¢ thuc vat C3 khong co ¢ thuc vat C4 nén khi diéu
chinh O, cao thi ning suét quang hop thuc vat C3 giam di.

Thi nghiém 3:

Nguyén tic: Dya vao diém bao hoa anh sang. Diém bao hoa anh sang ciia
thuc vat C4 cao hon thuc vat C3 nén ¢ di€u kién anh sang manh, nhiét d6
cao do cuong do quang hop cua thuc vat C4 cao hon (thuong gap doi )
thuc vat C3.

0,5

0,5

0,5
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a/ Nhiing loi thé cua thuc vat C4 so voi thuc vat Cs :

- Quang hop xay ra & ndng d6 CO, thip 0,25
- St dung nu6c mot cach tinh té hon thuc vat Cs chi bing l/z 0,25
- Khéng xay ra ho hap sang nén ning suat quang hop cao gp déi thuc vat Cs 0,25

* Sur thich nghi véi mi trudng song clia con duong ¢b dinh CO, trong quang hop
6 thue vat Cy:

- Nhém thyc vat C4 quang hop trong diéu kién anh sang cao, nhiét do cao, ndng 0,5
dd O, cao trong khi d6 ndng d6 CO, thip ¢ ving nhiét doi nong am kéo dai.
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- Pé tranh ho hip sang va tan dyung dugc ngudn CO, thap thi nhom thyc vat nay
phdi c6 qud trinh ¢6 dinh CO, 2 lan.
- Lin 1 qua trinh ¢6 dinh CO, xay ra & luc lap ciia té bao md gidu dé 1y nhanh 0,25
CO,.
- Lan 2 xay ¢ té bao bao quanh bo mach dé tdng hop chét hitu co. 0,25




image7.emf

image8.png
500

Cwong d¢ anh sang (J/m?/s)

<o w = w = w
2 1 1 .

(s/zw/Am) 3uoyd re1s °o




image9.png
Mikc biéu hi¢n mau DIP

1,00

550 nm

700 nm
0,75

(550 + 700) nm
0,50 650 nm

(550 + 650) nm
0,25

(650 +700) nm
0,00 + T T T T ]

0 5 10 15 20

Thoi gian (phut)




image10.png





image11.png





image12.png
g b quanghop A





image13.emf
40 [~

(sapads jo Jaquinu) Aouanbaly

-25 -20 -15 -10

-30

§13C [%o]









Plant anatomy and physiology26Two stable carbon isotopes 12C and 13C are present in the atmosphere, but 12C is approximately100 times more frequent. Diverse metabolic processes discriminate against 13C in favor of 12C,leading to a smaller proportion of 13C in biomass than in the atmosphere. The relative differencebetween expected and observed proportion is indicated by δ13C, with a more negative valueindicating a stronger discrimination. The figure shows the distribution of δ13C-values found inplant species with C3 and C4 metabolism.C
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Indicate if each of the following statements is true or false.

RuBisCO is discriminating more strongly against 

13

C under higher than under lower partial

pressure of CO

2

.

A. 

Fixation of CO

2

 into oxaloacetate is discriminating more strongly against 

13

C than the

reaction of RuBisCO.

B. 

Meat from cattle feeding on a meadow in the Swiss mountains is likely to have a lower 

13

C

content than from cattle feeding in a central African savanna.

C. 

It is possible to distinguish between purified sugar from sugar cane (C

4

) and sugar beet (C

3

)

based on their mass.

D. 

A. FalseB. FalseC. TrueD. True

Original commentary

Correct answers

A false

Actually the opposite is true. The aim of the C

4

 metabolism is to increase the partial pressure of CO

2

 for RuBisCO to

increase the proportion of the carboxylase reaction compared to the oxigenase reaction. The higher partial pressure is

actually the reason of weaker discrimination of 

13

C in C

4

 plants.

B false

This reaction is the first fixation step in C

4

-plants which are less discriminative than C

3

 plants.

C true

C

4

 plants are much more present in tropical ecosystems than in temperate or cold ecosystem. The isotope ratio is

reported upwards in the food chain to herbivores and predators.

D true

As 

13

C is slightly heavier than 

12

C, the mean weight of a sugar molecule from cane is slightly higher.
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‘3. Theo 2 db thi bén dudi, nhitng két luan sau day dung hay sai? Gial thich.

i~ — Tluc vat Cs
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! ! ! { |
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i
Chiéu tang cuong d6 anh sang Chidutang nhistdo

Chiéu tang cuéng d6 quang hop

Chiéu téng cuong dd quang hop
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- Khi cuong dd anh sang cang tang thi cuong d9 quang hop & thuc vat Cs
va C4 déu tang.

- B3o hoa 4nh sang cua thuc vét C4 cao hon cua thuc vét Cs.

- Khi nhiét d6 ting cao san lugng quang hop & thuc vét C; giam do
quang hop & nhom thuc vat nay bi dimg lai.
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- Khi cudng d6 anh sang cang tang thi cuong d6 quang hop & thue vét C;

va C4 déu tang dén. = Sai, vi chi ting dén bdo hoa anh sang, sau d6 khong
tang nira.

- Bdo hoa anh sang cua thuc vat C4 cao hon cua thue vat C;. = Ding, vi
theo do thi khi ting cudng dd anh sang thi cuong dd quang hop & thuc vat
C; s&€ ngimg tang sém hon so véi thuc vat Cy.

- Khi nhiét do ting cao san lugng quang hop & thuc vat Cs glam do
quang hop & nhém thuc vét nay bi dung lai. = Sai, vi quang hop van tiép
tuc nhung do quang hd hép nén san lugng quang hop bi giam.
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Céu 3: (1,0 diém)

D6 thi hinh 3. m6 ta muc chénh léch pH giita
hai bén mang tilacoit khi cdy dugc chiéu sang lién
tuc.

a) Hay giai thich tai sao khi chiéu sang lién
tuc, muc chénh 1éch pH gilra hai bén mang tilacoit
lai khong thay d6i?

b) D6 thi thay dbi nhu thé nao néu cay (da &
ngoai sang mot thoi gian) duoc dua vao trong t6i?
Giai thich.

Mirc chénh léch pH

Hinh 3.

Théi gian
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Noi dung

Diém

- Khi chiéu sang, hoat dong cua chudi van chuyén dién tir trén mang
tilacoit lam cho H* lu6n dwoc bom tir chit nén luc lap vao xoang tilacoit
gdy nén su chénh léch pH gitra hai mang.

- Tuy nhién, H* lai dugc van chuyén ra ngoai chét nén qua phuc hop ATP
syntaza de téng hop ATP. Luong H' vao xoang cén bang vé6i luong H' di
ra chit nén nén muc chenh Iéch pH khong thay dbi.

0,25

0,25

Néu dua cy vao trong tbi, chudi truyén electron trén mang tilacoit ngimg
hoat dong, H* khéng dugc bom vao xoang tilacoit (0,125), trong khi su van
chuyén ra ngoai chat nén van tiép tuc (0,125). Do vay, miic chénh léch pH
giam dan cho dén khi pH ¢ hai bén mang bang nhau (0,125). Pudng cong
di xudng va tiép xic véi truc hoanh (0,125).

0,50
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a) Gia sir té bao ré & 2 cay cta mot loai c6 ap suét thdm théu nhu nhau, mot cdy dat trong
phong kin gié va it 4anh sdng, con mét cdy dat ngoai trdi thoang gid, nhiéu anh sang. Suc hat
nude cua 2 cdy nay co giong nhau khong? Giai thich.

b) Vi céc loai cay tréng sau nén chu y) bd sung loai phan bon chi yéu nao dé dat nang
suét cao: Mia, cai ngot, khoai lang, rau muéng, cu cai duong va
khoai tdy? Gidi thich.

¢) Dung dng hut dé hat dich nghlen 14 cdly (trong cbn 900) sau
d6 chdm déu lén vach chim ciia gidy sic ky (vi tri dudng chim roi
phia dudi cta hinh 1). DAu phia du6i ciia glay sac ky dugc nhing N

vao dung dich séc ky. Dung dich s& thdm vao gidy va dich chuyén
theo chiéu miii tén. Su dich chuyén nay kéo theo cac chat co trong
dich nghién. Két qua sau mot thoi gian trén to gidy sic ky xut
hién cac vach mau khéc nhau theo thir tu tir 1 dén 4 nhu hinh 1. Hinh 1
- Céac vach mau 1, 2, 3 va 4 (mg véi nhimg chét gi? Giai thich.
- Trinh bay va1 trd sinh ly clia chit s6 3 dbi véi hoat dong song cla cdy.

et e m s~ o~ ee2
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I S

a) (0,56)

b) (0,5d)

¢) (1,0d)

7

- Strc hat nudce ciia cdy dat ngoai trdi s&€ manh hon cay trong phong kin.

- Dua vao cong thitc S = P — T. Cay dat ngoai troi thoang gio, nhiéu anh sang
= cac phén tir nudc di chuyén nhanh, 18 khi m& rong — thoét hoi nuéc manh
hon — té bao bi mét nu6c nhidu hon, T giam, S s& tang nén hat nudc manh
hon cdy trong phong kin.

- Cai ngot, rau mudng la céc loai cdy thu hoach 14, can bon phéan dam bd sung
nguyén td N cho cay, gitip ra nhiéu canh, 14, 14 phat trién to va xanh tét.

- Mia, khoai lang, khoai tay cén bon di phan Kali. Vi K gitp cho viéc van
chuyén dudng vé co quan du trir, taing ham lugng tinh bot.

- (1) Cardten; (2) Xantophin; (3) Diép luc a ; (4) Diép luc b

* Giai thich:

- Khéi lugng phan ti: Caréten < xantophin < di€p luc a< diép luc b.
- Tée do di chuyén cia mdi chét ti 1 nghich v6i khéi lugng.

* Vai tro sinh li cua diép luc a:

- Gir vai tro la trung tdm cua phéan (g quang hoa ¢ pha sang. ‘

- Tham gia truc tiép bién ddi quang ndng thanh hoéa nang trong ATP va
NADPH.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
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1. Trong lhl nghlcm vé tac dong cua dnh sang dén quang hop, céc céy lua dugc trong & dicu kién
nhiét do 28°C, non;= d6 CO; 12 0.04% & cudmg do anh sang khic nhau. Két qua thu dugc nhu sau:
Cudmg d¢ anh sang (lux) 670 2000 | 6000 | 18000 | 30000 | 40000 | 50000

Cuomg do quang hop | 12 2,0 35 48 53 53 53
(mgCOy/dm*/h)

a. Vi sao khi cuémg d6 anh sang 230000 lux thi cuong d¢ quang hgp khong ting? Giai thich.

b. Hay dua ra 3 nguyén nhan khéc nhau dé giai thich vi sao cuémg do quang hop giam khi ¢ nhiét
46 trén 30°C.
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a. Khi cuong do anh sang = 30000 (lux), day la diém bao hoa anh sang, cuong do
| quang hop dat cao nhit do di huy djng tdi da Itrq'ng CO; c6 trong méi trudng.

b. Nhiét do cao trén 30°C => kim him hoat djng ciia enzim => cudng d quang
_hop giam.

- Nhiét dé cao trén 30°C => khi khong déng lai (khép hd) => sy hip thu CO,
giam => cuong do quang hop giam.

- Khi khong dong lai => lugmg O; giir lai trong l4 cao, dong thi vai viée nong do

CO, trong la giam=> tac dong dén enzim Rubisco lam giim cudng d) quang hgp

(qua hi¢n twgng hd hip sdng).
( HS ¢6 thé dwa ra nguyén nhan khac va giai thich hop li van tinh diém )
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Cau 5 (1,0 diém)
Trong m{t nghién ciru vé qué trinh quang hgp cia mét s6 gibng tao.
a) Néu moi truong nudi chy khong dugc chiéu séng trong 1 gid, sau dé iép tuc khong chiéu sang va suc

CO; danh du phong xa (**C) trong 25 phut thi glucdzo thu dugc tai thai diém két thic suc khi c6
chira 'C khéng? Giai thich.

b) Néu méi truong nudi cdy dugc chidu sang lién tuc va bb sung chét Paraquat (viologen) dé \rc ché
chudi van chuyén électron & hé quang hod I cua luc lap, sau d6 suc CO; danh dAu phong xa (*C)
trong 25 phiit thi glucézo thu dugc tai thoi diém két thic suc khi c6 chira 14C khong" Giai thich.

c) Trong luc lap cua céc loai tao ndu v tao do sbng & tAng nudc siu, ngoai céc séc td luc va carotenoit
con c6 chira sic t6 nao khac khong? Giai thich.
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Noi dung

Sa

- Khéng ¢6 '*C trong glucozo ]
- Trong mdi trudng khong duge chicu séng — ATP, NADPH khong duoc hinh thanh — khong
khir dugc CO», dudng glucdzo khong dugce tong hop — khong c6 4C trong glucdzo

5b

- Khéng 6 MC trong glucozo

- Chudi van chuyen electron & quang hé I bj trc ché — c& con dudng truyén dién tir vong va khong
vong déu bj e ché — ATP, NADPH khéng dugc hinh thanh — khéng khir dwge CO2, dudng
glucdzo khéng duge tdng hop — khdng ¢é 1“C trong glucdzo

Sc

- C4 loai séc t0 khéc, dé 1a phycobilin

- Tang nude siu c6 nhidu tia sang budc song ngén, tao niu va tao do c6 thém phycobilin hap thu
tia sang luc, vang (la nhiing tia sang it bi hép thu bai sinh vat ting trén). Phycobilin chuyén ning
luong cho séc td luc 1am ting hidu qua céc phan ting quang hod (phén ly nudc, tao ATP, NADH)
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Céu 5 (2,0 diém)

Anh sang 1a nhan t5 chinh anh huéng dén quang hop & thuc vat. D thich tmg véi diéu kién anh
sdng ctia méi trudng sdng, cdy Cs ¢6 nhimng thay ddi v& cdu tric mo va hé séc té cua l4.

a) Hay cho biét céc hinh thirc van dong chinh cuia la cdy C; va luc lap ctia né d& thich img véi sy thay
dbi vé cuomg @6 4nh sang.

b) Phén biét thanh phan h¢ séc t5 quang hop chinh va phy ctia cay Cs. Nhimg hé sic t nay c6
khéc biét gi gitra cac cly C3 cing loai & ving nhiét d6i va & ving 6n d6i? Giai thich.

¢) Trén cing mdt cay Cs, so véi l4 cdy duge chiéu sang truc tiép, nhitng 14 cdy bi che sang (trong
béng ram) thay dbi nhu thé nao v& ciu tric mé va thanh phan diép luc?
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a) Van dong chinh cua la cay, luc lap: - La cay 6 mot sb loai thuc vat C; c6 kha nang diéu chinh dé
hép thy it hay nhidu nang luong 4nh sang bing cach vin dong xoay nghiéng hodc lam cho cac

tia sang chiéu vuéng goc vao bé mit 14 cay 0,25 d)
-Mbt s6 loai cay C; khéc c6 kha ning vandong hudng 14 ciy vé phiadnh sang hodc xoay nguogc
laidé thichimg v&i hip thu nang lugnganh sang. 0,25 d)

-Luc lap ciing c6 thé thay ddi vi tri bing cich xoay quanh minh hodc vanddng chim su vao
trong té bao khi 4nh sang qua manh hodc tip trung & bé mit té bao khi 4nh sang yéu(0,25 d)
b) Hé séc tb cua cay C; - O cac thyc vat Cy: diép luc a va diép luc b la séc th quang hop chinh,
carotenoit 14 cac sc td quang hop phu 0,25 d)
-Nhiing thuc vét C; cing loai nhung sinh truong & ving 6n doi thuong c6 ham luong cac séc tb thude
nhom carotenoit tang cao hon so vdi cac cdy sinh trudngd vung nhiét doi 0,25 d)
-Nang lugnganh sang mit troi do cac séc tb thudc nhom carotenoit hép thuduoc sir dung mot phé.ndé
sudiim cho cay. 0,25 d)
¢) Hé sic td va cdu tric 14 cdy trong béng rAm
-Trén tan 14 ciia ciy C, cac l4 trong bong rim moéng hon so voi 14 caydugc chiéu sangday di. Do la
cay trong béng ram thuong chi c6 1 16p té bao mé dau véi kich thudc ciia cac t bao ngén hon, ngoai ra
phén mé x&p ciing méng hon 0,25 d)
-L4 cay trong béng ram c6 ty 1¢ diép luc a/b nhé hon ciia 14 cayduoc chiéu sangddydi, vi ting ham
luong diép luc b. (0,25 d)
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nghéo cation khodng.
- D lam gidu lai khodng cho dit, trrde tién cin logi bo cac ion H™ trén
bé mit hat keo dit bing cich ding cdc hop chit kiém tinh (bon voi
cho dat)
- Tiép theo bén logi phan phil hop dé qua do cung cdp lai céc cation
khoding cho hat keo dit luru gilf trén bé mit cia ching.
Céu 2 (2 diém). Quang hop
a. Khi nghién ctru anh huong ciia nh sing dén quang hop, ngudi ta tién hanh thi nghi¢m nhu
sau: trdng cic ciy A, B, C (cing mdt gidng, cing d tudi) trong céc chu co diéu kién dinh
dudng, ché d§ chim soc nhu nhau. Dua céc chiu ey niy vio trong phong thi nghiém, chiéu
séng v6i cc bude song khic nhau, cy thé 1a:
Ciy A: chiéu sing ¢ bude song tir 400 — 500 nm.
Ciy B: chiéu sing c6 bude song tir 500 — 600 nm.
Cay C: chiu sang c6 burge song tir 600 - 700 nm.
- Cay nio hap thu duge nhiéu anh sing nhét? Gii thich.
- Céy ndo ¢6 tbe d9 sinh truong chgm nhat? Gai thich.
. b Binh thuémg céy quang hop sit dung CO2 6 déng vi °C. Trong mit thi nghiém & mot loai
thye vit Cs, sau mot thii gian cho ciy quang hop sir dung CO; chira °C thi nguds ta cho cay tiép
‘tyc quang hop sir dyng CO: chira **C. Trong hai chét APG va RiDP:
- Tin hiéu *C trong chit ndo xut hi¢n som hon? Giai thich.
- Hiim Lugng *C trong chit ndo cao hon (tinh trén tong s phan ti)? Gii thich.

ai hip thy cia ca digp luc a, diép luc b yva mdt s carotenoit.
Dy cling 12 mién dnh sing c6 bute song ngin, mite ning hugng cao.

- Ciy ¢6 tde o sinh truong chim nhit la ciy B

- Giai thich: mién dnh sing co buée song 500 — 600 nm (c6 mién dnh | 0,
séng lyc va ving). diép luc hodn todn khong hip thy anh sing ¢ cic
‘mién niy. Con mién anh sing 400-500 i mién dnh sing gidu tia

xanh tim, mién dnh sang 600-700nm 4 mién dnh sing gidu tia do.

~Tin hiéu 7C trong APG S& xut hién som hon RiDP.
am hrgng “C trong APG s& cao hon RiDP

- Gidi thich:

+ Khi diing CO: ¢6 chira *C . n6 s& két hop véi RiDP dé tao thanh
hop chit 6C khong bén sau 6 chuyén thanh APG => tin hi¢u “C
trong APG s6m hon. X

+ Khi APG bi khir thinh AIPG thi b 1/6 luong AIPG ding dé tong
hap chilt hiu co, chi /6 lugng AIPG (ong duong APG) duroe ding
tai tgo RiDP nén mitc tin hiéu C trong APG I cao hon trong RiDP.
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1. a. Céc chét tham gia phan Gng quang hop di téi luc lap trong 14 nhu
thé nao?

b. RS rang chu trinh Canvin ddi héi c4c san phidm cua phan tng sang la
ATP, NADPH. Gia st ¢6 ban hoc sinh kh?lng dinh ring déo nguoc lai
1a khéng ding — ring cic phan img sang khong phu thudc vao chu
trinh Canvin va véi 4nh sang lién tuc c6 thé duy tri su tao thanh ATP
va NADPH. Em ddng y v&i ¥ kién trén khong? Tai sao?

c. P& ching minh s cin thiét cia CO, déi véi quang hop, ngudi ta tién
hanh thi nghiém nhu sau:

P& chau cay trdng & chd tbi 2 ngay. Tiép theo lubn mot 14 ciy vao binh

tam giac 1 chira nu6c & day va déy kin, lubn mdt 14 cdy nay vao binh tam

gidc 2 ¢6 chira dung dich KOH va day kin, roi dé chdu ciy ngoai séng
khoang vai gid. Sau cling tién hanh thir tinh bt & 2 14 cdy bing thudc thir iot.

Hay cho biét:

- Vi sao phai dé cay trong tdi trude 2 ngay?
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- Két qua thir tinh bdt & mdi 14 sau thi nghiém cho két qua nhu thé nao?
Giai thich.

- Nhén xét vai trd ctia khi CO, déi voi quang hop.

2. Nhimmg nhén dinh sau, nhan dinh nao ding, nhan dinh nao sai? Giai thich.

a. Ap suét r& chi bidu hién qua hién tugng 1 giot. Hién tuong ndy c6 thé
quan sat dugc & nhimg ciy than bui thép, cdy than thao khi khong khi
bao hoa hoi nude.

b. Sau mét thoi gian dai mua nhiéu, cac 14 gid & cdy lac bién thanh mau vang.
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1 a. COz xam nhgp V&0 14 qua 18 khi (khi khdng), H,O x4m nhap qua ré
theo dong mach gd dén gan 1a vao luc lap

b. Khéng. Vi cac phan ung sang khéng thé tiép tuc tao ATP va NADPH
néu khong c6 ADP, NADP", Pi do chu trinh Canvin tao ra. Hai pha nay phu
thudc 1an nhau.

C.

-'Dé cay trong ti 2 ngay dé lam tiéu hét lugng tinh bot c6 trong mai l4.

- La trong binh 1 chuyén mau xanh den do 14 cdy da st dung khi CO,
trong binh dé quang hop tao tinh bdt, do d6 khi thir bing iot, xdy ra phan
(mg mau dic trung gitra tinh bdt vai thue thi.

- La trong binh 2 khong chuyén mau, do khi CO, c6 trong binh da két
hop véi dung dich KOH dé tao thanh mudi, nén 14 trong binh nay khéng
quang hop duoc, do d6 khéng tao duge tinh bot.

- CO; quyét dinh cudmg dé quang hop, vi:

+ CO; la nguyén lidu cua quang hop, thuong thi ndng do CO; ting thi
cudng 46 quang hop ting.

+ CO; qua thiéu ho#c qua thira déu trc ché quang hop.
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2. (2.0 diém) Céc ciu sau ddy ding hay sai? Giai thich?
a. La cua cdy chju han thudng khong c6 khi khdng & mat trén va thuong
c6 thng cutin day.

b. Thyc vat CAM khéng c6 enzim Rubisco xuc tac cho pha téi nén khong
¢6 hé hip sang.

c. Phycobilin la nhém séc t6 ¢6 giup hip thu tot véi anh sang dudi nude
¢6 & mot sb loai tao va céhc loai nay khong cin co sic td ChlorOphyl

d. Trong thi nghiém ching minh c6 su thoét hoi nuéc ¢ 14 cay, mleng
gidy tdm coban clorua da sy khé (c6 mau hdng) khi'Rit 4m s& chuyén
sang mau xanh, chi cé y nghia dinh tinh khéng ¢é y nghia dinh luong.
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a. bung. Nhiing déc didm d6 gitp han ché thoat hoi nuéc téi da, gitp cay
chju han tbt hom.

b. Sai. T4t ca cac thuc vat déu ¢ chu trinh Canvin trong pha tdi nén déu
¢6 enzim Rubisco tham gia xuc tac.
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¢. Sai. Cac nhém sinh vat nay déu cin c6 sic td Chlorophy! vi chi’
Chlorophy! a m&i ¢6 kha néng chuyén ning lugng anh sang cho cac phan
ung quang hoa tir d6 bién dbi nang luong 4nh sang thanh nang luong hoa
hoc. Phycobilin déng vai trd hdp thu ning luong anh sang va chuyén dén -
clorophyl.

d. Sai. Mleng gidy tAm coban clorua da séy khd (c6 mau xanh da trdi) khi
hut 4m sé& chuyen sang mau hong
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3. a. Cac enzim sau: Rubisco, glicolat 6xidaza, PEP- cacboxydaza dugc tim
thay ¢ déu trong t€ bao cua cac nhom thuc vat (C;, C4 va CAM)?

b. Trong pha tdi ctia qua trinh quang hop & nhém thuc vat Cs, & tao ra
50 phén tir gluc6zo thi pha sdng phai cung cdp bao nhiéu phan tu
NADPH va ATP?

4. Dung dich phenol c6 mau do khi méi truong khong cé CO, va cé6 mau
vang khi moi truong cé CO,.

a. Hay bb tri thi nghiém dé chimg minh diéu trén khi cé:

- Mot cbe miéng rong chira dung dich phenol.
- Mt chéu cdy nho.
- Mét chudng thuay tinh kin.

b. Dé thi nghiém dat két qua tt nén sir dung cay nao trong céc cdy thude

nhém thuc vat C;, Cy. Giai thich.

¢. C6 nén sit dung thyc vt CAM dé lam thi nghiém nay hay khong?
Giai thich.
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3. a. Vi tri ctia c4c enzim:
- Rubisco: ¢é & té bao md gidu cua thuc vat Cs.
- Glicolat oxidaza: Per6xix6m cua thuc vat Cs.
- PEP- cacbéxilaza: Té bao mé gidu ciia thuc vét Cq, CAM.
b. Dua vao chu trinh Canvin — Benson
- Mot vong quay cta chu trinh Canvin sir dung 9 ATP va 6 NADPH dé

taora % phén t glucozo.

- Pé tao 1 glucdzo thi chu trinh phai quay 2 vong do d6 phai cdn 18 ATP
va 12 NADPH.
- Pé tao ra 50 phan tir glucdézo cin:
50 x 18 ATP =900 ATP
50 x 12 NADPH = 600 NADPH.
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4:a. Binh thuong trong khéng khi tuén ¢6 CO,, céc thiy tinh c6 miéng
rong — luén c6 sy tiép xuc gitra CO; va phenol — ¢6 mau vang.
- B& tri thi nghiém: Cho céc va cdy vao trong chudng dat dudi anh sang.
Cay quang hop dung hét CO, va phenol — ¢6 mau db.
. b. Ding cay thugc nhém thyc vét C4 do diém bu CO; cua thyuc vat C, rét -
‘thap (0 — 10 ppm) — dung hét CO, con thuc vat Cs co diém bu CO, cao
- (30 - 70 ppm).
"~ ¢. Khong nén dung thuc vat CAM dé 1am thi nghiém vi ban dém thyc vat
CAM méi c6 qua trinh cb dinh CO, —ban dém kho thiy két qua.
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1. (1.0 @iém) Céc nhan dinh sau la ding hay sai? Hay giai thich ngén gon.
a. Cac céy rong mau do 1 nhiing cdy c6 thé séng & mirc nwée siu nhét.
b. Trong cac té bao bao b mach, dong electron khéng vong la phuong

trinh quang hop duy nhét dé phat sinh ATP cung cip cho qua trinh
bién pyruvat thanh PEP.

2. (1,0 dzem) Giai thich tai sao, sau mqt thoi g1an dai troi Am u, nhiét o
thap, khi thu hoach rau nguoi ta kiém tra thdy ham lugng ion NO;5 va
NH4 deu'cao hon mirc cho phép? Du lugng NO;™ du thira anh hudng nhu
thé nao dén cdy trong va sirc khoé con ngudi?

3. (1,0 diém) pé phén biét mot cdy C; va ciy Cq, ngudi ta tién hanh mét
trong hai thi nghiém sau:

- D& hai cdy vao mot chudng thuy tinh kin va chiéu sang lién tuc (1).
- Trdng ca hai cdy trong nha kinh c6 thé diéu chinh duoc ndng dd 6xi (2).
Hay giai thich nguyén tic cia timg thi nghiém.
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1.

a. Ding. Vi: Mau cua tao chinh la mau ctia 4nh sing phan xa hodc xuyén
qua. Nhu vay tdo dd khong hép thy 4nh séng do. Va dé quang hop dwoc, tao
nay phai hip thu 4nh sing xanh tim. Anh sdng xanh tim ¢6 budc séng ngén
nhét trong 4nh séng mét trdi nén xuyén duoc dén muc nuée sau nhét.

b. Sai. Vi: Trong té bio bao bé mach, d& enzim Rubisco chi ¢6 hoat tinh
cacbéxilaza, thuc vét C4 chi dung dong electron vong khong tao 6xi 1a
phuong thire quang hop duy nhét dé phat sinh ATP cung cip cho qua trinh
bién ddi piruvat thanh PEP.

2.

. - Trdi 4m u, thiéu 4anh s4ng cdy quang hop kém — tao NADPH giam
—» qué trinh chuy&n NO;" — NO,™ trong c4y bi &c ché do thiéu H" — ndng
d6 NO; tang.

- Nhiét do thip, hd hip cua ré giam— tao NADH giam— qud trinh
chuyén NO; — NO;" trong céy bj e ché do thiéu H" — ndng 45 NOy tang.

- Nhiét dé thip, hd hép cua ré€ giam, c4c xeto axit sinh ra trong hé hap
giam— thidu cic xeto axit d& nhan NH," tao axit amin— ndng d6 NH,"
ting cao.

- Du lugng NO3” du thira gay 6 nhidm néng phim va ngu'cn an phai ¢6
thé ngd ddc va gay ra bénh tat.
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3.

* - O thi nghiém (1): Dya vao nguyén tic diém bd CO, cuia cay C; ludn cao
hon cdy C4. Do d6 khi ci hai cdy cing quang hop thi ndng d6 CO, trong
binh kin giam nhanh, cdy nio ngimg quang hop trude sg 1a cdy Cs.

- O thi nghiém (2): Duwa vao nguyén téc 1a chi c6 thuc vat C3 méi c6 hd
_hap sang, ma hd hap séng thi xay ra & diéu kién cuong d9 anh sang cao,
nong 46 CO, thip, ndng d6 O, cao. Do d6 khi ting ndng 4§ O,, ciy nao cb6 -
hé hap sang 1a cdy Cs.
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1. So sanh quad trinh quang hop ciia thuc vat C4 va thuc vat CAM? Tai
sao déu khong c6 hién tuong hé hap séng, nhung thuc vét C4 ¢d néang
suét cao, con thue vat CAM lai ¢6 niing sudt thip?

2. Chét ddc A cb tac dung rc ché cac enzim trong chu trinh Canvm cua té
bao thuc vat. Néu xu i té bao dang quang hop bing chéit A thi luong
0Xy tao ra tir cac té bao nay thay d6i nhur thé nao? Giai thich.
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. * Gibng nhau:
- Quang hop d&u dién ra qua pha sing va pha tbi.
- Dién bién ciia pha sang 12 hoan toan nhu nhau.
- Qua trinh ¢b dinh CO; trong pha t6i ciing tuong tu nhau (d&u gbm 2 chu
trinh: C4 va Canvin).
- Deu xdy ra trong didu kién 4nh sang manh va nhiét d6 cao va ndng 46
CO, thap
<= Ca 2 nhom thyc vét nay déu khong c6 qua trinh hd hép sang.
* Khéc nhau:

Chi tiéu so sanh Thuec vt Cq Thuc vat CAM
1. TB quang hop . TB mé ddu va | Chicéd TB mo dau
TB bao bé mach
2. Thoi gian €6 dinh Chi dién ra vao | Chu trinh C,4 dién ra ban dém, |
CO, ban ngay chu trinh C; dién ra ban ngay
3. Cudng d6 quang hop | Manh Rat yéu |
| 4. Néng suat sinh hoc Rat cao Rt thip N
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Thye vat CAM ¢6 qua trinh quang | hop gén gidng véi thuc vat C4 nhung
nang sudt sinh hoc lai thap hon rat nhiéu vi: .

- Piéu kién séng cua ching qué khéc nghiét, khong thuén lgi cho qua
trinh quang hop (qué néng va kho han, ndng do CO; thép).

- Pha sdng can A/S dién ra vao ban ngay dé tao ATP va NADPH cung
cép cho pha 11, nhung cdy CAM thuomg déng 16 khi vao ban ngay —» Nén
ngudn CO, cung cip cho quang hop bi gioi han béi lugng axit malic du triv
trong dém.

= Nguén nguyén liéu cho quang lop la CO, va nuéc déu han hep nén
nang suat thap.

2. - Néu xir Iy véi chét A thi luong 6xi sinh ra gidm din dén 0.

Giai thich: Khi c6 mit chit A chu trinh Canvin bj tc ché, pha téi hoat
dong yéu dan rdi dung lai, nén giam sir dung ATP va NADPH. Pha sang s&
theo d6 bi dinh tré vi thiéu ADP va NADP+. Két qua fugng O, sinh ra giam
din dén 0.
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3. O cay xanh, co quan nao la co quan ngudn, co quan nao la co quan chua?
Thé nao la co quan ngudn, co quan chira?

4. Khi lam thi nghiém & mdt cdy thudc loai A duoc dit trong 1 binh thuy
tinh ddy kin, ngudi ta ghi nhan duoc sb liéu sau: Lugng CO; giam trong
binh khi ciy dugc chiéu sang la 13,85 mg/dmzlgn‘x Luong CO; tang khi
khéng c6 anh sang 14 1,53 mg/dm?/gi&. Tinh sb gam nudc ma thyc vat
wén dung dé quang phan li nude trong vong 6 gio chiéu sang lién tuc?
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3.- Céc co quan nguon L4 truong thanh,’ 18, cli ... d& phit trién dy da.
- C4c co quan chira: L4, 1&, cii, qua, mim chot, thin con non dang trong -
giai doan sinh trudng. |
- Co quan ngudn 12 noi tao ra hodc cung cp cac chit hitu co nhu du(‘mg, :
tinh bot . .
-Co quan chira 14 noi dang tich lity ho#c noi s dung chét hitu co dung:
cho cac hoat dong sinh trudng va phat trién.
4. - Cuong dd quang hop cta ciy nay la:
13,85 + 1,53 = 15,38 (mg/dm?/ gi?¥).

- Trong 1 gi&, 6 mol CO, dugc ding la: 1538
1000 x 44
- Trong 1 gid, sb mol nuéc duge quang phan li 1a —1—5’—3—8—x
el es Jeanang p 1000 x 44

- Luong nudc ma ciy nay da dung trong sudt 6 gidr chiéu sang dé quang:
phéan 1i 1a:

1538 18 x6=0,0755 gam
1000 x 44
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3. Néu ngdm mét b r& cay da rua sach vao dung dich xanh métylen. Sau d6
nhic ra rira sach bing nudc cét rdi lai nhung lai vao dung dich CaCl,.
Hay cho biét nhimg hién tuong gi da xay ra va giai thich?

4. Ngudi ta ngdm luc lap vao trong dung dich axit cé pH = 4. Sau khi xoang
Tilacdit dat pH = 4 thi chuyén luc lap vao dung dich kiém c6 pH = 8. Sau
d6 thiy luc lap long hop duge ATP trong téi. Em haly giai thich hién
tugng nay nhu thé nao?
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4.

- ATP duge luc lap sinh ra trong t8i vi & day c6 su chénh léch ndng d6
H* giita hai bén mang tilacdit.

- Trong xoang tilacdit co ndng 46 H* 16n hon ngoai dung dich mdi
trudmg kiém, do d6 H” di tir xoang tilacbit ra ngoai qua ATP-synthetaza va~
tdng hop duoc ATP.




image66.png
4. a. Phén biét hé théng quang hoéa I va hé théng _quang héa II trong pha
sang cua quang hqp vé trung tdm phan ung, chét nhan dién tir diu tién,
thanh phan ciia chudi van chuyén dién tir, con dudng vén chuyén dién tu
va san phim.

b. Paraquat la mot chét diét co c6 kha nang nhan dién tir tir cc chat van
chuyen so cAp trong quang hé I lam cho dién tir khéng duoc chuyen
dén ferredéxin. Khi phun paraquat vao cdy thi hdu qua xay ra dox voi
chudi van chuyen dién tir va vé6i cay khi bi phun chét nay nhu thé nao?
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4

Piém phan biét

Quang ho4 I

Quang hoa II

Trung tdm
| phén Gng

Diép luc Psgo

Diép luc Psgo

| Chat nhén dién
tir dau tién

Clorophy!

Pheophytin

| Thanh phan

FeS, Fd, xitocrom bé6f,

QA, QB, plastdxianin (PC),

| ¢hubi vén plastdxianin (PC) xitocrom b6f

.| chuyén dién tir

‘|Con duomg vén | Theo con dudng vong | Theo con dudng khéng vong
| chuyén dién tir hoac khéng vong

' Sin phém Khéng vong: NADPH, | ATP, O,

: Vong: ATP

b. - Trong chudi truyén electron khéng vong:
+ 3 P700: electron khéng duoc truyén ti FeS — Fd — NADP', NADP"
¢ khdng nhan dugc H' dé tao thanh NADPH — NADPH khéng dugc tdng hop.
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+ 3 P680: vin xay ra van tong hop duoc it ATP rdi dirng lai.
- Trong chudi truyén electron vong: electron khong dugc truyén dén Fd
—> phirc hé cyt b6f — nén khéng téng hop duoc ATP.
- Dbi voi cay: ATP téng hop duge i, thiéu NADPH cho pha tbi— cay
khong tdng hop duoc chat hitu co — cay chet.
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2. Ngudi ta tréng hai cay thugc hai loai thuc vét khic nhau trong cung mét
diéu kién nhiét d6 cao va cac nhan t khac phtt hop véi timg loai _sau do
14y 14 cta hai céy nay nhing vao dung dich axit clohidric loéng roi quan
sat dudi kinh hién vi thu dugc két qua nhu sau:

- Cay thir nhit: Té bao c6 mau nau xam,
- Cay thir hai: Té bao c6 mau xanh.
Hay giai thich két qua ctia hai thi nghiém trén.
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2. * Céay thir nhat:

- Nhiét dd ting qua nhiét d¢ thich hop cua cay thi trong cdy xay ra su pha
huy qua trich trao dbi chét do cac loai enzim bi bién tinh — cac chit doe
tich trix lai, tinh thAm ctia mang sinh cht tang 1én, protéin bi dong két — té
bao chét — mang khdng con tinh thdm chon loc.

- Khi nhung lé céy vao axit clohidric loéing thi axit clohidric s& tham
nhép tu do vao te bao, axit clohidric lam cho diép luc bj bién ddi thanh
phéophytin nén té bao ¢6 mau ndu xam.

* Cay thit hai: Té bao van gii mau xanh ching to cy chiu dugc nong
dén nhiét do d6 nén té bao khong bi tén thuong, mang sinh chét khong bi
pha hity, té bao khong bi chét — khi nhing 14 cay vao axit clohidric loang
thi axit clohidric s& khdng tham nhap tu do vao té bao.
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1. Vi sao cac nhém thyc vét khong thuc hién cac phan tmg t6i vao ban dém
cho dii qua trinh nay khdng str dung ning lugng dnh sang?

2.a. Su déng ho4 cacbon trong quang hop & céc loai thuc vit CAM thé hién
ddc diém thich nghi véi méi trudng song nhu the nao?
b. Giai thich tai sao trong qua trinh quang hop néu qua thiéu hay qua thira

CO, déu 1am giam ning suét ciy trdng?

3. Ngudi ta c6 thé sir dung enzim glicolat 6xidaza trong cdly dé phan biét cac
nhém thyc vat Ci, Cs. Hay thiét ké thi nghiém de xac dinh dugc céc
nhém thuc V4t néi trén bing enzim nay. Giai thich két qua thi nghiém.
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1. Qua trinh quang hop gdm nhleu phan tng li héa phic tap duoc chia thanh
hai chudi  phan Umg sang va tdi (pha sang va pha t1), hoat dong hai pha
sang va tbi phu thudc chit ché vao nhau.
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- Chudi phan tmg sdng thuc hién tai hé grana, tao ra cic san phdm ATP
va NADPH cung cép cho qua trinh dong héa CO; trong pha tbi.

- Chudi phan tng tdi xay ra tai chét nén stroma, vira sit dung nguyén liéu
ctia pha séng vira cung cap nguyén liéu NADP"; ADP va Pi cho pha sang

- Chu01 phan ung sang chi xay ra khi cé anh sang (ban ngay), néu phan
img tdi xay ra ban dém, cac nguyén li€u va san phadm khéng duoc sit dung
tudn hoan, hiéu qua s& rét thép.

2. a.

Thuc vét CAM la nhém mong nudce, sdng trong dleu kién kho han (vi du
hoang mac...). De tiét kiém nudc (bing cich giam sy mét nuée do thoét hoi
nudc) nhu'ng van dam bao du lugng CO; cho quang hop, & nhém thuc vt
nay cé su phén chia thoi gian ¢6 dinh COz nhur sau:

- Giai doan ¢ dinh CO; du tién dién ra vao ban dém khi khi khdng mé.

- Giai doan tai cb dinh CO; theo chu trinh Canvin dlen ra vao ban ngay khi
khi khéng dong, str dung ngudn COz trong hop chét cé dinh CO, dau tién.

Do dic diém thich nghi vai diéu kién sinh thai nhu vdy, nén & thuc vat
CAM c6 thé dam bao du lugng CO; ngay ca khi ban ngay khi khdng ludn
dong.
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b. Qu4 thiéu hay thira CO, déu lam giam néng sudt cay trong vi:

* Trudng hop qué thiéu CO, (thudng do 18 khi déng, hd hép yéu):

- RiDP ting, APG giam, anh hudng dén hoat ddng ctia chu trinh Canvin,

- Enzim Rubisco ting hoat tinh 6xigenaza — xuét hién hién tugng ho
hép sang.

—> déu din dén lam giam hiéu sudt quang hop — giam nang suét cay tréng.

* Trudong hop qua thira CO;:

- Gay ttc ché hd hap — anh huéng dén qua trinh hip thu, van chuyén,
sinh téng hop céc chét cin ning lugng — 4nh hudng dén quang hop — giam
ning suat cay trdng.

- Lam qua trinh phan giai manh hon qué trinh tdng hop dlep luc ddng
thoi c6 thé lam enzim Rubisco bj bién tinh — giam hiéu suit quang hop
— giam nang sudt ciy tréng.
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3. * Thi nghiém:

- C6 hai cdy A va B, mjt cdy C; va mot céy C, liy mot it 14 tuoi cta hai
c4y dem nghién trong dung dich dém thich hop dé tach chiét enzim ra khdi
la. Sau d6 cho mdgt lugng nhat dinh axit glycolic vao mdi dich chiét. Sau
mdt thdi gian x4c dinh, néu ham lugng axit nay _khéng ddi thi dich chiét
khong c6 mit enzim glicdlat dxidaza, véy dich chiét d6 lay tir cly Ca.

- Néu ham luong axit glycolic giam thi dich chiét d6 c6 enzim glicolat
dxidaza, dich chiét nay 1a ciia cdy C;.

* Giai thich thi nghiém:

Enzim glicdlat 6xidaza chi c6 mit trong thuc vat C3. Do d6 néu phét hién
enzim nay c6 mat & thuc vat nao thi d6 la cay Cs.
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Phan ing: axit glicolic + dxi — glicoxilat + H,0, (enzim xic tac glicolat
dxidaza).
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1. Decker (1955) va Zelittch (1969) da phét hién ra hién tuqng thai CO; sau
mot thoi gian chiéu séng & mot sb cay. Nhu vdy, & nhing ciy ndy cac san
phim so cp clia qua trinh quang horp 43 bj phan huy thanh CO, ngoax sang. 3
a. Day la qué trinh gi? De higu suat cua qua trinh nay tang gap 2 - 3 lan

so véi binh thuong can didu kién nao?
b. Trinh bay co ché dién ra qua trinh trén.

2. Cho mgt chiu cay, mot mdy do cudng d% quang hop, mét dung dich chat
trc ché quang hop. C6 2 nhém hoc sinh tién thanh thi nghiém aé chung*‘
minh vai trd cia chit Ge ché quang hop. ;

MA.».’.‘.:';.NA..MWM
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+ Nhom 1: Cho chét trc ché quang hop vao chét dinh dudng rdi tusi true
tiép vao 1€ cay, sau d6 do cuong 46 quang hop.

+ Nhém 2: Phun chét irc ché quang hop 1én bé mit 14, sau d6 do cuong
d¢ quang hop.

Hay cho biét nhém nao d thanh cong. Vi sao?
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1. a. P6 1a qua trinh hd hip sang.

- Khi ham luorng oxi cang cao thi hd bép xay ra cang manh, khi tdng ham
luong 6xi tir 21% dén 100% thi hd hip sang tang gip 2 — 3 l4n. ‘

b. Co che

-Ho hép sang xay ra tai 3 bao quan khéc nhau: luc lap, perxixom va ti thé.

- Té bao chét 12 moi trudng dé cac chit di tir bio quan nay sang bao
quan khac.

- Luc lap: Enzim ribulzo-1,5-diphdtphatéxidaza xuc tic qua trinh oxi
hda ribuldzo-1,5-diphotphat tao nén axit glixéric va axit glicdlic. Péng thdi,
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axit gliéxilic tir ti thé dua sang cing dwoc khur thanh axit glicolic. Axit
glicdlic chuyén sang peroxixom dé tiép tuc bién ddi theo ho hap sang.

- Perdxixom: Tai day axit glicolic bi 6xi hoa thanh axit glidxilic nho
glicolatoxidaza. H,O, duoc tao ra do 6xi hda axit glidxilic s& bj phan huy
boi catalaza thanh H,O va O,. Tiép theo 1a phan tng chuyén amin dé tao
glixin. Glixin quay vao ti thé dé bién dbi tiép.

- Ti thé: Serin dugc tao ra tr 2 glixin nhd hé enzim kép glixin
dicacbéxilaza va serin hidréximethyitransgenaza. Serin bién ddi tr& lai thanh
axit glioxilic.

2. Nhém 2 thanh céng, vi:

- Té bao ndi bi & 1€ cb dai Caspari khéng cho chit uc ché quang hop vao
1é, 1én 14 d& we ché quang hop.

- Con & 14, chét nay c6 thé duoc dung nap gay trc ché quang hop.
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4. Mot hoc sinh tién hanh chiét rit séc t6 tlr 14 rdi cho vao ong nghi¢m |
va 2 mot lugng dich sic t6 nhw nhau (2 ml). Thém vao moi ong nghiém mdt
it tinh thé axit ascorbic cho t6i bdo hoa (khi thay con mot it tinh thé kh@ng
tan dugc nita, ling xudng day Ong nghiém). Tiép tuc thém vao mdi ong
nghiém 1 ml dung dich d6 methyl (Methyl & trang thai oxi héa cé mau do,
trang thai kh}’x : mét mau). Lic manh hSn hqp va dat éng nghiém 1 ra 4nh
sang mgmh, ong nghiém 2 dugc boc bang gidy den. Con éng nghiém thir 3
(ong doi chimg) cho 2 ml con + axit ascorbic va do methyl nhu 2 6ng
nghiém 1 va 2, dat 6ng nghiém 3 ngoai sang.

Bét dau thi nghiém ca 3 6ng nghiém déu c6 mau dé cia Methyl. Sau mot
thoi gian khoang 30 - 607 phiit, quan sat cho biét ong nghiém nao d6i mau,
bng nghiém nao khong d6i mau? Giai thich? Tur d6 rut ra két luan?
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- Ong nghiém 1: Clorophin tich roi khéi phite hé sic t6 van c6 kha nang
hoat dong quang hod, tirc la van c6 kha nang bj kich thich boi anh sang va khi
d6 ¢6 thé 1am duoc vai tro chuyén H" va e trung gian tir cht khir manh (axit
ascorbic) dén chat oxi hod manh (do methyl). Phan img oxi héa khir da xay
ra, lam do methyl mét mau (trang thai khir), mau luc ctia Clorophin xudt hién.
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- Ong nghiém 2: Bi che t5i phan tng oxi héa khir khong xay ra — van
coOn mau do.
- Ong nghiém 3: Vi cach xa nhau vé& thé oxi hoa khtt, axit ascorbic khong

thé chuyen dién tir tryc tiép cho methyl d6 va phan tmg oxi héa khir khong
Xay ra van con mau do.

- Két luan: Clorophin ¢6 tinh cdm quang.
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a. Thoat hoi nudc & 14 ¢6 vai tro gi dbi v6i quang hop?

Ngudi ta tién hanh thi nghiém quang hop & cdy xanh véi nguyén liéu H,O va CO; ¢6
nguyén tir 6xi danh diu roi phan tich san pham. Két qua phén tich cho thdy nguyén tir 6xi
danh dau ctia CO; c6 trong san pham glucézo va nudce, con nguyén tir 6xi danh dau cia H,O
¢6 trong san pham O,. Két qua trén chimg minh diéu gi?

b. Tinh thdng nhét, da dang va thich nghi trong quang hop ctia thuc vat thé hién nhu
thé nao qua co ché quang hop & cac nhém thuc vat Cs, C4 va CAM?




image85.png
*Vai tro ciia thoat hoi nude déi v6i quang hop:
- Nho c6 thoat hoi nudce, khi khong mé ra cho khi CO; khuéch tan vao 1a cung

cap cho qua trinh quang hop. ) 0,25
- Ha nhiét d6 1a cay trong nhiing ngay nang néong dam bao cho cac phan Ung
quang hop dién ra binh thuong. 0,25

* Két qua ching minh: (HS néu du 3 y dudi ddy mdi cho diém)
- Oxi trong quang hop co nguon goc tr nude trong pha sang

- Nudc tao ra trong quang hop duoc sinh ra tir pha toi

- Glucdzo dugce tao ra trong pha tbi ctia quang hop 0,25





